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NHÌN LẠI TRUYỀN THỐNG 
HẲO HÙNG ĐỂ SỐNG 

XỨNG ĐÁNG HƠN VỚI 
NHỮNG NGƯỜI ĐẢ KHUẤT

NGUYỄN HUY NINH 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đông

C hiến tranh đã đi qua gần 25 năm mà hậu qủa nhiều 
m ặt của nó vẫn còn là nỗi day dứt của hàng triệu

____con người. Đặc biệt với ngành bưu điện nói chung
và bưu điện Lâm Đồng nói riêng, ngoài việc phải đối mặt 
với muôn vàn khó khăn của nền kinh tế  thị trường và đi 
lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng XHCN, 
thì một công việc nữa không kém phần quan trọng là thực 
hiện tố t chính sách với bao đồng chí, đồng đội đã từng là 
giao liên, thông tin trong hai cuộc kháng chiến chông 
Pháp và chống Mỹ suốt ba mươi năm không ngừng tiếng 
súng, ngay trên  địa bàn gian khổ Nam Tây Nguyên này.

Họ là những người con từ mọi miền Tố' quốc, một lòng 
kiên trung với Đảng, với cách mạng, với nhân dân. Luôn 
chấp nhận hy sinh bản thân  mình để hoàn thành công 
tác đưa đón, bảo vệ cán bộ qua lại trên  khắp địa bàn từ 
Trung ương đến khu, tỉnh, huyện, thị và các đội công tác. 
Họ vượt biết bao sông sâu, núi cao và qua bao nhiêu hệ 
thống đồn bót dày đặc của kẻ thù để giữ vững thông tin
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liên lạc mà công văn, tài liệu vần được bảo đảm an toàn 
và bí m ật. Nhiều tâm  gương hy sinh vô cùng dũng cảm 
của hàng trăm  cá nhân và tập thế: có anh bị lộ, địch bắt 
và dùng bao nhiêu cực hình tra  tấn  vẫn không hé răng 
khai báo một lời nào, địch chém đầu bêu suốt mấy ngày 
cũng không sao uy hiếp được tinh thần  cách mạng của 
đồng bào, đồng chí chúng ta. Nhiều anh chị em, trước khi 
đi làm nhiệm  vụ đã biết chắc có thể sẽ hy sinh, nhưng 
vẫn xung phong lên đường, nhiệm  vụ th ì hoàn thành  
nhưng những đồng chí ấy mãi mãi không còn trở về nữa. 
Có anh đã dùng thân mình làm tiêu điểm báo mìn trên 
bãi sình để đoàn cán bộ vượt qua an toàn, nhưng bản thân 
anh bị tê cứng vì quá rét, để rồi chân anh lại vướng vào 
chính qủa mìn ấy và anh đã anh dũng hy sinh. Có anh 
trên  đường công tác, bị thương rấ t nặng vẫn cố gắng bảo 
toàn vũ khí, tà i liệu, suốt cả tuần lễ phải chịu đựng nỗi 
đau đớn, đói ré t đến tộ t cùng ấy anh vẫn tìm  về với đơn 
vị V . . . V . . .  Còn biết bao tấm  gương cao cả của anh chị em 
giao liên - thông tin dù thiếu cơm, lạ t muối, ăn rau rừng 
suốt một thời gian dài vẫn phải vừa chiến đấu, vừa đảm 
bảo đưa đón cán bộ an toàn và giữ vững mạch máu thông 
tin  liên lạc thông suốt. Có những địa bàn ác liệt đến mức 
chỉ trong mười năm (1965 - 1975) đã mấy lần xóa sạch 
cán bộ, chiến sĩ; lớp sau nối tiếp truyền thống lớp trước, 
dù ác liệt, dù gian khổ đến đâu anh chị em vẫn luôn luôn 
hoàn thành  vẻ vang mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài công 
tác ra, các đơn vị còn sản xuất để tự túc lương thực, thực 
phẩm nuôi mình và hỗ trợ cho các đoàn công tác đi qua.

Hoạt động trên  chiến trường đặc biệt gian khổ này, 
đã hun dúc, rèn  luyện những người lính giao liên, thông 
tin trở  nên cứng cỏi, kiên cường cả trong chiến đấu và
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trong cuộc sống. Biết bao tấm gương của các mẹ, các chị, 
của đồng bào các dân tộc trong tỉnh không quản ngại nguy 
hiểm đã đùm bọc, nhường cơm sẻ áo, che dấu, bảo vệ cho 
cán bộ, chiến sĩ giao liên, thông tin trong suốt hai thời 
kỳ kháng chiến. Đặc biệt, trong ba mươi năm trường kỳ, 
gian khồ và ác liệt ấy, lực lượng giao liên, thông tin với 
hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trên chiến trường Lâm Đồng, 
Tuyên Đức đã không hề hoang mang, giao động, không 
một ai rời bỏ hàng ngũ chiến đấu, phản bội lại cách mạng. 
Sự dũng cảm, hy sinh và tinh thần chịu đựng khó khăn, 
gian khố’ của các thế  hệ cha, anh đi trước luôn là tấm 
gương sáng cho thế  hệ hôm nay.

Ngoài lực lượng phục vụ trực tiếp trên  chiến trường, 
giao bưu - thông tin Lâm Đồng còn có một đội ngũ hoạt 
động công khai ngay trong lòng địch. Cuộc chiến của những 
anh chị em này còn gay go, phức tạp và ác liệt hơn gấp 
bội lần, bởi tinh thần họ không giây phút nào được bình 
yên. Họ phải chiến thắng kẻ thù bằng cả trí thông minh 
và lòng dũng cảm; đế hoàn thành nhiệm vụ, họ phải hy 
sinh tình cảm gia đình, thậm  chí phải cúi m ặt với đời, 
chấp nhận cả sự hiếu lầm, dèm pha của bà con, làng xóm.

Những chiên công và sự hy sinh vô cùng lớn lao cúa 
các thế hệ đi trước đã xây đắp nên truyền thống “trung 
thành, dũng cảm” của ngành bưu điện ngày nay. Trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mở cửa ... hội 
nhập vv... chúng ta không bao giờ quên công ơn của những 
người đi trước. Bởi chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau 
vẫn còn ở lại; Đã lành dần những vết thương trên da thịt, 
nhưng biết đến bao giờ mới lành được những vết thương 
trong sâu thảm  mỗi con người. Nhiều năm qua, ngành 
Bưu điện Lâm Đồng cũng đâ làm được nhiều việc như;
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tìm kiêm, quy tập mộ các liệt sĩ, thực hiện chính sách 
đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, quan tâm 
đến những anh chị em kháng chiến có hoàn cảnh khó 
khăn, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng của 
ngành; đồng thời SƯU tập được nhiều sự kiện lịch sử để 
xây dựng phòng truyền thông giao bưu, thông tin Lâm 
Đồng trong hai thời kỳ kháng chiến... nhưng vẫn không 
đáng bao nhiêu so với sự hy sinh m ất m át của thế  hệ 
cha anh. v ẫn  còn rấ t nhiều những con người, còn nhiều 
những chiến công anh dũng khác mãi mãi sẽ không được 
biết đến, bởi họ ra đi mà không còn để lại một dấu tích 
gì, dù nhỏ nhất. Còn biết bao liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu 
đó trong rừng sâu chưa một lần được hưởng hơi ấm từ 
nén nhang của đồng đội.

Trong hành trang cất cánh hôm nay, tiếc rằng trong 
chúng ta không ít người vẫn chưa thấy hế t truyền thống 
anh hùng của ngành! Phải chăng trên  con đường cạnh 
tranh  và hội nhập, trong cuộc sống muôn m ặt của đời 
thường, một bộ phận trong chúng ta  không còn cần đến 
qúa khứ ?... Không, không thể như vậy, những truyền thống 
hào hùng của các thê hệ đi trước, cả những chiến công và 
m ất m át của cha anh trong hai cuộc kháng chiến mãi 
mãi là truyền thống đáng tự hào của chúng ta  hôm nay. 
Hơn thế  nữa, đó là những tấm  gương sáng dẫn bước chúng 
ta  tới tương lai, cả trong sự nghiệp và trong cuộc sống. 
Chúng ta phải thấy rằng, để có được những gì hôm nay 
là do công lao xương máu của đồng bào, đồng chí mình. 
Hãy sống và làm việc xứng đáng với những người đã mãi 
mãi ra  đi .
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Bưu ĐIỆN LÂM ĐỒNG: 
CHẶNG ĐƯỜNG 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
HẠNH NHẤN

rong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chông 
Mỹ, hệ thống thông tin liên lạc ở Lâm Đồng - Tuyên 
Đức luôn đảm  bảo thông suôt để phục vụ cách 

mạng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi 
cuối cùng. Sau giải phóng, phát huy truyền thống bất 
khuất trong kháng chiến, ngành Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 
không ngừng tự hoàn thiện mình nhằm phục vụ một cách 
đắc lực cho công cuộc kiến thiết đất nước. Sự  lớn mạnh 
không ngừng đó ngày càng chứng minh rằng trong đời 
sống xã hội, hệ thống thông tin liên lạc đóng giữ một vai 
trò vô cùng quan trọng.

Tháng 4.1930, tạ i căn buồng số hai trên  tầng gác của 
nhà xe khách sạn Palace, Đà Lạt, Chi bộ Đảng cộng sản 
Việt Nam đầu tiên  của Lâm Đồng được thành lập gồm ba 
đảng viên do đồng chí Trần Diệm làm Bí thư. Ngay khi 
mới thành lập, Chi bộ Đảng đã xác định được vị trí vô 
cùng quan trọng của công tác thông tin giao bưu. Có thể

T
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nói, ngay từ những ngày đầu đến khi kết thúc cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, hệ thống thông tin liên lạc ở 
tỉnh ta luôn thế hiện được vai trò là một ngành quan trọng 
hàng đầu của cách mạng. Trước cách mạng tháng Tám, 
tuy rằng công tác thông tin liên lạc chưa là những tồ chức 
hoàn chỉnh và hoạt động của nó còn nằm  trong khuôn 
khô bí m ật nhưng đã góp phần xứng đáng vào việc tổ chức 
tập hợp lực lượng, giáo dục và tuyên truyền ảnh hưởng 
của Đảng đế cách mạng từng bước tiến lên giành chính 
quyền.

Sau Cách mạng tháng Tám, các tổ chức thông tin liên 
lạc ở Lâm Đồng đã cơ bản hình thành. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn đẩu của cuộc kháng chiến, hệ thống đó vẫn còn 
bị phân tán; mặt khác, do điều kiện khôc liệt của chiến 
trường, các phương tiện hoạt động không đảm bảo, cho 
nên việc liên lạc vẫn thường xuyên bị gián đoạn. Từ năm 
1950 trở về sau, việc thông tin liên lạc ở Lâm Đồng có 
bước phát triển mạnh hơn..., nhờ đó, việc phục vụ cho 
công cuộc kháng chiến đả mang lại những kết quả th iết 
thực hơn, mang tính lâu dài hơn.

Lịch sử Bưu điện Lâm Đồng đã ghi lại: Trong quá trình 
hoạt dộng, dù bí m ật hay còng khai, dù hoạt dộng trong 
lòng địch hay ở ngoài căn cứ, những người làm nhiệm vụ 
giao thông liên lạc tỉnh ta  luôn trung thành với sự nghiệp 
cách mạng, vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh 
cho sự nghiệp độc lập của dân tộc, vì sự thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam, đưa đến thống nh ấ t đất nước.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Hiệp 
định Giơnevơ được ký kết, đất nước ta  tạm  thời bị chia 
cắt làm hai miền. Hệ thống thông tin liên lạc trong giai 
đoạn mới càng trở nên th iế t yếu hơn. Ớ Lâm Đồng, hệ

12 GIAO l i l V  - TIĨỎNG TIN LẢM DỒNG



..ÍÌÚíỊ ỊỊÌỜ

thống giao thông liên lạc trả i trên  một địa bàn rừng núi 
vỏ cùng phức tạp, điều kiện sống của anh em rấ t thiếu 
thốn, phương tiện  hoạt động còn nghèo nàn nhưng các 
cán bộ, chiến sĩ của ngành đã vượt qua mọi khó khăn gian 
khố’ đề’ hoàn thành  và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình.

Tại Di Linh, tổ liên lạc của Huyện ủy tuy chỉ có 3 đồng 
chí nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển công 
văn tài liệu của huyện xuống các xã căn cứ (Mang Yệu, 
Chi Lai...) và 4 đội công tác Kon Rum, BNơm, Châu Trưng, 
Bảo Tuân, mỗi tháng hai lần, đồng thời kiêm nhiệm vụ 
vận tải muối, thuốc chữa bệnh, nắm tình hình địch, đưa 
đón cán bộ... Bước sang năm 1955, công tác giao thông 
liên lạc đòi hỏi nặng nề hơn. Do vậy, ngoài tổ giao liên 
của Huyện ủy, tạ i các xã căn cứ ở Di Linh còn hình thành 
mạng lưới liên lạc hợp pháp theo từng chiều, liên hệ giữa 
buôn này với buôn khác. Đây là lực lượng làm công tác 
liên lạc quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ ở Lâm Đồng.

Đặc biệt, kể từ sau khi có Nghị quyết 15 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, phong trào cách mạng phát triển 
mạnh mẽ ồ khắp nơi, Huyện ủy Di Linh hình thành bộ 
phận phụ trách hành lang làm hai nhiệm vụ: c ắ t  đường, 
mở đường vào các vùng căn cứ nối liền với các địa phương 
bạn; đồng thời chuyển công văn tà i liệu và đưa đón cán 
bộ lên xuống. Từ đó, tuyến hành lang Di Linh dần được 
phát triển  rộng hơn.

Tháng 8/1959, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về xây dựng 
căn cứ cách mạng vùng Tây nguyên. Giữa năm 1959, Trung 
ương tăng cường cho chiến trường Tây nguyên ba mươi 
cán bộ làm nhiệm  vụ mở đường hành lang nối Nam Tây
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nguyên vói miền Đông Nam bộ bằng hai tuyến: từ Đắc 
lắc qua Lám Đồng vào chiến khu Đ, tuyến thứ hai phát 
triển  qua tỉnh Phước Long. Những năm sau các tuyến 
hành lang khác phục vụ cho kháng chiến cũng đã được 
mở ra. Có thể nói, với đường hành lang chiến lược giữa 
Nam Tây nguyên nối liền với Đông Nam bộ đã nối được 
sự liên lạc giữa hai m iền Nam - Bắc, nó là mạch máu 
giao thông quan trọng trong việc chi viện sức người và 
sức của từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền 
Nam.

Đồng thời với việc h ình thành và củng cố các đội giao 
thông liên lạc ở phía nam Lâm Đồng, cuối năm  1954, Ban 
cán sự Cực Nam đã tăng  cường 8 đồng chí lên hoạt động 
ở Đà Lạt. Tại đây, tuyến giao thông liên lạc hợp pháp đường 
xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm (đã có trong thời kỳ chống 
Pháp) được củng cố và đưa vào hoạt động khá hiệu quả; 
đồng thời, nhiều cơ sở cách mạng và các tuyến giao thông 
liên lạc khác cũng đã được hình thành, trong đó đặc biệt 
là các tuyến Đà Lạt - Sài Gòn - Gia Định, Đà Lạt - Sài 
Gòn - Bình Dương. Tiếp theo là tuyến liên lạc giữa Đà 
Lạt với các hướng Liên Tỉnh ủy 3 và Liên Tỉnh ủy 4 cũng 
đã được nối thông, v ề  cơ bản, đến cuối năm  1960, các 
tuyến hành lang trong tỉnh  đã hình thành  và là mạch 
máu rấ t  quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ ở Lâm 
Đồng. Có thể nói, giai đoạn 1954 đến 1960 là thời kỳ củng 
cố lại tổ chức, phát triển  lực lượng, chuẩn bị xây dựng 
đường hành lang chiến lược.

Từ 1961 đến liitíõ ià giai đoạn hình thành đường hành 
lang chiến lược Bắc Nam và củng cố các tuyến hành lang 
trong tỉnh. Trong giai đoạn này, cùng với việc nối thông 
đường hành lang chiến lược Bắc Nam, Liên khu ủy 5 còn
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chú trọng mở phong trào và hình thành đường hành lang 
giữa Nam Tây nguyên với Cực Nam Trung bộ. ở  Tuyên 
Đức, nhận rõ vị trí và nhiệm vụ quan trọng của công tác 
hành lang, Tỉnh ủy đã thành lập Ban hành lang do đồng 
chí Nguyễn Xuân Khanh làm Trưởng ban. Hệ thống hành 
lang của Tuyên Đức gồm các tuyến: Đường hành lang chiến 
lược Bắc Nam nôi từ trạm  ở buôn Đắc Rbrun (nam Đắc 
Lắc) đi buôn Khang qua sông Krôngnô, chạy dọc theo sông 
Đạ Rmăng vào Lâm Đồng; đường hành lang từ Tỉnh ủy 
về Khu 6 đóng tạ i Bắc Brun; dường hành lang từ tỉnh 
xuổng Bác Ái (Ninh Thuận) từ Krông Phe Xuống Rô Men, 
Kon Đú, Đạ Cháy và Sông Trương. Như vậy là sau năm
1960, trên  địa bàn hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng (cũ) 
ra đã mở được hai hành lang chiến lược Bắc Nam; đường 
hành lang về Ninh Thuận, Bình Thuận và hàng chục tuyến 
hành lang nội tỉnh. Quá trình mở hành lang đã khó, việc 
bảo vệ, đảm bảo thông suốt lại càng khó gấp bội lần.

Bị th ấ t bại trong “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ chuyển 
sang thực hiện “chiến tranh  cục bộ” và ố ạ t đưa quân Mỹ 
và chư hầu vào miền Nam hòng giành lại th ế  chủ động 
trên  chiến trường. Ở Lâm Đồng, địch tập trung quân càn 
quét vào những vùng ta mới giải phóng để dồn dân vào 
các ấp chiến lược xung quanh thị xã, thị trấn  và dọc đường 
20. Do vậy, Tỉnh ủy, T29 và các K đã bố trí một đồng chí 
trong cấp ủy phụ trách công tác hành lang, đội ngũ những 
người làm công tác giao bưu được tuyển chọn nhằm  vừa 
đảm bảo số lượng vừa đảm bảo chất lượng.

Đến nãm 1967, toàn tuyên hânh iang ở Lãm Đồng dược 
giao cho Tỉnh đội quản lý do đồng chí Nguyễn Xuân Du 
trực tiếp chỉ đạo và toàn bộ hệ thống hành lang trong 
tỉnh gồm bảy trạm  được thống nhất thành đơn vị C267
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hành lang. Sau hai cuộc phản công chiến lược bị th ấ t bại 
nặng nề, đặc biệt là chiến lược “chiến tranh cục bộ” đứng 
trước nguy cơ bị phá sản, Mỹ và Ngụy ngày càng bị động, 
bế tắc. Nhằm phục vụ kịp thời các chiến sĩ hành lang 
hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng phải làm việc suốt ngày 
đêm, Từ việc đưa đón cán bộ, dẫn đường cho các đơn vị 
đến việc vận chuyển vũ khí, tả i thương... đều có sự đóng 
góp đáng kể của hệ thống hành lang, giao liên và liên lạc 
hợp pháp.

Sau chiến thắng Mậu Thân của ta, đầu năm 1969, Mỹ 
tìm  cách rút dần quân đội Mỹ khỏi chiến trường miền 
Nam Việt Nam nhưng vẫn duy trì chính quyền tay sai Sài 
Gòn. Trước những âm  mưu, thủ đoạn mới của địch, Tỉnh 
ủy Lâm Đồng càng coi trọng công tác hành lang và thông 
tin  liên lạc nhằm bảo đảm mạch máu giao thông thông 
suốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lúc này, hệ thống đường 
hành lang của tỉnh được tổ chức thành 5 trạm: X44, X60, 
X61, X63 và X64 cùng với việc mở tuyến thủy dọc theo 
sông Đồng Nai lên Bến Cát (Phước Long) mỗi đêm có một 
chuyến xuôi và một chuyến ngược bằng xuồng máy. Nhờ 
củng cố các tuyến hành  lang, công cuộc giải phóng miền 
Nam ở tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn này đã có được 
những thuận lợi hơn.

Trong những ngày cận kề tháng Tư năm  1975 lịch sử, 
Thường vụ Khu ủy:'Khud3fTỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy 
Tuyẽn Đứò xác đmỉà': lóùhg'với; việc chủ động tiến công 
địch để phối hợp với các chiến trường, cần xác định rằng 
công tác hành lang đong;ý:ai trọ hết sức quan trọng trong 
việc'‘đảm  bảe-an tõàri-thông súốt, đưa đón cán bộ, vận 
chuyển tà i liệu và tin  tức từ trong ra ngoài và từ ngoài 
vào trong một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo bí
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mật, an toàn. Và, từ 28.3 đến 3.4.1975, cuộc tổng tiến 
công và nồi dậy của quân và dân hai tĩnh Lâm Đồng và 
Tuyên Đức đã kết thúc thắng lợi. Như vậy, trong suốt 
25 năm  kháng chiến, hệ thống thông tin liên lạc của Lâm 
Đồng cùng các lực lượng khác đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn góp phần vào thắng lợi chung của phong trào cách 
mạng địa phương.

Sau khi hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức được giải 
phóng, các chiến sĩ giao bưu và thông tin liên lạc đã nhanh 
chóng tiếp thu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chế độ cũ 
để lại, củng cố bộ máy tổ chức nhằm  phục vụ kịp thời sự 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, ú y  ban quân quản và các cấp, các 
ngành trong tỉnh. Ngày đầu mới tiếp quản, cơ sở Bưu điện 
Lâm Đồng còn hế t sức nghèo nàn: Chỉ có 1 trụ sở (16 
Trần Phú - Đà Lạt), bôln bưu cục, hai tuyến đường thư 
cấp I Nha Trang - Đà Lạt và TP. HCM - Đà Lạt...

Qua hơn mười năm  đổi mới, Bưu điện Lâm Đồng đã có 
bước phát triển  không ngừng. Quan điểm của lãnh đạo 
Bưu điện tỉnh  Lâm Đồng là: tranh  thủ sự giúp đỡ, tạo 
điều kiện của chính quyền các cấp; tranh thủ sự đầu tư 
của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông; đi thẳng vào hiện 
đại bằng việc mua sắm thiết bị của các hãng lớn; viễn 
thông đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao và phục vụ cho các ngành kinh tế  khác phát triển; kỹ 
thuật luôn cập nhật; coi
thành công của công cuộịt d H í ' i ü í í i i íitóỄígỊl 
năm  đổi mới, Bưu điện tìiỊp L â m fihjlttg ị 
thành tích cao trên  các l ĩ | f i #ie!& r V sèjj 
và các m ạng khác. --­

Về bưu chính, nếu như năm 1991 cả tinh cnỉ có mười 
tám  bưu cục th ì đến năm 1998, con số này đã tăng lên
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ba mươi lăm; bán kính phục vụ bình quân từ 13 km năm 
1991 giảm xuông còn 10,2 km năm 1998 (vói địa hình phức 
tạp như Lâm Đồng thì việc giảm bán kính phục vụ là 
một vấn đề hết sức khó khăn); mạng đường thư cấp 1 
từ chỗ chỉ có 1 chuyến thư trong ngày nay nâng ỉên 2 
chuyến mỗi ngày; đảm bảo cho các xã có báo đọc trong 
ngày; mở thêm  các dịch vụ mới như điện hoa, EMS, 
chuyển tiền  nhanh...

Tương tự, mạng viễn thông cũng không ngừng được hiện 
đại hóa: hệ thông chuyển mạch: 03 Host EWSD của hãng 
Bosch và Siemens của Cộng hòa liên bang Đức lắp đặt 
tạ i Đà Lạt, Bảo Lộc và Đức Trọng với 11 RUS, 15 tổng 
đài độc lập SDE, Starex DTS... có tống dung lượng lắp 
đặt năm  1999 là 40.000 số, tốc độ tăng 68 lần so với năm 
1991.

Ngay từ năm  1995, về mạng truyền dẫn đã có 100% 
trung tâm  huyện được viba hóa, đáp ứng dung lượng đường 
truyền cho tấ t  cả các vệ tinh. Đến cuối năm  1998 có 67 
luồng E1 đưa vào khai thác; Bên cạnh, bưu điện tỉnh  còn 
xây dựng tuyến trục cáp quang Đà Lạt - Đức Trọng - Bảo 
Lộc 155 Mbit/s SDH, hiện đang gấp rú t nối thông tuyến 
trục liên tĩnh qua Đồng Nai đi TP. HCM...

Các m ạng khác: mạng nhắn tin đã phủ sóng được hầu 
hết địa bàn tỉnh với ba trạm  BTS và 350 thuê bao. Mạng 
điện thoại dì động phủ sóng được Đà Lạt, Bảo Lộc và Đức 
Trọng với dung lượng gần 800 thuê bao. Mạng phone card 
với tám  mươi điểm đưa vào năm 1998. Mạng In ternet 
hiện có hơn ba trăm  thuê bao,..

Sự nghiệp giao bưu - thông tin liên lạc của Lâm Đồng 
đã trả i qua một quá trình lịch sử vẻ vang với những thành 
tích h ế t sức to lớn, trong đó có cả sự đóng góp bằng máu

% « ! /  « / /—_______________________________________________
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của không ít cán bộ, chiến sĩ của ngành. Ngày nay, những 
người làm công tác thông tin - bưu điện càng thấm  thìa 
hơn với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc liên 
lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách 
mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự 
phân phôi lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”.
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VE NGUON
Ghi chép: THANH HANG

rước chuyên “Về nguồn”, chúng tôi đã được nghe giới 
thiệu về hoạt động giao bưu vận. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, cùng với tuyến hành lang Bắc Nam là 

những hành lang, giao bưu khu vực, trong đó có khu 6, 
Tuyên Đức, Lâm Đồng. Hành lang giao bưu Tuyên Đức 
được hình thành vào khoảng năm 66-67. Hồi ấy, Mỹ Ngụỵ 
đang mở rộng chiến lược hai gọng kìm “Tìm diệt” và “Bình 
định”. Chúng lập ấp chiến lược, gom dân, khủng bố dã 
man phong trào cách mạng, về phía ta  cũng đẩy mạnh 
kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh  
chính trị. Một m ặt du kích, các đội công tác cùng lực lượng 
vũ trang bám dân, bám ấp, diệt ác trừ gian. M ặt khác, ta 
tăng cường xây dựng, củng cô các cơ sở cách mạng trong 
nông dân, công nhân, trong tầng lớp trí thức, thanh niên 
học sinh, chuẩn bị cho một kế hoạch tổng tấn  công. Đáp 
ứng tình hình cách mạng lúc bấy giờ, Ban giao bưu vận 
tỉnh (lúc đó do đồng chí Chế Đặng làm trưởng ban, đồng 
chí Nguyễn Bình làm phó ban, đồng chí Nguyễn Đức Ba

T
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vả đồng chí Trần Ngữ làm uỷ viên), đã quvêt định tố chức 
thêm một số trạm  giao bưu nốì liền Thị uỷ Đà Lạt với 
tỉnh Tuvên Đức, với khu 6, Đó là các trạm T371 ở Đức 
Trọng, T376 ở Đơn Dương và T372 ở vùng tam giác giữa 
ba quốc lộ, ba huyện, thị Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương. 
Chính vì ở vị trí đặc biệt ấy mà trạm  372 trở thành nơi 
khó khăn n h ấ t , gian khổ ác liệt nhất. Và nhìn lại thì đây 
cũng chính là một đơn vị hy sinh, mất mát nhiều nhất. 
Tám năm trụ bám ở đây, chín trong sô mười bốn người 
của trạm  đà hy sinh.

Chuyên này, cùng đi với chúng tôi có các anh chị từng 
sống, chiến đấu ở căn cứ tam giác. Anh Sơn ở Đội công 
tác; chị Lan, chị Tuyết ở Ban kinh tài. Đặc biệt có anh Hai, 
anh Chay, anh Đua là những người cuối cùng còn lại của 
T372. Anh Huỳnh văn Hai, hiện là Phó Bưu điện huyện Di 
Linh. Tôi đã nghe nhắc nhiều đến một anh Hai gan lì, nay 
mới được “kỳ hình” - một người tầm  thước, nói năng hoạt 
bát, tác phong khoáng đạt, đúng chất Quảng Nam. Anh 
Chay (Lê Duy Hưng), cán bộ Thành ủy đã nghỉ hưu, Anh 
Đua, tên thật là Cao Thi- người trạm  trưởng cuối cùng của 
T372, sau giải phóng làm bưu điện mấy năm rồi nghỉ, giờ 
làm nhà vườn ở Thái Phiên. Các anh chị đều đã trên dưới 
năm mươi. Gặp nhau, chuyện cũ mừng mừng, tủi tủi, ngậm 
ngùi nhắc tên người đã khuất.

Từ Đà Lạt, chúng tôi ghé qua thôn Xuân Sơn, mọi người 
tíu tít thăm hỏi, thì ra Xuân Sơn vốn là hậu cứ của khu 
tam giác. Các gia đình ở đây đều là những cơ sở cách mạng, 
các mẹ, các chị đây đều là những người đã từng nuôi giấu 
cán bộ, bộ đội ta, tiếp tế  lương thực, thực phẩm cho căn cứ. 
í t  phút sau, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, và từ đây 
mới bắt đầu một cuộc hành trình vất vả.
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Chiếc xe jeep quặt vào con đường rừng nhó hẹp, vỏn 
là con đường của xe máy cày chở rau từ vườn ra. Chỉ một 
quãng ngắn là hết đường nên xe phải leo ngược lên đồi 
thông. Những đoạn dốc trơn trượt khiến bánh xe quay tít, 
cả đoàn xúm lại hò dô, chèn, đẩy. Qua những rừng thông, 
xe dừng lại, phía trước đã là rừng già âm u. Chúng tôi lội 
bộ hết vạt cỏ tranh cao đến lưng người. Từng quãng đường 
đi qua như còn in dấu vết căn cứ năm xưa. Đến một bãi 
đất khá bàng phẳng gần suối, giờ đã thành vườn cà phê, 
anh Hai nói đây vốn là bãi khách. Vượt qua con suối, cả 
đoàn vào khu*rừng già, lá cây ẩm mục xếp lớp dày dưới 
chân. Sắp tới chỗ ở của trạm  và các ban rồi. Những đoạn 
hầm xưa, nay chỉ còn là dấu vết, nhưng' các anh chi vẫn 
nhớ như in chỗ này hầm  nấu ăn, chỗ kia nơi canh gác. Ba 
cựu giao liên nhảy xuống hào khoác vai nhau chụp chung 
kiểu ảnh. Nhân tiện tôi hỏi các anh có còn tấm  hình nào 
ngày xưa không? Anh Hai cười lớn: Hồi đó chụp sao được, 
giao liên đi không dấu mà...Chúng tôi tiếp tục vào sâu, 
trong lúc băng rừng, thấy anh Hai tuy khập khiếng nhưng 
bước chân vẫn rấ t nhanh. Tôi tò mò:

- Chân anh bị thương năm nào vậy?
-Năm bảy tư. Chuyến ấy tưởng m ất mạng. Thế mà...vẩn 

có cơ hội hôm nay lội rừng cùng nhà báo...!
Nòi rồi anh tiếp tục sải bươc, toi cám cũi bươc theo.
Lại gặp suối và rừng già. Một phần do thấm mệt bởi 

hành trình bằng “xe của bộ”, mặt khác có lẽ “Cảnh cũ, người 
xưa” khiến lòng mỗi người đếu ngổn ngang tâm  trạng nên 
cả đoàn chậm bước. Tôi cố gắng theo kịp anh Hai và tìm 
cách gợi chuyện. Câu chuyện trên  chặng đường rừng tôi 
biết thêm: Huỳnh Văn Hai giác ngộ cách mạng và tham 
gia hoạt động trong nội thành Đà Nang. Cùng với anh khi

Xfjàỵ ấy..._________________________________
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đó CÓ cá anh Chay. Bị địch bàt đưa lên cao nguyên giam 
tại Trại cai huấn Đà Lạt. Năm 1972, anh Hai, anh Chay 
cùng 1‘2 anh em khác được tổ chức bố trí trốn khỏi trại. 
Cơ sở đưa hai anh vào rừng và được bổ sung làm giao liên 
trạm T37‘2. Anh Cao Thi về trạm  trước đó hai năm. Anh 
gốc Huế, năm 1960 theo bà con trong làng vào Đà Lạt làm 
thuê ở Thái Phiên và đến năm 1969 - như cách nói của 
anh - lại “theo” vào rừng làm giao liên. Các anh cùng sống 
với nhau ở trạm  cho đến ngày giải phóng. Gần ba chục 
năm rồi nhưng kỷ niệm về nhừng ngày kháng chiến vẫn 
còn nguyên vẹn. Căn cứ tam giác này là nơi bọn Mỹ, ngụy 
thường xuyên lùng sục càn quét. Cả ba tuyến công tác của 
T372, tuyến nào cũng phải qua nhiều đèo dốc hiểm trở 
và nhất là đều phải vượt qua quốc lộ. Hướng vế T371 phải 
qua QL 20 (đoạn Định An - Hiệp Thạnh). Hướng Đơn 
Dương phải vượt QL 21 (đoạn Lạc Xuân, Lạc Nghiệp). 
Hướng đi Lạc Dương phải qua QL 11 (đoạn Hầm xẻ - Dốc 
Đu). Các điểm vượt lộ thường phải thay đổi trong mỗi 
chuyến đi và xê dịch trong khoảng một cây số. Khó khăn 
và nguy hiểm nhất là những đoạn đường này đều có bốt 
gác của địch, kèm theo là mìn, lựu đạn gài dày đặc hai 
bên đường, muốn vượt đường thì phải đợi dêm vế. Công 
việc đòi hỏi người giao liên phải nhanh nhạy, thông thuộc 
cha hình. Vưa đi vưa quan sat. Đoạn não phân đoán khõng 
có dấu hiệu địch phục kích thì đứng thẳng người băng qua. 
Đoạn nào gần lộ thì phải thận trọng nghe ngóng, vừa đi 
vừa dò dẳm, m ất thời gian và vô cùng nguy hiểm. Trạm 
chỉ có năm, sáu người nên thay nhau đi thường xuyên, cứ 
một chuyến hai ngày. Đi hôm nay thì mai mới về lại trạm. 
Cũng có khi chia nhau đi hai tuyến cùng một lúc. Cứ có 
lệnh là đi. Công vãn giấy tờ trong bòng gọn gàng trên
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lưng. Có chuyên chỉ đưa công văn giấy tờ, thì một hoặc 
hai giao liên đi với nhau. Có chuyến đưa đón khách (cán 
bộ hay các đội công tác) từ trạm  này sang trạm  kia, thì 
có khi đông cả chục người. Đi đường, nguyên tắc là không 
được theo đường mòn, cứ cắt rừng mà tiến. “ Quân lệnh 
như sơn”, mọi việc nhất nhất phải theo giao liên. Giao liên 
hô bỏ dép là tấ t cả chấp hành. Có chị cán bộ chân đau 
rá t vẫn không dám kêu một tiếng. Giao liên đi một mình 
thì thôi, chứ đi đông phải trải ni-lông đế vượt lộ, qua khỏi 
lại cuốn theo ngay, đảm bảo không đế’ dịch phát hiện hành 
lang của ta.

Gian khổ, thiếu thốn - Có khi đói đến mấy ngày, có khi 
cả tháng mới được một bữa no nhưng vẫn không một ngày 
bỏ trực. Trạm T372 cũng như các trạm  giao bưu khác lúc 
bấy giờ, mọi người đều rấ t trẻ. Cao nhất cũng chỉ ba mươi, 
còn lại chỉ sàn sàn nhau, trên  dưới hai mươi. Khó khãn, 
vất vả là vậy nhưng vẫn cứ vui, cứ hát, cuộc sống vẫn căng 
tràn  niềm lạc quan yêu dời. Những trận  càn, những trận 
tập kích mà đạn địch như trú t lửa lâu dần rồi cũng quen. 
Nhiều khi địch vào càn, nó đằng trước, mình vòng lại đằng 
sau. Nó đi khỏi, mình lại tiếp tục nhiệm vụ. Anh em sống 
chết có nhau, gắn bó, nghĩa tình như ruột thịt. Vậy mà, 
tám  năm trời, trạm  phải chịu chín cái tang. Mỗi người mất 
đi, anh em trong trạm  như m ất đi một phần cơ thể. Sự tổn 
thất ban dầu của trạm  là năm 1972 khi anh Trương Thành, 
hy sinh trong một trận  địch tập kích. Không ai quên được 
người con trai Quảng Nam chân tình và luôn hết lòng vì 
mọi người. Anh là trạm  trưởng đầu tiên và cũng là con chim 
đầu đàn của đơn vị, luôn nhận về mình những vất vả, khó 
khăn. Có lần dẫn một đoàn công tác, sau khi vượt qua Quốc 
lộ 21, tiếp tục qua sông thì cơn lũ ập tới. Trong dòng nước
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cuộn chay, anh như con cá kình rè nước, đưa hết người 
này đến người khác qua sông an toàn.,.Anh nằm xuông 
bên con suối K’Rèn (xâ Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). 
Sau khi anh Thành hy sinh, thay anh làm trạm  trưởng là 
anh Phạm Tấn Ngự. Cũng sinh ra ở quê biển Quảng Nam, 
anh là con người rắn  chắc, xốc vác công việc. Tuy vậy, chỉ 
chưa đầy một năm sau, năm 1973, trong chuyến đi công 
tác một mình, trên tuyến đường 20 anh đã hy sinh trong 
khi đến địa điểm giao trực.

Sang năm 1974, địch tăng cường quân đóng chốt tại khu 
tam giác Hồ Tiên, núi Chai hòng chặn đứng mọi hoạt động 
của trục hành lang, về phía ta, do tình hình quân số thiếu 
hụt, hệ thống các trạm  cũng phải thu hẹp lại. Hành lang 
nội tỉnh chỉ còn lại T378, T374, T371, T372 và T376. Tại 
vùng tam giác, nơi T372 đóng, địch phục kích và càn quét 
liên miên. Vào đầu năm này, anh Đào Vĩnh - người Hà 
Nội là trạm  trưởng thứ ba hy sinh. Chuyến ấy, khi đang 
trên  đường từ T371 trở về cách trạm  không xa thì anh bị 
phục kích. Tiếp theo, anh Lê Hùng Am, quê Thanh Hóa 
lên thay cũng hy sinh ngay sau đó ít lâu. Chuyến đi công 
tác cuối cùng của anh là tuyến đường 11. Lúc đó, sau khi 
đã giao trực, trên  đường trở về thì gặp địch. Sau khi bắn 
anh chết, bọn chúng còn dã man cắt tai, xẻo mũi anh đến 
không còn nhận dạng được.

Cuộc chiến ngày thêm phần ác liệt. Đến thời kỳ 1974, 
không còn người để bổ sung nữa nên biên chế của trạm  chỉ 
có anh Đua (lúc này làm trạm  trưởng thay anh Âm), anh 
Hai, anh Chay và một vài người làm nhiệm vụ vận tải. 
Khi ấy, mỗi chuyến đi chỉ là một liên lạc. Không có ngày 
nghỉ. Đi suốt đêm và không kể hướng nào. Cứ về đến trạm  
là lại vội thu xếp cho chuyến tiếp. Ngày toàn thắng gần kề
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nhưng vẫn chưa hết những mất mát. Máu vẫn đổ trên  các 
tuyến đường giao liên. Chỉ trong mấy tháng đầu năm 1974, 
sau khi anh Vĩnh, anh Am hy sinh thì anh Chay, anh Hai 
lại bị thương lần lượt phải đi điều trị.

Nhưng rồi sự mong đợi đã đến. Đầu năm 1975, ta  phản 
công mạnh trên các chiến trường. Tin chiến thắng liên tiếp 
dội về. Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Lâm Đồng lần lượt giải 
phóng. Và ngày 3-4, tin  ta chiêm Đà Lạt làm nức lòng 
chiến sĩ các đơn vị căn cứ tam giác. Ngay sáng 4-4, anh 
Hai và anh Đua đã kịp tìêp quản bưu điện Lạc Nghiệp 
(huyện Đơn Dương). Đến lúc này, có thế coi các trạm  giao 
bưu vận, hành lang chiến lược đã hoàn thành sứ mệnh lịch 
sử của mình.

Một vạt rừng, một con suối lạnh buốt chân, rồi lại đến 
một khe núi, rừng già rậm  rạp cáy cối, dây leo chằng chịt. 
Đây chính là nơi mà ba chục năm về trước các đội công tác 
và các ban cùng với Trạm T372 đóng quân. Mọi người tản 
ra các ngả, dò tìm những dấu vết còn lại. Những tiếng thì 
thầm, xúc động ... Hồi lâu chúng tôi tìm ra một chiếc thùng 
sắt tây (dùng để đựng gạo) đã han rỉ và một cuộn dây nóc. 
Mọi người giải thích dây nóc có nghĩa là dây dùng đề làm 
nóc nhà bằng ni lon. Anh Đua làm động tác căng' lên chừng 
một mét - Thế, rồi vắt mảnh ni lon lên để có chỗ ngủ qua 
đêm. Thật là đơn giản - đơn giản đên mức khó hình dung 
nổi!

- Hồi đó sức chịu đựng của con người ta  thật ghê gớm.
Một ai đó tiếp lòi:
- Thì ai mà tin được ông Hai kia, cái chân gãv rời ra mà 

vẫn lê lêt bảy ngày trong rung, tại sao nó không nhiễm 
trùnẹ nhĩ.

Anh Hai ỉức áv mới lên tiếng:
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- Tôi còn nhớ rõ hôm ấy 14-4-74 đi nối trực và dẫn cán bộ 
về trạm hướng đồng. Đ êm  bàn giao khách và nhận công văn 
xong, trên đường về, khi vượt qua Quốc lộ 11 thì vướng mìn. 
Â m  m ột cái. Tôi nhớ là nghe râ t  rõ, thê mới b iê t  mình còn 
sông, nhưng nhìn lạ i  thì chân phải gẫy  rồi. Nghĩ nghe tiếng 
nổ, thê nào chúng cũng mò đến thê là phải cô mà lết vào một 
bụi rậm  cách xa chỗ đó. Y như rằng chúng đến, lùng sục mãi 
không thấy gì, chúng bỏ đi. Cái chân gãy vừa đau vừa vướng, 
phải băng lại rồi treo lên cổ để  bò.

Chân gãy  mà chỉ có băng sơ rồi buộc lên cho đỡ vướng, 
nghe cứ như chuyện  phịa, th ế  mà thật. Không những thế, mười 
ngày sau khi đưa vào Bệnh viện B57 của tỉnh để chữa trị thì 
địch càn vào, hộ lý kéo  anh chạy, th ế  là bung cả băng, cả nẹp 
ra, chân lại gãy  lần nữa.

- T hế  m ây  ngày trong rừng anh ăn gì để sông?
- Lá rừng - Anh Hai bứt nắm  lá tươi cạnh chỗ ngồi rồi nhát 

gừng - cứ lá đỏ, lá chua chát mà ăn, đừng ăn quả ngọt dễ 
trúng độc lắm.

Suốt bảy  ngày  trong rừng, anh ăn lá cây, uông nước suôi 
để  chống chọi với tử thần. Lúc mọi người tìm được thì cũng là 
lúc anh đang lả đi vì đói, vì mệt và dau đớn. Anh Hai nằm điều 
trị ở B57 mất m ây tháng, sau đó trở lại trạm tiếp tục nhiệm vụ. 
Cái chân bị thương đã thành tật. phải đi cà nhắc.

Chiều mưa. Sương giăng trắng núi rừng. Lội riííiíỢc trở lại 
chỗ xe đỗ, đường về có vê dài hơn. Đât đỏ ba dan như níu 
kéo chân người. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn quay đầu, hướng 
tầm  m át về khu rừng  xanh ngăn ngắt. Ndi âv có T372 một 
thời hy sinh gian khổ trong cuộc sôn? và chiên đâu như mạch 
ngam chưa khi nào  ngừng chảy.

Da Lạt, tháng 6 năm 1999
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KHƠI DÒNG THÁC 
CÁCH MẠNG ĐỔ VỀ MlíiN n am

Ghì chép: KHAC d ũ n g

ừ một vùng rừng núi âm u, hiểm trở, một con đường 
đã được mở ra. Đó là đường hành lang chiến lược - 
mạch máu giao thông vô cùng quan trọng. Đó là 

tuyến đường để chi viện sức người, sức của từ hậu phương 
miền Bắc vào chiến trường miền Nam, góp phần làm nên 
đại thắng mùa xuân 1975, thông nhất đất nước.

Tôi tìm gặp hai nhân vật quan trọng trong những ngày 
đầu mở đường hành lang chiến lược Bắc - Nam trên vùng 
đất Nam Tây Nguyên này: ông Nguyễn Xuân Khanh và 
ông Đinh Sỹ u ẩn . Ông Nguyễn Xuân Khanh nhớ lại: 
“Ngày ấy mói gian khố làm sao! Nhưng, nếu không mở 
dược con đường nảy thì chắc chắn cách mạng miền Nam 
gặp không ít khó khăn. Và th ế  là chúng tôi quyết tâm. 
Vì, như một nhận đinh trước đây, ai nắm được Tây Nguyên 
thì người đó thắng trong cuộc chiến tranh này!”. Còn ông 
Đinh Sỹ Uẩn thì nói: “Thực tế  đă chứng minh rằng đường 
h à n h  lang chiên lược chiêm gíữ một vai t rò to lớn t rong  
cuộc ehièn tranh giải phóng miền Nam. ơ  Tây Nguyên
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nói chung và Tuyên Đức - Lâm E)ồng nói riêng, trong 
giai đoạn này (cuối những năm 50 và đầu những năm 60), 
tuyến hành lang chiến lược đã góp phần không nhỏ vào 
việc đưa cách mạng miền Nam lớn mạnh, đủ sức đương 
đầu với thế  lực thù địch”,

KH Ơ I D Ò NG  CH ẢY

Trước năm  1961, đường hành lang Bắc Tây Nguyên 
nôi với cực Nam đã được xoi nhưng nó lại đi qua một hệ 
thông đồn bốt dày đặc, đi qua những khu trù m ật và dinh 
điền vốn là hệ thống phòng thủ từ xa của bọn giặc nên 
không tiện cho ta trong việc chuyển quân, chuyển vũ khí, 
tà i liệu... Đồng chí Bùi San đại diện Khu ủy vào Tây 
Nguyên chỉ đạo việc mở đường. Từ phía Quảng Đức, 13 
cán bộ và chiến sỹ trong đội công tác của Liên Tỉnh ủy 4 
(Gia Lai, Công Tum, Đắk Lắk và Quảng Đức) vượt sông 
Đạ Rmăng vũ trang tuyên truyền vào các buôn Păng Tang, 
Rnoi, Ròn, Krong Phe, Phiti Rbút, từ đó tiếp tục phát triển 
ra các buôn ở phía Tây huyện Đức Trọng. Cuối tháng 3 -
1961, đường hành lang trên địa bàn Đức Trọng nôi với B5 
và B7 đã thông suốt, và đă hình thành 5 trạm  giao liên 
cùng một kho chứa hàng trên  tuyến đường này.

Từ đây, ta tiếp tục mở phong trào xuống vùng Phi Liêng, 
Ba Ran, Păng Đơng, Păng Xim, Pi Á đến Rô Men và Păng 
Ting Đờng. Trước đó, cuối năm 1959, Liên Tỉnh ủy 3 tổ 
chức hai đội vũ trang tuvên truyền từ căn cứ Ninh Thuận 
có nhiệm vụ mở đường, xây dựng tuyến hành lang từ cực 
nam Trung Bộ lên Tây Nguyên qua hướng Đông Bắc và 
Đông Nam Đà Lạt do đồng chí Đinh Sỹ u ẩn  phụ trách. 
Ngày 25-4-1961, đội công tác của đồng chí Năm Khanh
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(Nguyễn Xuân Khanh) mở tuyến từ Tây Đức Trọng xuống 
vùng Rô Men, Păng Ting Đờng đã bắt được liên lạc với 
đội của đồng chí Đinh Sỹ Uẩn từ phía Ninh Thuận lên. 
Ngoài ra, từ trên tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam 
đi Đinh Xiết, Xa Nia vào đến Bù Cháp để nối với chiến 
khu Đ, trên địa bàn Lâm Đồng còn “mọc” ra các nhánh 
đến các K và phân ban T14 với những tổ giao liên làm 
nhiệm vụ liên lạc về tĩnh và xuống các đội công tác. Như 
vậy, từ 1960-1962, trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Đức và 
Lâm Đồng (cũ) đã hình thành hai đường hành lang chiến 
lược Bắc - Nam (một đường từ Quảng Đức vào Lâm Đồng 
nôi với chiến khu Đ và một đường từ Nam Đắk Lắk qua 
Tuyên Đức vào Lâm Đồng), đường hành lang về Ninh 
Thuận và Bình Thuận, và hàng chục tuyến hành lang nội 
tỉnh.

ĐI, VỀ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG BÍ MẬT

Ông Năm  Khanh bồi hồi nhớ lại: “Vởi tôi nói riêng và 
với toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến 
hành lang ở Nam Tây Nguyên lúc đó, ngày 25-3-1961 là 
ngày không thể nào quên được!”. Thật vậy! Đó là ngày 
diễn ra một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng: 
Đường hành lang chiến lược Nam Tây Nguyên đã thông 
suốt. Chuyến đón trực đầu tiên được thực hiện. Chuyến 
đi này gồm một đại đội và một số hàng chiến lược từ 
B5 (Đắc Lắc) đã vượt sông Krông Knô, vượt qua các trạm 
đến B7 an toàn tuyệt đối. Từ đó, hàng trăm  chuyến đưa 
đón cán bộ, chiến sĩ, hàng hóa, tài liệu, thư từ... đã diễn 
ra trên tuyến hành lang này. Trong số đó có những cán 
bộ cấp cao có vai trò không nhỏ trong việc quyết định
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thắng lợi của cách mạng miền Nam như các đồng chí Võ 
Chí Công, Trần Lương (Trần Nam Trung), luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ, Trương Chí Cương, Trần Lê, Bùi San, Nguyễn 
Minh Châu, Đồng Văn Công... Cũng trên các tuyến đường 
bí mật này, giữa tháng 6/1961, đồng chí Nguyễn Xuân 
Du đã được các đồng chí Hà Huy Do, K’Brẻo và KThét 
đưa từ phía nam đường 20 lên vùng căn cứ phía bắc để 
bắt liên lạc với các đội công tác từ Quảng Đức phát triển 
xuống, chuẩn bị các điều kiện để thành lập Ban Cán sự 
B7 - tiền thân của Tỉnh ủy Lâm Đồng sau này.

“Mở được đường đã khó, giữ được bí mật, an toàn trên 
tất cả các tuyến đường lại càng khó” - ông Đinh Sỹ uẩn  
nói. Trên các tuyến hành lang, không phải lúc nào cũng 
được suôn sẻ trong các chuyến đưa đón khách và hàng, ố  
đó đòi hỏi rất cao sự mưu trí, dũng cảm, linh hoạt của 
từng cán bộ, chiến sĩ hành lang. Ví như, những lúc vượt 
qua đường 20, đường 8, các chiến sĩ giao liên phải liên 
tục theo dõi để nắm được quy luật hoạt dộng của địch, lợi 
dụng sự sở hở của địch dể đưa quân, đưa hàng chiến lược 
qua đường. Ông Đinh Sỹ uẩn kể lại: “Trần Ngữ là mọt 
cán bộ hành lang rất mưu trí. Anh có tài cắt đường (cắt 
rừng) khó có ai có được. Với tài cắt đường của mình, khi 
bị địch phục, Trần Ngữ tìm mọi cách để đưa đoàn về bằng 
con đường khác một cách an toàn, bí mật và bất ngờ nhất. 
Trần Ngữ là con người của công việc: về  đến trạm là anh 
lao ra rẫy để sản xuất lương thực - lương thực lúc bấy giờ 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng!”.

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN

Khi tôi hỏi về những kỷ niệm trong những ngày đầu
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mở đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, ông Năm 
Khanh nhớ lại: “Lúc đưa đồng chí Võ Chí Công đi qua 
con đường này để về Trung ương cục một cách an toàn, 
đồng chí ấy đã tâm  sự một số vấn đề. Tôi không nhớ 
nguyên văn, đại ý đồng chí đã nói: Mở được COĨ1 đường 
này là vĩ đại lắm. Mở được nó là nhờ vào dân. N hân dân 
các dân tộc Tây Nguyên tố t quá. Ta dựa được vào dân 
như th ế  này dứt khoát là thắng Mỹ.

Và ông đã kể cho tôi nghe về những ngày đầu mở đường 
vô cùng gian khó ấy: Những năm đầu 60, hệ thống chính 
quyền ngụy tuy dã vươn tới các buôn làng nhưng mới chỉ 
là hình thức. Lúc ấy, trong các buôn làng Nam Tây Nguyên 
về cơ bản là những “vùng trắng” - cách mạng chưa thâm  
nhập nhiều, hệ thống chính quyền của địch chỉ là hình 
thức. Do vậy, đồng bào còn quá xa lạ với các khái niệm 
“cộng sản ”, “chiến sĩ giải phóng”, “cách m ạng”... Thế 
nhưng lạ thay, với cụm từ “anh bộ đội Cụ Hồ” thì ai cũng 
cảm thấy thân  thiết, gần gũi. “Bọn tôi từ Đắk Lắk sang 
Tuyên Đức - ông Năm Khanh kể, vào các buôn làng, mọi 
người đều chạy tán  loạn, nhất là phụ nữ. Chỉ có người 
già là dè dặt đứng lại tiếp chuyện. Anh hỏi vì sao phụ nữ 
bỏ chạy ư? Phụ nữ người thiểu số lúc bấy giờ đều cởi trần , 
chỉ mặc khố. Họ nghe địch tuyên truyền rằng cộng sản 
là những người chuyên hãm  hiếp phụ nữ, xong, lấy kìm 
rút móng tay, móng chân của họ. Do vậy, chúng tôi phải 
nói với người già rằng: “Không! Chúng con là bộ đội cụ 
Hồ! Chúng con về đây để giải phóng Tây Nguyên, trả  Tây 
Nguyên cho đồng bào mình. Chúng con là người Kinh. Mà, 
Kinh với Thượng là một!”. Người già dần nghe ra. Và 
chúng tôi thực hiện ba cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. 
Dần dần, họ tin tưởng ở chúng tôi. Có người đã hỏi: “Bác
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Hồ ở miền Bắc có khỏe không? Khi nào thì Bác Hồ vào 
đây giải phóng Tây Nguyên?”. Chúng tôi trả lời: “Bác Hồ 
vẫn khỏe. Vì nhiều việc quá, Bác chưa vào đây được, chỉ 
cử bộ đội vào đây giải phóng Tây Nguyên!”. Và th ế  là họ 
tin ở bộ đội Cụ Hồ. Rồi ông kể tiếp: “Có lần đưa một đoàn 
bộ đội đi qua đường dây nhưng các trạm  đều cạn lương 
thực. Thế là hàng trăm  gùi lúa được huy động. Rồi nữa, 
bộ đội chuyển vũ khí qua sông, không có thuyền (độc mộc) 
to. Thế là bà con xúm lại chặt gỗ làm thuyền.

“Không có dân, đường dây sẽ vỡ, cách mạng không thể 
thành công!” - ông Đinh Sỹ u ẩ n  khẳng định. Trong câu 
chuyện của hai vị cách mạng lão thành này, hình ảnh 
một người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Păng Tang tên là 
Heng đã hiện ra  rấ t  đẹp: chị là người đầu tiên ở Păng 
Tang được anh em đường dây bắt liên lạc và xây dựng 
thành một cơ sở r ấ t  đáng tin cậy. Chị đã giúp đội công 
tác mở phong trào  xuống Đức Trọng. Khi hành lang đi 
qua, chị là người động viên anh em thanh niên trong làng 
thoát ly ra phụ trách  hành lang. Bộ đội qua trạm  thiếu 
lương thực, chị đã huy động hàng trăm  ký gạo để ủng hộ 
anh em. Đích thân  chị là người nhiều lần lo cơm nưđc cho 
bộ đội khi đến trạm . Có trường hợp anh em bị hy sinh 
thì chị vừa động viên gia đình và vừa tồ chức chôn cất. 
Mặc dầu khỏng phải là giao bưu nhưng chị đã từng cắt 
đường và cùng chồng dẩn đoàn đi một cách an toàn, về 
sau, chị thoát ly và là cán bộ phụ nữ của huyện Đức Trọng. 
Hiện nay chị Heng đang sông tại xã Rô Men, huyện Lâm 
Hà.
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Trước khi chia tay, ông Năm Khanh lại một lần nữa 
lưu ý tôi: “Trong việc mở đường hành lang chiến lược, vai 
trò của nhân dân, n hất là nhân dân các dân tộc thiểu sô' 
Tây Nguyên, là rấ t lớn. Cái gốc của vấn đề là nhân dân. 
Không có nhân dân, đường dây không thể tồn tại!.
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NHỮNG NGƯỜI LÍNH 
GIAO BƯU ĐẦU BẠC

Ghi chép: THU HĩỀN

hi biết chúng tôi đi tìm nhân chứng để viết tập sách 
truyền thống cho ngành Bưu điện, đại tá Trần Tấn 
Công - nguyên thị đội trưởng Thị đội Bảo Lộc thời 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay đã là một cựu chiến 
binh đầu bạc, ông xúc động nói với chúng tôi rằng: Sáng 
kiến của ngành bưu điện rất hay, bởi trong vận hội mới 
của đất nưức, với bao nhiêu công việc phải làm ở trước 
mắt, nhưng nếu chúng ta không nhớ và nói về những ngày 
đã qua, thì sẽ có tội với lịch sử, với con cháu của chúng ta 
và cả thế hệ sau này, nhân chứng của một thời “mở đường” 
còn nhiều lắm.

Theo địa chỉ của người đại tá cựu chiến binh này, chúng 
tôi đi Lộc Nga (Bảo Lộc) tìm đ/c Châu; đi Lộc An (Bảo 
Lâm) tìm đ/c Phúc; đi Mađagui (Đạ Ooai) tìm đ/c Thanh, 
đ/c Hòa; đi Đạ Tẻh tìm đ/c Ba Đen... và dù tôi đã có rất 
nhiều dịp tham dự các buổi họp mặt đầy cảm đệng với 
các bậc lão thành cách mạng, nhưng có lẽ buổi gặp gỡ 
ngăn ngủi với những người lính giao bưu “đầu bạc” của

n
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thời kháng chiến - những người đã từng “xoi đường, nối 
thông hành lang thống nhất Bắc - Nam” để lại trong tôi 
nhiều ấn tượng đẹp nhất.

Những con người mà một thời tên  tuổi của họ đã gắn 
liền với từng đoạn đường, từng khúc sông, từng ngọn núi 
thân  yêu của Tổ quốc, nay còn lại không nhiều và phần 
lớn họ lặng lẽ với cuộc đời thường bên m ảnh vườn và đàn 
con, cháu. Dù ở đâu, cương vị nào nhưng khi nhận được 
thư của chúng tôi mời đến gặp mặt, để kể lại “một thời 
mở đường” của mình, các ông đều vui vẻ nhận lời và đều 
đến rấ t đúng hẹn. Có thể bây giờ tuổi tác có chênh lệch 
nhau, công ăn việc làm mỗi người một khác, nhưng điều 
ấy chẳng phải là lý do để họ xa cách nhau. Gặp được nhau, 
họ lại gần gũi như một thời đã sát cánh trên  cùng một 
chiến hào.

Cảm động nhất là hình ảnh ông A Ma Hòa - th ậ t ra 
tên  của ông là Bùi Đình Quảng, nhưng ông rấ t tự hào với 
cái tên A Ma Hòa mà đồng bào đã đặt cho ông trong kháng 
chiến - ngày nay do tuổi cao, sức yếu đã làm cho ông đi
lại khó khăn hơn, nhưng đã ỏ' cái tuổi 76 rồi mà đầu óc 
ông lại rấ t minh mẫn, ông đã nhớ đến từng chi tiế t những 
cuộc hành quân mở đường vào Nam cách đây 39 năm. 
Gặp lại những đồng đội cũ, ông run run nắm tay từng 
người một, trong đôi m ắt đục mỡ của ông tôi thấy long 
lanh giọt lệ. Có lẽ, trong lòng ông muốn nói nhiều lắm 
với những người đã cùng một thời với mình “cơm nắm, 
măng rừng, đốt cỏ tranh  ăn thay muối”, nhưng miệng chỉ 
lặp đi lặp lại mỗi câu: “sao, khỏe không, làm ăn được chó'?”. 
Còn ông Nguyễn Ngọc Thanh - ngưòi đội trưởng “đội bám 
đường” thì nói rấ t ít, ông cứ ngậm ngùi về sự hy sinh cúa 
anh om trong đội khi làm nhiệm vụ hảo vè an toàn cho

íili ( H A O  IU "ỉ - T l l O X í ,  Í I \  l . \ M  D Ỏ M ,



. . l í  à  fl q iồ

khách (cán bộ - chiến sĩ qua lại trên  đường dây), bảo vệ bí 
m ật cho đường dây.

Đội của ông chịu trách nhiệm bám quốc lộ 20 (nên được 
đặt tên là đội bám đường) và đưa đón an toàn các đoàn 
khách từ trung ương về cũng như từ tỉnh, từ khu về trung 
ương. Đội chỉ có 8 anh em, nhưng không khi nào được ở 
chung với nhau trọn vẹn cả 8 người, 4 người này về đội 
thì 4 người khác lại phải lên đường. 11 năm “bám đường” 
(1964-1975), đội của ông đã đưa đón an toàn hàng chục 
ngàn lượt cán bộ - chiến sĩ qua lại, vận chuyển hàng chục 
tấn  công văn, tà i liệu, hàng hóa về căn cứ an toàn. Đâ 29 
năm  trôi qua, vậy mà ông cứ nghẹn ngào khi nhớ về 
chuyến vượt đường 20 năm ấy - năm 1970:

“Chuyến ấy, chúng tôi đã được cơ sở báo trước cho biết 
có địch phục kích, nhưng không cách nào móc nối liên 
lạc kịp với đơn vị bạn bên kia đường, vì thế  cho nên bất 
cứ giá nào chúng tôi cũng phải đến địa điểm cũ đế đón 
đoàn cán bộ đi công tác từ Trung ương về hơn 50 ngưòi, 
trong đó có các đồng chí cán bộ cao cấp của Khu 6. Đế 
bảo vệ an toàn cho khách .và cho dơn vị bạn, hôm ấy chúng 
tôi đả xuất quản sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị tinh thần 
cho anh em kỹ hơn, đó là nhừng giây phút căng thắng 
nhất, tình cám nhất, cám động nhất trong cuộc đời làm 
giao hen cua chúng tôi... Vi biết cái chét ỏ' trước m ặt thố 
mả ai cúng xung phong đi chuyến công tác ấy, cuối cung 
trách nhiệm nặng nề đó cả đội đã phân công nhau cùng 
gánh vác.

- Hôm áy, cuộc chiến đấu diễn ra thậ t ác liệt - ông 
Thanh ke. tói khong thô tá  lại cái ác liệt ấy, nhưng nhờ 
có sự hò trư kịp thơi cua đơn VỊ bộ đội n ên  cuối cùng chung
tói da iioíi an ỉ Í.‘Ị( Ú!;,Ü! kì ì'K il, iìhtnụ' nhiéu (long đoi
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của chúng tôi đã nằm lại, chưa khi nào đội lại phải bổ sung 
quân số đông như năm  ấy.

Tôi cũng lặng đi theo sự im lặng của ông, nhìn nét m ặt 
đau đớn của ông, tôi th ậ t sự không dám hỏi thêm  điều gì 
nữa. Qua tìm hiểu, tôi được biết thêm:

“Đội bám đường” của ông thuộc trạm  giao liên F2, đoạn 
đường mà đội phụ trách rấ t ác liệt vì địch đóng rấ t nhiều 
đồn bót, phát quang cây cối cả hai bên đường và gài đặt 
đủ các loại mìn để khống chế giao bưu đi lại, khống chế 
sự vận chuyển vũ khí, lương thực vào vùng căn cứ. Đội có 
8 người, nhưng năm  nào cũng phải bổ sung thêm  từ 1-3 
người mới đủ quân số, vì vài tháng lại có anh em hy sinh! 
Khi hỏi đơn vị ông có được khen thưởng gi trong thời kỳ 
ấy không? Ông Thanh đã cười rất hiền “ồ, lu bù, khen 
đơn vị, khen cá nhân nhiều lắm không sao nhớ hết, chỉ 
nhớ là lúc nào cũng được khen là hoàn thành  nhiệm vụ”.

Thời gian buổi gặp gỡ ngắn ngủi ngày hôm ấy không 
đủ để các vị giao bưu lão thành tóm lược lại từng giai đoạn 
mở đường, giữ vững đường dây mà mình là nhân chứng. 
Dù vậy khi được nói, các ông lại dành hế t thời gian nói 
về dồng đội của mình, về những người bạn chiến đấu đã 
vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường, về những ước mơ của 
họ cho ngày đất nước được hoàn toàn thông nhất.

Năm tháng sẽ qua di, những con người đã từng gắn bó 
cả cuộc đời với số phận của từng cung đường, từng trạm  
giao liên trên  chiều dài của đất nước, rồi cũng sẽ ra đi 
theo quy luật của tự nhiên. Con cháu chúng ta  sẽ hiểu gì 
về những ngày hào hùng ấy, nếu chúng ta  không ghi chép 
lại? Trước khi chia tay chúng tôi ra  về, những người lính 
giao bưu đầu bạc đã dặn dò như thế!
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T371, NHỮNG ĐlỀU 
CHƯA NÓI HẾT

Ghì chép: KHĂC DŨNG

ôi tìm  đến một quầy điện thoại công cộng ở gần 
lối đi vào chợ Đà Lạt để gặp người Trạm trưởng 
T371 ngày nào. Tôi mời anh đi uống cà phê nhưng 

ngặt nỗi là không có ai trông điện thoại. Anh bảo: “Thông 
cảm! Anh em ta  ngồi tạm  bên vệ đường này để trao đổi, 
nhé!”. Âm ào tiếng  xe và tiếng người. Thỉnh thoảng anh 
lại nhấn số để “nối mạch” cho khách hàng của mình. Tôi 
để ý tới một cô gái chừng trên  hai mươi tuổi: Cô vô tư 
cầm ống nghe và thoải mái nói cười bằng đôi môi khá 
rực rỡ. Những đồng tiền gọi là cước phí đàm thoại lạnh 
lùng đến khó chịu từ nơi khách hàng trao cho anh -ông... 
chủ! Câu chuyện giữa chúng tôi thường hay bị ngắt quãng 
vì những cú điện thoại. Nhưng không sao, trong câu 
chuyện đó, tôi nhận ra  vẫn còn không ít điều chưa nói 
hết về một trạm  giao bưu ngày ấy mà anh là Trạm trưởng
- Trạm  giao bưu T371.

Anh Nguyễn Hữu Hào - Trạm trưởng Trạm giao bưu 
T371 - vào đề bằng một câu nói nghe có vẻ rấ t kinh điển:

T
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Có gì đâu! Chuyện chiến tranh ấy mà!”. Tôi chớp lấy cơ 
hội: “Thì tôi cũng chỉ muốn nghe chuyện thời chiến tranh 
của T371 mà thôi”. Và anh kể...

T371 - MẠCH MÁU LIÊN LẠC CỦA THỊ ỦY ĐẢ LẠT

Khoáng đẳu năm 1966, tạ i khu vực Suối Cát, Đà Lạt, 
Trạm giao bưu T371 của Thị ủy Đà Lạt được chính thức 
thành  lập. Gọi là một trạm  và có địa bàn hoạt động khá 
rộng nhưng biên chế lúc đầu của T371 chĩ có 3 người do 
đồng chí Nguyền Đức Ba làm Trạm trưởng. Mãi đến tháng 
tư năm  1967, Thị ủy Đà Lạt mới tăng cường cho Trạm 3 
đồng chí là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Đang và Chế 
Thanh Tùng. “Lúc bấy giờ tôi lá Trạm phó - anh Hào kể 
lại - Đến 1972, cấp trên  điều anh Ba về Ban Hành lang 
tỉnh  Tuyên Đức. Tôi lên làm Trạm trưởng từ đó cho tới 
ngày giải phóng”. Anh Hào kể về T371 cho tôi nghe khá 
.dài. Nhờ thế cho nên tôi phần nào hình dung được đó là 
mạch máu thông tin liên lạc không thê thiếu dược của 
Thị úy Đà Lạt lue bây giờ.

1 o7 1 co nhiệm vụ noi liên iạc Lừ Thị úy vó Trạm giao 
bưu tinh va ngược lại, nói VỚI T372 (khu Tam giac); đóng 
thò-] nôi với các dơn vị phía ùưói và với các dội còng tác 
như dó ì cong ir.e Tuy Bac, hườn:*' N:nn thị, hưỏnú Quaiụ>' 
Trun#, ỤuarìỊĩ iliẹp. Bịnh An... i.iìa hmh noitt (íộiụr cua 
187 ị lue háy giờ kha píìuc tạp: rưng già. nui non hiern 
trứ, quan sỏ lue cao nhát không đèn nàm n^ướii Trong 
khi đo, trung bình 3 ngay Im Tr;urt co môt pbirn tỉ ực. ]ại 
!unn  !a l i e n  1 H'!1 c u a  T u i  UY v;i "L;)ii dò  ’ C‘\ÌH k ( ‘ (¡¡ch. Oo là  
chi.fn ki' ; - ! p ỉ \ I > ' : ’ ĩ;ì V Uiu' ÌVKI tóc, <!ưa <■ ’ r, i )Ọ : n í-o 10
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S ự  H Y  S I N H
Anh Hào kể cho tôi nghe: “Chỉ từng ấy năm nhưng Trạm 

của chúng tôi hy sinh đến những sáu đồng chí. Đó là các 
anh Vạn, Hy, Hiền, Chương, Thọ và Hồng. Có đồng chí 
trước lúc đi công tác, biết mình có thể không trở về được 
nói với anh em ở nhà về chỗ cất giấu ba lô, tài liệu của 
mình nhằm phòng khi bất trắc. Tội lắm...”. Chuyện trong 
chiến tranh của T371 khó kể hết ra đây, tuy nhiên không 
thế không kế hai câu chuyện này:

Đó là một ngày của năm 1973. Một đoàn cán bộ của 
Thị ủy gồm 9 người cùng với 2 cán bộ của T371 về công 
tác tại Đinh An. Màn đêm buông xuống khá nhanh. Sương 
giăng khắp nẻo rừng thông. Tứ bề yên vắng. Đoàn người 
khởi hành. Hai cán bộ giao bưu của T371 đi trước dẫn 
đường. Năm phút, rồi mười phút. Thời gian theo tính toán 
rấ t đảm bảo. Sắp đến “cơ sở” của ta  ở Định An.

Đã nhìn tháy m ật hiệu. Người của ta ở co' sở đang đón. 
Mọi công việc được tiến hành một cách suôn sẻ. Thời gian 
đúng theo như dự tính. Đã đến giò' trớ lại Thị. Đoàn người 
qunv vê theo hướng đả đến. Đêm vẫn dày như bưng. Chỉ 
thoang' hoậe mộ í. ::ưn gió nhẹ trườn qua. Và vần lặng lõ 
hai cán hộ cua T371 di trước dẫn đường. Bật ngờ một trái 
'ì '111 nò. Không! Kbón<íC'hi nổ một trái mà nhiều, rấ t nhiều! 
Thi ra ílic-ỉi đá phát hiên ru (ôi đi cua la chúng' đa cài 
nur i'kiP ctór.g chi hy Sình. Trong đó co hai nq'u'ô'i !à cán 
hộ cua Tram gi no bưu T3T1 ia Chương va líồng.

Va còn mot càu chuyện này nữa: Sau nám 196fi. T371 
nhận mat eán bo tón ia Nguyòn Vàn Vạn. Chí thinh thoảng 
anh 1 m t.ronií' Tram íiltVì rtưựe nghe Van kè rang: "Quí 
mini : ế ị > ; !>-nh. Nh ',1 m-íù‘fì 1:1 m nen minh mứt vào
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gặp cách mạng...”. Câu chuyện giữa tôi và anh Nguyễn 
Hữu Hào lại bị ngắt quãng bởi một cú điện thoại. Lại 
là cô gái ấy! Cô gái vẫn vô tư cầm ống nghe...

Nhấn số cho cô gái xong, anh Hào trở  lại câu chuyện: 
“Vạn hy sinh trong chuyến công tác cùng đi với tôi. Đến 
tận  bây giờ vẫn chưa làm  được thủ tục báo tử. Bởi một lẽ 
đơn giản là không ai biết được tông tích của anh ấy!”. 
Ngày đó, nhằm  đảm bảo cho hoạt động, nguyên tắc được 
đưa ra là không ai được... biết nhiều về nhau! Cũng như 
vậy, anh Hào chỉ b iế t về người đồng đội của mình là 
Nguyễn Văn Vạn chỉ có thế.

Hôm đó, hai anh Vạn và Hào nhận nhiệm vụ chuyển 
một số công văn, tài liệu và đưa một đoàn cán bộ về Trạm 
T372. Xong nhiệm vụ, hai anh em trên  đường trở về thì 
bất ngờ gặp sự cố: Đêm, hai người ngủ lại ở Đồi đá Vũ 
Linh (nay là núi Voi, Đà Lạt). Sáng sớm hai người băng 
qua đồi Bù để về Thị ủy. Giữa rừng gặp một nhóm “giải 
phóng quân”, khoảng một trung đội. Bất ngờ nhóm “giải 
phóng quân” giương nòng súng về phía hai người. Vạn và 
Hào đổ người xuông vực. Những tiếng nổ xé tan bầu trời 
yên tĩnh buổi sớm mai. Gặp biệt kích rồi! Ánh m ắt của 
hai người nhìn nhau nhằm  xác định đối phương. Anh Vạn 
hy sinh.

“Khi thoát thân  tìm  đường về đến Trạm, tôi thông báo 
ngay với anh em - anh Nguyễn Hữu Hào tiếp tục câu 
chuyện - Trở lại đồi Bù, bọn tôi tìm xác của Vạn đề chôn 
cất. Mãi đến đầu năm  1999 vừa rồi chúng tôi mới đưa 
được hài cốt của Vạn về Nghĩa trang liệt sĩ. Ai là thân  
nhân của anh ấy, đến giờ cũng chưa ai biết được. Và, chưa 
chắc gì người thân  của anh Vạn biết được rằng Vạn đã 
theo cách mạng và đã hy sinh”.
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C H U YỆN  B Ả Y  GIỜ M ỚI N H A C  l ạ i

Cô gái lại quay trở lại gọi điện thoại và để rồi móc ví 
lấy ra những đồng tiền lạnh lùng. Câu chuyện giữa tôi và 
anh Nguyễn Hữu Hào lại bị ngắt quãng...

Với tay xắn ống quần, anh Hào chỉ vào vết thương: 
“T371 có đến sáu người hy sinh. Ba người còn lại thì cả 
ba đều đang hưởng chế độ thương binh. Có lần... chuyện 
lâu rồi, nhưng mà vui miệng th ì cứ kể cho anh nghe...”. 
Chuyện là th ế  này:

Theo lời anh Hào, T371 là cánh cửa để bước vào Thị 
ủy Đà Lạt. Địch muốn tấn  công Thị ủy thì trước tiên phải 
đánh vào T371. Bởi thế, Trạm giao bưu T371 bị tập kích 
là chuyện thường xuyên. Nhưng có một lần... người Trạm 
trưởng giao bưu T371 ấy trầm  ngâm: “Hôm đó, Trạm chỉ 
còn lại hai người. Địch vào và bất ngờ nổ súng. Tôi và 
đồng chí Hiền -hai người còn lại ở Trạm - chỉ kịp vơ lấy 
bó tài liệu rồi... biến! Còn hai khẩu súng của hai anh em 
thì chịu, không kịp lấy mang theo. Và bởi vậy, chúng tôi 
bị kỷ luật! Chiến trường mà!”.

Tôi hỏi: “Nhưng thành tích của T371 là không nhỏ?”. 
Anh Hào cười: “Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện cũng đã 

quá lâu”! Tôi gặng mãi, anh Hào mới nhớ lại:
Khoảng năm  1972, tĩnh có đặt vấn đề với Thị ủy nên 

tặng thưởng Huân chương hạng hai cho T371. Nhưng mãi 
đến ngày giải phóng vẫn chưa thực hiện được. Tôi hỏi: 
“Năm ấy ít n hất có một cuộc họp? Và cho đến lúc này, ai 
là người còn sống?”. Người Trạm trưởng nhíu mày: “Hôm 
đó anh Ngọc là người chủ trì cuộc họp. Lúc ấy, anh Ngọc 
là Úy viên Ban Hành lang khu 6. Anh Ngọc hy sinh năm 
1974. À, tôi còn nhó’ ra nữa đây rồi: Cùng dự họp còn có 
anh Lê Thành Dững - Thị ủy viên phụ trách T371. Sau
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giải phóng, anh Dững có thời từng là Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Lạt. Mà thôi, chuyện thời chiến 
tranh ấy mà!”. Vâng, đành rằng là thế, đành rằng là 
chuyện của thời chiến tranh, nhưng...

Cô gái nọ vẫn vô tư  cầm ống nghe. Hình như cô gái 
không để ý gì đến câu chuyện giữa tôi và anh?

» * H > Ị ! ' U' ( : /7 ' / 1/ ỉ if > Xí



T378 - NHỮNG 
DẤU ẤN CÒN LẠI.

♦

Bút ký: CHÍ HIỂU

heo chân những cán bộ “đường dây” của Ban hành 
lang tỉnh Tuyên Đức và Trạm giao liên T.378, chúng 
tôi trở về vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Trong 

chiên tranh, từ thành phô Đà Lạt xuống vùng căn cứ này 
phải đi bộ ròng rã hơn tuần lễ, qua 4 trạm  giao liên và 
phải vượt không biết bao nhiêu núi cao, sông suôi. Nhưng 
hôm nay, chỉ trong một buổi sáng, lúc đi xe, lúc lội bộ (vì 
chỉ có chiêc jeep lùn mới chạy được trên con đường này, 
mà đoàn đi có tới mười bảy người nên chiếc jep phải 
“tăng bo” nhiều đoạn), chính xác là chúng tôi chỉ lội bộ 
khoảng 4 - 5 cây số là đả đến chân núi Tà Đùng - nơi 
đóng quân của T.378 và Ban hành lang tỉnh Tuyên Đức 

Do khá lâu không trở lại, mà cả vùng căn cứ hôm nay 
cũng đã khác xưa, không còn những cánh rừng già nữa 
mà đồng bào đã phát rẫy, trồng bắp, trồng cà phê lên 
um tum, xanh ngát. Địa hình đã thay đổi quá nhiều khiến 
cho những người giao liên kỳ cựu, những thố công của vùng 
đất này một thời cùng' phái chịu lạc đường. Bác Chê Đặng,

Ĩ!
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năm nay 76 tuổi, suốt chặng đường luôn vượt lên dẫn 
đầu đoàn, đến nơi cả đoàn “về nguồn” lại phải chờ bác 
đi gặp đồng bào để hỏi thăm  đường. Sau khi trao đổi 
với bác Chế Đặng, một già làng của buôn Băng Dung (xã 
Phi Liêng, huyện Lâm Hà) đã sốt sắng dẫn chúng tôi 
đến nơi có mạch nguồn của con suối mà theo ông khi 
đưa gia đình về định cư, nơi đây vẫn còn nhiều dấu vết 
của cách mạng để lại.

Càng đi vào sâu, các anh chị nguyên là giao liên của 
T.378 càng reo lên “Đúng rồi! Đúng nơi đây rồi!”. Sau câu 
nói ấy, tôi thấy chị Nguyễn Thị Hiếu bươn lên phía trước 
dẫn đường, rồi chị Nguyễn Thị Thuận, Thái Thị Hoa, các 
anh Nguyễn Khánh Thanh, Trần Khải Minh cũng lên theo. 
Các anh chị vui như những người con đi xa lâu ngày được 
trở về nhà. Riêng hai vị lão thành cách mạng: Nguyễn 
Bình và Nguyễn Đức Ba - nguyên là cán bộ hành lang của 
tỉnh Tuyên Đức thì nét mặt lại buồn và trầm lắng hẳn. 
Tôi nghi ngờ địa điểm này không phải là căn cứ cũ nên 
đến gần và hỏi chú Bình:

- Đúng không chú, sao chú buồn vậy?
- Đúng rồi. - Người cán bộ hành lang năm xưa chậm 

rãi nói - Chính tạ i nơi đây, ngày 1/5/1974 hai đồng chí 
giao liên Nguyễn Hồng Lập và Phan Thi Luông đã hy sinh. 
Luông ở Bình Thuận, còn Lập ở tận Vĩnh Bảo - Hải Phòng, 
cả hai đứa hy sinh khi còn rấ t trẻ! Đã hơn 25 năm  trôi 
qua, nhưng thời gian càng lùi xa cái nhớ trong tôi càng in 
rõ. Mỗi lần nhớ lại thấy  muốn khóc nhớ thương tụi nó.

Tôi hiểu được nỗi buồn của người cán bộ giao bưu mái 
đầu đã bạc trắng  này khi ông trở lại chiến trường xưa, 
trước những dấu ấn còn đậm tình đồng đội, những kỷ niệm 
cả một thời tra i trẻ  của mình.
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Trở về với “một điểm nóng” của chiến tranh, dù sao 
cũng chưa bị thời gian xếp thành “chuyện cổ tích” như 
một số người vẫn thường nói. Những hiện vật của một 
thời gian khổ và ác liệt còn đó, những chứng nhân lịch 
sử vẫn còn, đã gợi lại cho các anh chị Giao liên - những 
người đã từng gắn bó máu thịt với mảnh đất này biết 
bao điều suy nghĩ. Anh Nguyễn Khánh Thanh - người có 
m ặt đầu tiên  ở T.378 từ những ngày đầu mới thành lập 
đã kể lại cho chúng tôi nghe về những trường hợp hy 
sinh của anh em trong trạm: Từ Trạm trưởng Lê Hồng 
Gẫm, Trạm phó Trương Minh Thành, đến các giao liên 
Nguyễn Hữu Đằng, Trần ú t ,  Hà Ngọc, Phan Thị Luông, 
Nguyễn Hồng Lập... chĩ mới được thành lập từ tháng 3/ 
1968 thôi, mà trạm  giao liên trong căn cứ này đã m ất 
m át nhiều như vậy đó.

- Nói T.378 là trạm  căn cứ, nhưng tính chất ác liệt chảng 
kém những trạm  khác đâu. Bác Chế Đặng kể - Giai đoạn 
68 - 74, càng thua đậm ở tiền tuyến, địch càng thường xuyên 
tập trung lực lượng càn quét với quy mô lớn ở hậu cứ nhằm 
đánh phá cơ quan đầu não của ta  mà giao bưu luôn là điểm 
đầu phải gánh chịu.

Trong suốt những năm 68 - 75, lúc ở chung với Ban 
hành lang, lúc thành một đơn vị độc lập, trong bất cứ hoàn 
cảnh khó khăn nào T.378 cũng hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Gần 8 năm gian khổ ấy, T.378 đã đưa đón hàng ngàn 
lượt cán bộ, nhận và gửi hàng tấn  công văn, tài liệu, thư 
từ về khu, xuống thị và các đội công tác an toàn . Anh 
Trần Khải Minh kể lại những nàm  tháng anh em T.378 
sống và chiến đấu ngay trên  khu căn cứ này:

- Đến năm  1974 T.378 chỉ còn lại sáu anh chị em do 
anh Lạc làm trạm  trưởng, chị Thuận làm trạm  phó. Lực
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lượng mỏng, VÜ khí ít nhưng T.378 phải đảm nhận ba 
tuyến liên lạc: về Tỉnh ủy, nối với trạm  Đức Trọng đế 
liên lạc với Thị ủy Đà Lạt và hướng đông, nôi với trạm  
Lâm Đồng đế liên lạc với Khu 6 và Trung ương cục. Mỗi 
tuyến đường do hai giao liên đảm nhận, mỗi chuyến công 
tác anh chị em phải đi hết hai ngày một đêm. Sống chết 
như trở bàn tay, mỗi chuyến ra đi không ai chắc mình 
có ngày trở về đơn vị, vì địch phục kích và thả thám  báo 
khắp nơi. Nhưng đã là “mạch máu” th ì anh em giao liên 
phải có trách nhiệm giữ cho thông suốt, nên địch phục 
đường này, anh em mỡ đường khác mà đi. Đánh trên  
đường không được, địch âm mưu tập  kích thẳng vào đơn 
vị. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã nằm  xuống ngay tại 
trạm  này trong những đợt tập kích ấy.

Đó là những trận  đánh không cân sức, anh em chúng 
tôi mỗi người chỉ một cây AK, mà địch th ì có cả đại đội, 
lại hay đánh úp bất ngờ, hỏa lực mạnh. Như trận  tập kích 
trưa 10/6/1974, súng AR15, M79, M72 của địch đã bắn 
xôl xả vào đơn vị. Quả M79 đầu tiên  đã làm cho bác Lý 
hy sinh ngay tại chỗ. Khi phát hiện Nguyễn Thị Minh 
Luận, chúng hô "xung phong, bắt sống nữ Việt cộng”. Hôm 
đó nhờ đồng chí Vù dùng AK khống chế địch đế anh chị 
em rú t lui, Luận cùng chạy thoát nhưng trận  đó cô giao 
liên mới 18 tuổi này đã lạc đơn vị, một mình lặn lội trong 
rừng sâu, ban ngày hái lá rừng ăn cầm hơi, tối phái leo 
lên cây ngủ đê tránh  thú dữ, bốn ngày sau Luận mới bắt 
được liên lạc về với đơn vị.

Ngay sau khi địch rút, chúng tôi bám về đơn vị đế truy 
điệu và chôn cất bác Lý. Xác bác Lý đã bị bọn địch đôt 
cháy rấ t dã man. Lè truy điệu bác Lý được tố chức (lơn 
gián nhưng' anh om chúng tói ai cũng nhớ thương hác. £- hiía
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khi nào chúng tôi khóc nhiều như vậy. Bác sống vui vẻ, 
hiền lành, luôn quan tâm chăm sóc từng anh chị em trong 
trạm , thê mà khi nằm xuống chúng tôi chưa kịp biết gì 
về quê hương, tuổi tác của bác, ngay cả họ của bác cũng 
không biết. Trong phần lý lịch trích ngang chỉ vỏn vẹn 
có mấy dòng : Đồng chí Ịjý (tức Mai), quê Khu Bốn, đơn 
vị T.378, hy sinh ngày 10/6/74. Và cho đến năm 1998, được 
sở LĐTB & XH và ngành Bưu điện giúp đỡ chúng tôi 
mới đưa được hài cốt của bác về nghĩa trang liệt sĩ, trên  
mộ bia cũng chỉ có mấy dòng ngắn ngủi trên...

Kỷ niệm về những ngày chiến đấu, về đồng đội, nhât 
là những người đã ngã xuống trong các chuyến công tác, 
các trận  càn quét của địch có lẽ không bao giờ hết đối với 
những người còn sống. Hình ảnh các đồng chí lão thành 
cách mạng, các cán bộ giao bưu ngày xưa và những cán 
bộ của ngành Bưu điện hôm nay nâng niu từng mảnh vỡ 
của vại muối, chiếc bát ăn cơm, một băng đạn đã rỉ sét... 
dã làm cho chúng tôi thật sự xúc động.

- Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nơi đây sẽ không 
còn lại dấu vết gì về cuộc chiến tranh, thế  hệ sau sẽ không 
còn nhớ gì về một thời đạn bom ác liệt. Cũng may là hôm 
nay chúng tôi đã có m ặt trong đoàn “về nguồn” này, đồng 
chí Trần Quang Đăng - nguyên Phó Giám đốc Bưu điện 
tỉnh đã nói như vậy.

Mặt trời đã xuống sau dãy núi Tà Đùng, cơn mưa lại 
sắp ập đến, trời đất tối đen, nhưng các anh chị giao liên 
của T.378 ai cũng tần ngần chẳng muốn ra về. Các đồng 
chí trong ban hành lang còn dẫn chúng tôi đến nơi đồng 
chí Hà Ngọc hy sinh, mỗi người đốt một nén nhang cho 
hương .hồn người đã mất, cô em gái của liệt sĩ khấn vài 
lời cầu nguyện cho anh mình, đơn giản giữa trời đất mênh
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mông nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó th ậ t thiêng 
liêng. Một cơn gió lạnh ào đến, thổi m ạnh vào bó hương 
đang nghi ngút khiến cho ngọn lửa bùng lên. Nhiều người 
bảo như th ế  là vong hồn của người đã khuất trở  về và 
chứng giám cho lòng thành của chúng ta, không hiểu sao 
nhưng lúc này th ì tôi tin điều đó là sự thật.

Để lại sau lưng mình dãy núi Tà Đùng với vùng căn 
cứ kháng chiến, chiếc jeep lùn lại đưa chúng tôi len lỏi 
trên con đường nhỏ của buôn Băng Dung để trở về với 
bao công việc thường nhật. Bên cạnh những né t vui tươi, 
hồn nhiên của các cháu nhỏ dang ríu r ít  như chim trên  
đường thôn, ìà nét m ặt đầy vẻ xúc động, ưu tư  của những 
con người đã từng có m ặt trong những năm  tháng chiến 
tranh khốc liệt. Điều ấy cũng thật dễ hiểu... Một đồng 
chí lão thành  cách mạng nói:”Dù cuộc sông có sôi động 
với bao diều mới lạ, nhưng khi gặp lại cảnh cũ, người 
xưa, nơi dồng đội của mình đã nằm lại, ta  bỗng thấy mình 
như người có lỗi. Cuộc về nguồn này cũng đã nói lên tấm  
lòng của những người còn sống và kế  tục sự nghiệp hôm 
nay, trong cơ chế thị trường họ vẫn không quên truyền 
thống.”

Đà Lạt, tháng 8-1999
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NHỚ MẢI MỘT CHUYẾN ĐI♦
Hồi ký MẠC VẤN

ao năm  tháng nằm trên  tuyến hành lang, những 
người lính giao bưu chúng tôi như những con thoi 
chuyển công văn giấy tờ, liên lạc, lo hậu cần cho, 

các đoàn quân đi qua, lo dẫn đường - bảo vệ các vị lãnh 
đạo... Gian nan nối tiếp gian nan nhưng chúng tôi vẫn 
vui vẻ lao vào công việc, mỗi người có thừa lòng nhiệt 
thành  cách mạng, đầy ắp niềm tin vào ngày chiến thắng, 
những kỷ niệm chân chất nhưng hết sức sâu đậm -trong 
đó kỷ niệm về chuyến đi bảo vệ một vị lãnh đạo cao cấp 
của Trung ương cục miền Nam vào cuối năm 1961”.

Ông ngừng lại r ít điều thuốc, đốm lửa đỏ hồng rực lên 
dường như làm  ấm  lại cả căn phòng đầy không khí lạnh 
của Đà Lạt. Người ta  bảo bây giờ ông là một cụ già cô 
độc, hay uống rượu. Từ xưa cổ nhân đã nói: tuổi già - ly 
rượu - thú điền viên... Ông có uống rượu nhưng trí nhớ của 
ông vẫn còn tốt. Trước m ặt tôi, ông vẫn có sắc thái trẻ 
trung của đồng chí Huyện ủy viên, phó Ban hành lang 
Đ3 ngày nào trong chiến tranh dầy bom đạn - đồng chí
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Nguyền Bình.
“Hôm ấy, vào một ngày trung tuần tháng .11 năm 1961, 

bộ phận hành lang chúng tôi được lệnh của lãnh đạo tỉnh 
Tuyên Đức đón dẫn đường và bảo vệ một cán bộ lãnh đạo. 
Sáng có lệnh, trưa tôi cùng bốn đồng chí nữa trong ban 
hành lang lập tức lên đường. Đến năm giờ chiều, tại buôn 
Khan -phía Nam sông Krông Nô chúng tôi gặp đoàn từ 
Ma Tồn (Đăklăk) sang. Một cuộc bàn giao “thời chiến” 
diễn ra nhanh chóng và chúng tôi lên đường. Đồng chí 
Ma Chô làm trưởng đoàn lo việc ăn uống, còn lại chúng 
tôi (chia làm ba tốp) đi cách nhau dẫn đường bảo vệ.” 

Hớp ngụm nước trà  xong, giọng ông chậm rãi, chắc nịch: 
“Anh em trong đoàn không biết vị lãnh đạo này là ai 

nhưng trông  tướng người này rấ t  trí thức nên ai cũng 
đoán là “quan to” từ thành phô' ra. Con đường đi khá xa, 
đoàn chia làm  ba tốp đi cách nhau 15-20m. Chúng tôi 
mang theo võng để khi nào đồng chí lãnh đạo không 
đi nổi th ì anh  em khiêng. Thế nhưng chỉ với cây gậy, 
đồng chí ấy đã cùng đi vứi anh em suốt trên những con 
đường rừng.” Ông nói “B ất đắc dĩ chứ nằm  trên  võng, 
sướng gì”. Chúng tôi đi bộ cứ đi khoảng 60 - 90 phút 
đoàn lại nghỉ 5-10 phút. Vị lãnh đạo không nói nhiều 
trên đường đi song chúng tôi cũng được nghe ông nói 
về tình h ình Liên Xô, Trung Quốc... và hỏi thăm  về cuộc 
sống chiến đấu của anh em. Hành trình của đoàn đi trên 
tuyến đường từ buôn Khan ngược sông Đakman - qua 
Krông Phe - đến buôn Hàng No rồi về Đinh Xiết. 
Chúng tôi tránh các buôn làng đồng bào dân tộc vì lúc 
ấy trên địa,bàn Tuyên Đức người của bọn địch còn 
nhiều, không đi theo con đường mòn mà cắt lối mới, 
cũng không dừng ở các trạm vì sợ nhiều người biết càng
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nguy hiềm . Cứ the ngáy di. đóm căng bạt ngú trôn 
nương rây của dong bào. Cậu ba Thành và cậu Vinh - 
hai cán bộ giao bưu của hành lang Đ3 cùng đi trong 
đoàn là những chiên sì hăng hái nhất; các cậu ây chia 
nhau gác suôt đêm cho đoàn, lo nước muôi cho đồng chí 
lãnh đạo bóp chân khi bàn chân bị sưng tấy vì không 
quen đi rừng; có hôm cậu Vinh phải cải trang giả làm 
người di rừng rồi vào buôn đồng bào đổi một sô vật 
dụng lây gà mang về nấu cháo cho đồng chí lãnh đạo. 
Anh Ma Chô cũng luôn đi kiêm con cá, con chim rừng... 
lảm thức ăn cho đoàn. Ngồi ăn chung một mâm với đồng 
chí lãnh đạo, th ậ t sự anh em vừa lo lại vừa vui. Song, 
tâ t  cả rồi cũng hêt nhường chỗ cho niềm vui trọn vẹn 
thực sự khi sau 4 ngày 3 đêm, anh em hành lang Đ3 - 
Tuyên Đức đã bảo vệ tố t đồng chí lãnh đạo đến buôn 
Đinh Xiêt. Một đêm không trăng, không sao, bên này 
sông Đồng Nai lại một cuộc bàn giao chuyển tiếp chớp 
nhoáng nữa được thực hiện. Anh em không biết bộ phận 
nào nhận chuyển tiếp - mãi sau này mới biết được.

- Đó là bộ phận nào?
Ong mỉm cười, khuôn m ặt đỏ hào hứng như đang nồng 

men rượu:
- Cũng là chiến sĩ giao bưu kỳ cựu cả thôi - lão Sáu 

Công khét tiếng ấy.
A, thì ra là Sáu Công - c Phó C200 - người chỉ huy bắt 

liên lạc nôi hành lang giao bưu Bắc Nam. Thật đúng như 
người ta nói: Sáu Công chỉ già tuổi không già tính, dáng 
người to cao vạm vỡ, bước đi vẫn còn đầv nét “oai hùng” 
ngày nào với cách nói đặc biệt “người Củ Ch'i”, thân tình 
“kiểu Nam bộ”.

- Cha Bình nói đúng, tao làm ở hành lang bao nhiêu
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năm, đưa nhiều cán bộ cao cấp lắm song chuyên đó vẫn 
ấn tượng nhất.

Ông dừng nói, lậ t tấm  bản đồ hành  lang chiến lược 
Bắc Nam trên  địa bàn Tây Nguyên và Đông Nam bộ dò 
một lá t rồi gật gù:

- Đây, buôn Đinh Xiết đây rồi. Hồi ấy được lệnh đón
- bảo vệ một lãnh đạo của M ặt trậ n  dân tộc giải phóng 
m iền Nam, tao lấy mười anh em cùng đi. Lính giao bưu 
vốc công văn giấy tờ giỏi đánh đấm  cũng không thua 
ai. Sông Đồng Nai mùa này còn nước, anh em làm  bè 
vượt sông đón vị lãnh  dạo. Nếu như ở hành  lang Đ3 - 
Tuyên Đức khá nguy hiểm  vì thuộc địa bàn còn địch 
th ì sang địa phận Lâm Đồng (cũ) việc bảo vệ đỡ căng 
thẳng  hơn nhiều. Ngược lại, khó khăn lớn nh ấ t là đường 
đi r ấ t  giạn nan. H ành quân từ Đinh Xiết, vị lãnh đạo 
này  đi được một đoạn đường thì không th ể  đi được nữa. 
Anh em lấy võng ra  khiêng đi.

Do phải cắt đường nên phát dọn đường hế t sức vất 
vả; đặc biệt địa hình gấp khúc nên có lắm  dôc dựng đứng. 
Anh em phân nhau nhóm phát đường, nhóm khiêng vị 
lãnh  đạo, nhóm bảo vệ; đi một đoạn các nhóm đổi việc 
nhau. Từ Đinh Xiết đến Bù Lưng rồi sang Bù Đăng, anh 
em thay nhau khiêng cụ vì chân cụ sưng tấy, hai đầu gối 
run lên. Dân trí thức thành  phố có khác, nhìn là biết 
ngay. Trông cụ thông minh và phúc hậu; lúc khỏe cụ lại 
xuống đi bộ hỏi chuyện anh em. Món cá lóc nấu cháo cụ 
khen mãi, suốt đường đi món ăn  chính của cụ là cá lóc 
rồi lạ i cá lóc nấu cháo rắc tiêu.

Sáu Công châm điếu thuốc, thêm  một ngụm nước trà  
với tiếng khà thích thú ông lại kể tiếp, say sưa hào hứng; 
câu chuyện bắt đúng mạch trong dòng hồi ức của ông.

54 GIAO BƯU- THÔNG TIN LĂM Đ ồN G



Báu Hiờ

- Khiêng miết anh em cũng oải, về đến Bù Đăng tao 
lần vào làng đồng bào hỏi mua một con ngựa. Đồng bào 
ở đây là người mình cả họ không bán lại cho. Thế là anh 
em giao bưu khỏe ra. Cụ ngồi ngựa không vững, qua suối 
đá ở Bù Cháp, cụ bị rớt ngựa, lăn tõm xuống suối nước 
chảy cuồn cuộn. Anh em lại một phen thất kinh; lo dìu đỡ 
cụ dậy, đốt lửa cho cụ sưởi. Từ Bù Đăng về Bù Sa Lu Siêng 
và cuối cùng về đến Bun Gor - nơi đoàn bộ C.200 đóng - 
sau bốn ngày đường gian truân. Tại Bun Gor, anh em 
dựng một ngôi nhà riêng có đầy đủ giường chiếu, bàn 
làm việc... cho cụ. Cụ ở đây an dưỡng hơn mười ngày anh 
em lại đưa lên đường tiếp.

- Lại di nữa ?
- Đi về u 50 - Mã Đà là trạm  trung chuyển của Trung 

ương Cục miền Nam. Lại một con ngựa cho cụ. Cha Lệnh 
người Hóc Môn - một tay cưỡi ngựa rất giỏi được giao 
nhiệm vụ “nài ngựa” cho cụ; tám người khác trong lực lượng 
giao bưu cùng đi theo bảo vệ. Hơn một ngày sau thì đến 
Mã Đà an toàn.

- Vị lãnh đạo đó là...?
- Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, lúc đó ông đã làm Chủ tịch 

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Sau 
này tao mới biết cụ là ai và giữ chức vụ gì. Cụ bị Mỹ Diệm 
quản thúc ở Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). 
Sau 3 lần tập kích, lực lượng ta mới giải thoát cho cụ. Từ 
Phú Yên cụ được bí mật đưa lên Đăklăk và được anh em 
giao bưu mình đưa qua Tuyên Đức - Lâm Đồng (cũ) xuống 
Mã Đà sau đó về R để lãnh đạo phong trào cách mạng 
miền Nam.

Chuyên đi bảo vệ “lịch sử” ấy có sự tham gia của những 
chiến sĩ giao bưu. Giờ đây những người chỉ huy cuộc hành
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trình trên đất Lâm Đồng ngày nay là những nhân chứng 
sống vân giữ mãi ký ức khó phai ấy. Tao nhớ mãi chuyến 
đi này, chuyên đi bảo vệ một cán bộ lãnh đạo cao nhất 
miền Nam lúc bấy giờ, một chuyến đi bí mật nhất, dài 
ngày nhất và cũng có nhiều kỷ niệm khó quên nhất - ông 
Sáu Công lại nói với đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
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MỘT LẦN NHẬN NHIỆM v ụ
NGUYỄN ĐỨC TÀI 

Nguyên là chiến s ĩ  giao bưu T29, 
chiến s ĩ  thông tin của Tỉnh ủy Lâm Đông 

Hiện nay là Trưởng Bưu điện  
huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đông

ơn mười năm tham  gia cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, tôi đã có những nhiệm  vụ khác nhau: bộ 
đội trinh sát, chiến sĩ giao bưu, lính thông tin ... 

Tôi đi nhiều nơi, nhiều lần nhận nhiệm  vụ quan trọng, 
nhưng chuyến công tác cách đây gần 30 năm đã để lại 
một dấu ấn đẹp suốt trong cuộc đời tôi.

Lúc ấy là một ngày cuối năm  1969, tôi là một trinh 
sá t của đơn vị C744 (bộ đội địa phương của tỉnh Lâm 
Đồng), được tăng cường cho trạm  giao bưu T29 làm nhiệm 
vụ dẫn đường, đưa đón khách (khách là những cán bộ - 
chiến sĩ qua lại trên  đường dây).

Tình hình chiến sự ở Lâm Đồng lúc bấy giờ tương đối 
căng thẳng. Sau khi Trung ương cục thành  lập Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Tinh 
Lâm Đồng cũng tổ chức đại hội đại biểu thành lập chính 
quyền cách mạng lâm thời của tỉnh. Chính cái mốc lịch 
sử ấy đã đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng, động viên 
quân dân trong tỉnh tích cực chiến đấu. Ta càng đánh

ỉĩl
ì i ỉ
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mạnh, địch càng điên cuồng bắn phá, tể chức càn quét 
vào các vùng căn cứ. Máy bay của địch thường xuyên ném 
bom, rải chất độc hóa học, bắn pháo tầm xa vào các vùng 
căn cứ, lập nhiều đồn bót dọc các quốc lộ, gài mìn dày 
đặc trên các tuyến đường mà chúng nghi ngờ là hành 
lang của ta, gây khó khăn trở ngại rất lớn trong việc 
vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, tài liệu ... cho 
vùng căn cứ. Vì vậy, cấp trên đã chỉ đạo “ta phải đánh 
địch ngay trong hang ổ của địch, làm tan rã hàng ngũ 
ngụy quân ngụy quyền ngay từ cơ quan dầu não của 
chúng”.

Chuyên công tác ấy, giao bưu T29 có trách nhiệm cử 
một giao liên đi làm nhiệm vụ đặc biệt với đồng chí Bùi 
Quốc Ân (Bảy Trung) - lúc đó đ/c Bảy Trung là Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Thị ủy Bảo Lộc. Do tính chất đặc biệt của 
chuyến công tác là cải trang để đưa một đồng chí tỉnh ủy 
viên vào trong vùng địch, gặp đội biệt động để tổ chức 
“đánh địch ngay trong lòng địch”, sau đó vượt quốc lộ 20 
đưa đ/c về tỉnh để đ/c dự họp Tỉnh ủy Lâm Đồng kịp thời. 
Tôi đã được vinh dự được đội cử đi (tôi đã có ba năm 
làm lính trinh sát), với nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ 
đ/c Bảy Trung.

Trên đường đi, tôi được đ/e Bảy Trung cho biết sẽ có tổ 
biệt động ra đón (đơn vị 715). Nhưng đến khoảng ba giờ 
chiều, khi gần tới khu vực Đại Bình, trời bắt đầu mưa... 
tôi phát hiện phía trước có người, đường ngập đầy cỏ lau, 
che khuất tầm nhìn quan sát rất hạn chế, khó khăn lắm 
tôi mới phát hiện ra đó là tên lính ngụy. Nhờ địa hình 
thuận lợi, tên lính nằm trong tầm ngắm của tôi. Lúc ấy 
trong đầu tôi lại hiện lên cái chết của người anh trai duy 
nhất của mình cách đây vài tháng, cũng tại địa bàn này,
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lòng căm thù trong tôi sôi lên, tôi tiêu diệt tên địch chắc 
cấp trên chẳng thể kỷ luật tôi. Nhưng tôi đang ở rất gần 
địch, lại có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho một 
cán bộ lãnh đạo đang đi làm một nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng, nổ súng sẽ lộ mục tiêu ngay, không thể tiếp tục 
hành quân thực hiện nhiệm vụ được. Hơn nữa, đây không 
phải đi chiến đấu mà đang đi tồ' chức những trận chiến 
đấu lớn hơn, ý nghĩa hơn. Nghĩ đến đó, tôi buông cò súng, 
hít mạnh luồng không khí lạnh vào trong để nén sự căm 
hờn xuống. Khi hoàn toàn bình tĩnh, tôi nghĩ đến cách 
đi vào lòng địch sao cho nhanh nhất, bảo đảm an toàn 
nhất. Bằng nghiệp vụ trinh sát, tôi đã khống chế được 
tên lính ngụy, khi nhìn thấy bộ đồ lính tôi đang mặc tên 
lính ngụy la lên:

-Trời ơi, ông cũng lính, tôi cũng lính sao ông lại đánh 
tôi.

Tôi muôn cười vào mặt nó, nhưng để được việc, tôi 
không cho nó nói và nhanh chóng kiểm tra trong người 
nó và đưa đến một địa điểm an toàn để đồng chí Bảy 
Trung nói chuyện với nó. Sau khi khai thác tình hình, 
lảm công tác binh vận, giải thích chính sách khoan hồng 
của cách mạng cho nó hiểu, sau đó cĩ/c Bảy Trung nói 
cho tôi biết:

- Tên này ở tiếu đoàn 2, Trung đoàn 44, Sư đoàn 23 
quân đội ngụy, đơn vị nó đang trên đường hành quân đi 
càn, nó hoang mang dao động nên đà đào ngũ và hắn 
đang trên đường trốn thoát thì gặp ta, nên cho nó về.

Để đảm bảo an toàn cho đoạn đường, tôi đã bắt íên 
lính ngụy đi trước, không cho nó quay đáu lại, nó chấp 
hành rấ t nghiêm chỉnh mệnh lệnh của tôi. Mắt tôi không 
rời nó. Khoáng hai kin sau, tôi và đồng chi Bảy Trung
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lặng lẽ rẽ sang con đường khác vào nơi liên lạc với đội 
biệt động tại Y3 an toàn.

Năm tháng qua nhanh, mới đó đã gần ba mươi năm 
rồi. Trong những năm tháng làm giao liên ở T29, sau đó 
chuyển sang làm lính thông tin, tôi không thể nhđ hết 
những lần được giao nhiệm vụ, nhưng kỷ niệm của lần 
nhận nhiệm vụ này thì tôi không bao giờ quên được.
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NHỮNG KỶ NIỆM VỀ 
ĐÀI THÔNG TÍN Đ56

ĐẶNG THỊ THU HIÊN 
Nguyên là báo vụ của Đài thông tin Đ56

ăm 1970, được Tỉnh ủy Tuyên Đức phân công, tôi 
và Huỳnh Thị Hồng Trang về công tác tại đài thông 
tin Đ56, được bổ sung về Đ56, vừa phục vụ cho công 

tác thông tin liên lạc, vừa thực tập để trở thành những 
báo vụ có thể lên phiên độc lập. Đ56 là bộ phận thông 
tin của Tĩnh ủy tỉnh Tuyên Đức, lúc đó do anh Nguyễn 
Kim Kiệm làm trưởng đài và gồm các báo vụ: Nguyễn Đình 
Thập, Nguyễn Ngọc Bảo, Lê Thanh Sơn, Trần Mỹ Sơn 
và Lê Ngọc Triêm làm cơ công. Đến nay gần ba mươi 
năm  trôi qua, xa Đ56 cũng hơn hai mươi lăm năm nhưng 
kỷ niệm của những ngày tháng ở Đ56 như sống mãi trong 
tôi, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua...

Những năm 70 - 71, Đài thông tin Đ56 ngoài nhiệm 
vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với khu ủy, các 
đài ở tiền  phương, đài huyện, anh chị em còn phải phân 
công nhau đi trực điện qua Tỉnh ủy (vì điện đài ở cách 
tỉnh ủy hơn một km); đồng thời thay phiên nhau làm quay 
viên để đảm bảo các phiên việc và còn phải sản xuất tự
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túc lương thực. Mặc dù ít người, nhưng anh em phải làm 
việc nhiều hướng, nhiều phiên trong ngày. Những ngày 
địch càn, Đ56 phải chuyển sang làm việc ban đêm thức 
đến hai - ba giờ sáng mới được chợp mắt.

Khó khăn lớn nhất của Đ56 là phải thường xuyên đóng 
quân ở các vùng núi cao, độ ẩm lớn, máy móc, phương 
tiện làm việc quá cũ nên sóng luôn bị yếu (QSA 1 - 2 ) 
đảm bảo được các phiên liên lạc rấ t vất vả: Báo vụ phải 
áp cả hai ống nghe vào tai, thần kinh thì vô cùng căng 
thẳng vì phải tập  trung cao độ để nhận tín hiệu. Nhu cầu 
về văn phòng phẩm thường xuyên không đáp ứng đủ, nhiều 
lúc anh em phải nhận điện bằng bút chì ghi trên mặt trá i 
bao thuôc lá. Đời sông thì luôn luôn khó khăn, tình trạng 
thiếu ăn, lạt muôi là “chuyện thường ngày ở Đ56”. Thường 
sau mỗi phiên liên lạc anh em phải đi kiếm rau rừng, đào 
củ mài đê cải th iện  giữ sức để làm việc, nhất là quay 
ragônô.

Ngày ấy, Đ56 chỉ có một ragônô “đầu trâu”, mỗi phiên 
việc phải có hai người quay, phát điện chừng ba mươi 
phút cả hai anh quay đều đói lả, Nhiều đồng chí ở các 
bộ phận khác trong Tỉnh ủy, Tỉnh đội thương anh em 
Đ56, nhưng chẳng biết làm sao, thỉnh thoảng có anh ghé 
vào Đ56 quay hộ ragônô nhưng do quay không quen nên 
điện không ổn định, báo vụ không phát được điện. Khi 
có điện hỏa tốc, dù có đang lên cơn sốt ré t anh em cũng 
phải cố gắng tự quay ragônô. Thông cảm nỗi vất vả ấy, 
trong những ngày bị địch càn hoặc những lúc có điện hỏa 
tốc, nhiều anh chị em san sẻ cho Đ56 cả khẩu phần ăn 
ít ỏi của mình. Có lần cả đơn vị phải đi tải lương thực, 
ở nhà chỉ còn anh Kiệm - trưởng đài, Hồng Trang đang 
bị sốt ré t nặng và tôi, chiều hôm ấy cơ yếu đưa qua hai
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mươi lăm bức điện hỏa tốc, nêu liên lạc thuận lợi, một 
người phát nhanh cũng phải mất hai giờ, nhưng còn một 
mình tôi thì không thề’ quay cái “đầu trâu” trong 2 tiếng 
đồng hồ được, anh Kiệm phải báo cáo tỉnh ủy để xin “chi 
viện”.

Do tầm  quan trọng của nội dung điện hỏa tốc hôm đó 
nên đ/c Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp xuông chí đạo các bộ 
phận rút người hỗ trợ cho Đ56. Nhưng hết người nảy lại 
người khác, thay phiên nhau quay nhưng không thể’ nào 
đều tay quay cùng tôi để duy trì kim ragônô ở vạch đỏ, để 
tín hiệu phát ra ổn định, mặc dù tôi đã chủ động “đẩy - 
kéo” cần quay đến vã mồ hôi hột, nhưng đài bạn vẫn không 
nhận được. Người cuối cùng ngồi vào quay ragônô hôm 
đó là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhưng tình hình vẫn không 
sáng sủa hơn. Hai giờ trôi qua mà chưa chuyển xong năm 
bức điện, thấy  tình  hình không ổn, Hồng Trang phải 
nhẩy vào quay, dù đang lên cơn sốt gần 40 độ. Đó là 
phiên việc nhiều kỷ niệm nhất ở Đ56, từ phiên việc ngày 
hôm đó, mọi người nhìn anh em ở Đ56 bằng con m ắt “nể” 
hơn.

Cuối năm 1970, đài thông tin Đ56 được về ở chung trong 
cơ quan Tỉnh ủy và được bổ sung thêm anh Lê Quang (báo 
vụ), anh Lê Thu và Nguyễn Văn Thanh (quay viên). Trong 
đơn vị có tôi, Mỹ Sơn, Hồng Trang và Thanh là những 
Đoàn viên trẻ tuổi nhất, còn tấ t cả các anh đều là đảng 
viên, bất cứ công việc gì khó khăn nhất, nguy hiểm nhất 
trong đơn vị, chúng tôi đều xung phong đảm nhận: tham  
gia chống càn, tả i lương, văn phòng phẩm, làm rẫy, sản 
xuất... không việc gì không có m ặt lính Đ56.

Ngoài thời gian đảm bảo các phiên việc trong ngày, 
chúng tôi phải thường xuyên học chuyên môn để nâng
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cao tay nghé và dạy vãn hóa cho những anh chị em chưa 
biết chữ trong cơ quan... Nhưng ngay cùng lam việc trên 
căn cứ, cùng tham gia chống cản, thiếu ăn, thiếu muối... 
Đ56 chính là nơi anh chị em chúng tôi - những người lính 
thông tin mới mười tám - đôi mươi được rèn luyện và trưởng 
thành. Tại Đ56, tôi và Trần Mỹ Sơn đã vinh dự được đứng 
vào hàng ngũ của Đảng khi chúng tôi vừa tròn mười tám  
tuổi.

Đầu năm  1972, chuẩn bị cho chiến dịch “chồm lên”, 
Đ56 đã cử Nguyễn Ngọc Bảo về thị Đà Lạt, Nguyễn Đình 
Thập và Lê Thanh Sơn về hướng Đông để th iết lập các 
đầu mối liên lạc ở Tiền phương. Đài thông tin Đ56 của 
chúng tôi cùng Tỉnh ủy hành quân ra “trung tuyến” để 
tiện  chỉ đạo chiến dịch. Tháng 4/1972, Đ56 được bổ sung 
báo vụ Nguyễn Quang Tích và đầu năm 1973 thêm  2 anh 
Nguyễn Xuân Nhị, Tống Xuân Cuông là báo vụ và anh 
Hà Tân Tiến là cơ công; Trần Mỹ Sơn được tăng cường 
về đài thông tin  của Thị ủy Đà Lạt để chuẩn bị vào chiến 
dịch.

Có lẽ, đây là thời điểm khó khăn nhất, do không sản 
xuất được nên chúng tôi chỉ ăn toàn củ mì xắt lát, sấy 
khô được mang từ căn cứ ra. Muốn có gạo, văn phòng phẩm 
phải ra  Thị hoặc về hướng tây bắc của thị gửi cơ sở mua, 
cả đi và về m ất bảy ngày trời. Thường những chuyến đi 
như vậy rấ t  ác liệt, vì địch cài rấ t nhiều mìn claymo trên  
các tuyến hành lang, những nơi có dấu vết đi lại thường 
bị bọn lính biệt kích phục đánh, nhiều anh em đã hy sinh 
trong khi đi làm nhiệm vụ này, trong dó có Nguyễn Văn 
Thanh - quay viên của Đ56, Thanh ngã xuống khi tuổi 
đời mới tròn  mười chín.

Để bảo đảm bí mật, chúng tôi được lệnh cấp trên  phải
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thực hiện “Đi không dấu, nấu không khói, nói không 
tiếng”. Ban ngày, ngụy trang chỗ ở, máy móc thật kỹ, 
rồi đi tìm củi khô, phụ giúp chị nuôi nấu ăn cho cả đơn 
vị để trá n h  khói; Ban đêm quây kín chỗ ở lại, thắp  ngọn 
đèn dầu “ló thụt” để làm việc... Tuy vậy, Đ56 đã luôn 
giữ vững mạch máu thông tin liên lạc với cấp trên, với 
các Huyện, Thị và các đài tiền phương trong Tỉnh, đáp 
ứng được yêu cầu chỉ đạo của Đảng trong những lúc gay 
go, gian khổ và ác liệt nhất.

Tôi không cùng tham gia các chiến dịch với Đ56 cho 
đến ngày toàn thắng, bởi để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ 
Chí Minh, tôi và Hồng Trang được điều về khu để thành 
lập đài Minh ngữ (trước đó hai chúng tôi được cử về 
Trung ương cục để học Minh ngữ tại Thông tấn xã Giải 
phóng). Cả Khu 6 lúc dó chỉ có một đài minh ngữ, chính 
thức liên lạc với Trung ương để nhận và phát tin, diện 
bằng chữ rõ. Vì chỉ có hai chị em gái đi độc lập 1 đài, 
nên lúc đó chúng tô i đã được đ/c Trần Chuyên - Trưởng 
Ban thông tin Khu 6 ưu tiên cho nhận bộ máy 15w mới 
và một ragônô cải tiến tốt nhất để phục vụ chiến dịch.

Nhiệm vụ của chúng tôi là nhận tin từ Trung ương, ghi 
tin đọc chậm từ đài giải phóng để cung cấp cho bản tin 
Nam Trung Bộ v à  ph á t tin  về tình  hình chiến sự của các 
Tỉnh trong Khu 6. Do phương tiện thông tin đầy đủ nên 
chúng tôi theo dõ i chiến dịch khá chặt chẽ. Từ ngày 10/ 
3/1975 trở đi, sau khi Buôn Ma Thuột được giải phóng, 
liên tiếp sau đó l à  Kon Tum, Gia Lai, Phú Bển, Quảng 
Trị... đến Bảo Lộc, Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận... 
và ngày toàn thắng của toàn dân tộc. Được đắm mình 
trong niềm vui chiến thắng, tôi càng nhớ đến Đ56, nhớ 
từ cái thuở mới học gõ những tín hiệu đầu tiên chưa chuẩn,
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để rồi khó khăn và hồi hộp b iết chừng nào khi được 
chính thức ngồi vào máy làm việc.

Nhớ những ngày vừa sốt vừa quay ragônô để đảm bảo 
liên lạc. Nhớ lúc ác liệ t nhất của chiến trường, cả Chi 
đoàn đã đào hầm  tập  h á t để kịp biểu diễn vào ngày quốc 
khánh 2/9. Nhớ những lúc cùng anh Kiệm lặn lội vào rừng 
sâu, đào từng khúc củ mài về nấu cháo cho anh Lê Quang 
cầm cự với cơn sốt ác tính... nhưng vượt qua được cơn 
sốt hiểm nghèo đó, anh Quang lại không vượt qua được 
dòng nước định m ệnh đã cuốn Anh đi trong chuyến công 
tác cuối năm  1973.

Có trả i qua những năm  tháng khó khăn, gian khổ và 
hy sinh ác liệ t của chiến trường, chúng ta mới thấy hết 
niềm vinh quang của ngày chiến thắng. Lính của Đ56 ngày 
đó không còn nhiều lắm, nhưng những ai còn lại đều đã 
trưởng thành: Trần Mỹ Sơn, hiện là Phó Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Quang Tích, Trưởng Bưu 
điện huyện Đơn Dương; Hà Tân Tiến, Trưởng Bưu điện 
huyện Đạ Huoai, Tống Xuân Cuông, cán bộ của Bưu điện 
tỉnh. Những người đã chuyển ngành cũng đang phát huy 
truyền thống tố t đẹp của Đ56 như: Nguyễn Đình Thập, 
Nguyễn Xuân Nhị... Nhiều người hoàn cảnh gia đình hiện 
rấ t  khó khăn như Lê Thanh Sơn, Huỳnh Thị Hồng Trang, 
Lê Thu, nhưng họ vẫn đang là những người công dân gương 
mẫu trên  quê hương mình.

Tôi tự hào về những đóng góp của Đ56 trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, nhớ về Lê Quang, Nguyễn Văn 
Thanh - những người đồng chí thân  yêu của Đ56, những 
liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng, niềm vinh quang 
đồng đội của tôi không kịp hưởng!
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THÔNG TIN VÔ TUYẾN 
ĐIỆN BÁO Ở VÙNG CĂN c ứ  

CÁCH MẠNG
BÍCH VÂN

ây giờ, các phương tiện thông tin liên lạc đã nối 
liền khoảng cách về không gian và thời gian. Nhưng, 
để tìm gặp những nhân chứng một thời chiến tranh 

ác liệt không một phương tiện thông tin hiện đại nào có 
thể thay th ế  bằng việc tiếp xúc trực tiếp với những con 
người bằng xương bằng th ịt đã từng vào sinh ra tử, nay 
trở về đời thường làm ăn sinh sống như mọi công dân 
khác trong xã hội.

Anh Đào Văn Mẫn là một trong những hình ảnh dung 
dị mà chúng tôi - th ế  hệ trẻ hôm nay - có dịp ngồi lại 
cùng anh để nghe kể lại những năm tháng gian khổ với 
nhiệm  vụ thông tin vô tuyến điện báo trong vùng căn cứ, 
giai đoạn chống Mỹ cứu nước.

Thế hệ trẻ chúng tôi chỉ quen với sách bút và giảng 
đường, làm sao có thể hình dung được đã từng có một đội 
ngũ cán bộ thông tin  vô tuyến điện báo nằm  sâu trong 
vùng căn cứ, luôn đói cơm lạt muối mà di chuyển khắp 
rừng núi Tây Nguyên, bảo đảm thông tin liên lạc phục
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vụ cho công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy trong mọi chiến dịch.
Anh Đào Văn Mẫn là Đài trưởng đầu tiên Đài vô tuyến 

điện báo 15 w  của Tỉnh ủy Tuyên Đức - chủ yếu liên lạc 
với khu ủy Khu 6. Mười lăm năm làm công tác thông tin 
điện báo trong vùng căn cứ, có biết bao kỷ niệm, nhưng 
kỷ niệm anh Mẫn và những người cộng sự không thể nào 
quên là những đêm thức trắng để nhận điện của Đài khu 
6 liên tục hàng trăm  bức điện trong một dệm. Ánh sáng 
chỉ là ngọn đèn dầu leo lét, khí hết dầu phải dùng củi 
ngo soi sáng. Chưa kịp chợp m ắt đã sáng, lại phải căng 
m ắt tiếp tục làm  việc với Đài khu ủy để điều chỉnh sai 
sót ở những bức điện vừa nhận đêm qua, vì về khuya 
thường có những vùng m ất tín hiệu do không khí loãng,

Ước mơ duy nhất của người điện báo viên lúc bấy giờ 
là được ngủ trọn giấc và ước mong ngày chiến thắng sẽ 
ngủ liền trong mấy ngày để bù vào những năm tháng mất 
ngủ triền miên trong rừng, phần vì trách nhiệm công việc, 
phần vì tránh  máy bay địch luôn quần đảo tìm mục tiêu. 
Anh kể:

- Có một lần, Đài vô tuyến điện báo của Tĩnh ủy đang 
làm việc vào lúc mười hai giờ trưa thì bị địch phát hiện. 
Chúng gọi ba chiếc B57 đến bắn hỏa tiễn và thả bom 
xăng. Anh em cuông cuồng không kịp đóng máy trở lại, 
cứ thế  lôi tuột xuông hầm trú ẩn, cả máy, cả người vừa 
xuống hầm một quá pháo rơi ngay đúng chỗ đó, làm đứt 
ngang thân cây trước hầm.

Những lúc phải nhận điện dưới hầm thật vất vả, ăngten 
phải đưa cao từ 25-30m lên khỏi ngọn cây, ngụy trang thật 
khéo cho địch không phát hiện được.

Gian, khổ nhất là chiến dịch Mậu Thán, khi rút quân 
ta  phái mang cả máy trên  người hành quan về căn cứ,
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nhiều ngày anh em chỉ ăn rau cầm hơi.
Tháng 9/1968, pháo tầm  xa loại 175 của địch từ Đức 

Trọng bắn vào khu căn cứ liên tục. Căng thẳng nhất vào 
khoảng 5 giờ sáng, 8 giờ sáng, 12 giờ trưa và rải rác đến 
chiều nên Đài không thể nhận điện được vì máy móc thiết 
bị đều phải sơ tán  vào trong hang đá.

Những năm 1973-1974, địch thua đau, càng điên cuồng 
càn quét, các đài làm việc rấ t  khó khăn nhưng vẫn đảm 
bảo liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời các cấp lãnh 
đạo trong tỉnh.

Giờ đây, 24 năm sau chiến tranh, điểm danh lại ai còn 
ai m ất, niềm vui gặp m ặt xen lẫn  ngậm ngùi vì vẫn còn 
những đồng đội nằm  lại đâu đó trong rừng. Các chiến sĩ 
điện báo viên bộ phận thông tin  vô tuyến các đài Tỉnh 
ủy, Thị ủy, cơ động vô tuyến nay vẫn dứng vững trên từng 
vị tr í  công tác, những người nghỉ hưu như anh Đào Văn 
Mẫn vẫn luôn là một đảng viên gương mẫu của HTX anh 
hùng Phú Hội (huyện Đức Trọng). Các anh Trần Mỹ Sơn, 
Hà Tân Tiến, Nguyễn Hoàng Oanh nhanh chóng trưởng 
thành, trở thành những cán bộ chủ chốt của Bưu điện Lâm 
Đồng trên  con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chị 
Đặng Thị Thu Hiền chuyển sang làm báo ở thông tấn  xã. 
N hiều anh chị em khác cũng đã chuyển ngành như: 
Nguyền Xuân Nhị, Nguyễn Đình Thập, Lê Thanh Sơn... 
nhưng vẫn luôn gắn bó với từng bước chuyển mình đi lên 
của ngành bưu điện tỉnh nhà.

Truyền thống của ngành luôn là điểm tựa, là niềm tin 
để mỗi cán bộ công nhân viên trong ngành luôn tự hào 
và sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã 
nằm  xuống.
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VÕ TRẦN PHÚ

S ới ngành thông tin liên lạc tôi chỉ là người ngoại 
đạo. Nhưng những ngày ở chiến trường tôi là một

------  trong những người làm việc và gần gũi với bộ phận
thông tin liên lạc của Tỉnh ủy Tuyên Đức.

Tôi còn nhớ sau những ngày nóng bỏng của cuộc tổng 
tiến công mùa xuân 1968, m ặt trận  Tây Bắc Đà Lạt lắng 
xuống. Chấp hành lệnh của Bộ chỉ huy m ặt trậ n  tiền 
phương, quân ta  chia lực lượng về nông thôn chỉ để lại 
C.810 và lực lượng biệt động hoạt động nội thành.

Cuối tháng 5/1968, địch tăng viện thêm  lữ đoàn 173 
lính Mỹ cùng phối hợp với lực lượng biệt động quân tổ 
chức hành quân cằn quét vùng rừng Trầm (phía Bắc Nam 
Ban ngày nay) buôn Phi ông Tô, Bờ Sua nhằm vào Bộ 
chỉ huy tiền phương đang đóng ở đây. Chúng cắt đường 
giao thông liên lạc giữa Bộ chỉ huy tiền phương và Thị ủy 
Đà Lạt đóng ở căn cứ núi Voi. Lúc này Bộ chỉ huy tiền 
phương phải di dời lên đỉnh Hòn Nga, gần sông K’Rông 
Nô giáp với tỉnh Đắc Lắc. Bộ phận thông tin cũng cõng
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m áy vô tuyến E.102 15 W att băng rừng, lội suối, trèo đèo 
leo lên đỉnh Hòn Nga.

Trên đỉnh Hòn Nga, những ngày tháng 6 trời mưa dầm 
rả  rích, không khí rấ t lạnh, sương mù bao phủ suốt ngày. 
Cây, đá cũng phủ một lớp rong rêu và chúng tôi lúc nào 
cũng mặc áo ấm.

Đến nơi đóng quân, bộ phận thông tin  ở xa bộ chỉ huy 
gần cả tiếng đường rừng. Việc đầu tiên  đài trưởng Đào 
Văn Mẫn phân công ngay là đào hầm  trú ẩn, các thành 
viên trong bộ phận leo cây giăng ăngten, lắp ráp máy 
móc, đào bẽp Hoàng cầm , làm chỗ ngủ. Đến giờ hẹn, báo 
vụ trưởng Quang lại lên máy, quay viên lúc này là hai 
cơ công anh Thanh và anh Triêm. Âm thanh tích, tích, 
tè tè lại vang lên giữa khu vừng già ẩm ướt. Trong bộ 
phận còn có hai báo vụ viên đó là chị Mười Lan và anh 
Nguyễn Đình Thập (nay là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 
ban định canh định cư huyện Đơn Dương).

Địch càn vùng rừng Trầm - dốc Bứa đóng chốt dài ngày 
cắt ngang tuyến đường, không cho quân ta mở lối thông 
xuống vùng giáp ranh đường 20 dể thu mua lương thực, 
vận tả i hàng hóa.

Lúc bấy giờ, phần lớn những cơ quan và các bộ phận 
phuc vu bô chỉ huy tiền phương đêu lâm vào tình trạng 
thiẻu đói. Thời gian cứ trôi đi, trời cứ mưa rá rích, cái 
đói, cái ré t hành hạ anh em. Nhưng những chiến sĩ thông 
tin lúc bấy giờ vẫn quyết tâm giữ vững liên lạc, cứ đến 
hẹn là lên máy.

Mười lăm ngày trôi qua, chiến sĩ ta  sống trong tình 
trạng  thiêu lương thực, đói muôi. Tay chân rã rời. Anh 
Huỳnh Văn Thanh là cơ công í sau giai phóng là phó Giám 
đốe Công ty đi' lích Lãm Bòng - nay đã nsfbỉ hưu> nho la!
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chuyện xưa.
"... Lúc bấy giờ, các bộ phận trong cơ quan bộ chỉ huv 

mặt trận tiền phương tự đi tìm măng rừng, bứt lá bép, 
đào môn dốc, hái trái sung, thu nhặt được cái gì đem về 
luộc chín ăn thức ấy. Có những lúc đói quá phải ăn lá tàu 
bay. Những lúc như thê này ngồi vào bàn quay “ra cô nô” 
(máy phát điện một chiều của thông tin dã ngoại) tay 
chân không tự chủ được, các khớp xương cơ tay mỏi nhừ 
cứ như xe đạp bị long ốc vít. Lúc đầu bộ phận còn ít muôi 
dự trữ cho vào nấu cháo loãng với môn dốc còn ngồi quay 
được hai tiêng đồng hồ. Thời gian về sau hết cả muối, 
tay chân rã rời quay không nổi, bị báo vụ cự nự cằn nhăn 
cứ mười lăm phút là phải thay phiên, đổi ca. Thời khắc 
ấy cảm thấy “cái đầu trâu” (máy phát điện có hai càng 
cho hai người quay như hai sừng trâu) nặng nề hơn bao 
giờ hết”.

Trong cái khó lại ló cái khôn. Anh Đào Văn Mẫn có 
sáng kiến cùng anh em đi đôn cây xà bu về mổ ra lấy 
ruột bên trong ăn thay lương thực. Chuyện đôn được cây 
xà bu cũng không phổi dễ dang vì vỏ cây rất cứng các 
anh thay phiên nhau đốn ngã được một cây thì có người 
xỉu ngay tại chỗ vì đói. Sau đó cưa ra từng đoạn ngắn mang 
vê ché ra, anh Mần nhấm thứ lõi cây này có vị ngọt, và 
cho tiến hành náu mạch nha ân ngọt như đường.

Khoảng một tháng sau trinh sá t cơ quan báo dã phát 
hiện ra một buôn đồng bào dân tộc bỏ hoang. Đây là một 
trong những buôn đồng bào ở Phi Sê Rôn đã bị địch lùa 
vào khu ấp chiên lược. Buôn này có rấ t nhiều mít, trá i 
chín rụng dầy mặt đất. Cư quan tổ chức các bộ phận có 
vù trang di lay hạt mí' và mỗi ngàv như thế mồi cán hộ 
ehii-n Si .liĩov J,h;i' ì,ãn; hat ii’óc.
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H ạt m ít cũng cạn, quân ta  sục vào những nương rẫy, 
tìm  mót những bắp ngô non sót lại và vặt sạch sẽ những 
dây bầu, dây bí xanh, bí ngô. Trong những ngày ấy chiến 
sĩ thông tin  thay phiên nhau đi tìm lương thực.

Trong những ngày đó, tôi thường được cấp trên  phân 
công tăng  viện quân làm quay viên máy phát điện. Có 
một lần, địch phát hiện được đường mòn do quân ta  đi lại 
không ngụy trang. Chúng gọi máy bay trinh  sát L.19 thăm  
dò và cho hai chiếc khu trục bắn phá khu căn cứ Hòn 
Nga. Một quả bom xẹt ngang nổ tung trên  triền  dốc, lập 
tức nhanh như sóc, báo vụ, cơ công bứt dây ăng ten ôm 
máy lao vào hầm  bảo toàn máy móc. H ết loạt bom các 
chiến sĩ thông tin nối lại dây ăng ten, lắp lại máy. Đến 
giờ hẹn tín  hiệu đèn máy vẫn phát sáng theo nhịp gõ 
của “ma níp” vang lên tiếng tè, tè, tích, tích.

Bôn mươi lăm ngày đói cơm, lạ t muối trên  đỉnh cao 
Hòn Nga cũng qua đi. Những con người bằng xương, bằng 
th ịt vẫn kiên trung b ấ t khuất chiến đấu góp phần vào 
ngày chiến thắng chung của dân tộc.

Sau ngày hòa bình, tôi gặp lại những người chiến sĩ 
thông tin  năm xưa, kẻ còn người mất, có người còn làm 
việc, có người đã chuyến ngành, có người đã nghỉ hưu. 
Mỗi lần gặp nhau, niềm xúc động cứ trào dâng lên, những 
giọt nước m ắt buồn vui lẫn lộn trong nụ cười rạng rỡ. Họ 
là những người chiến thắng.

Đà Lạt, những ngày tháng 4/1999

Ngày ấy..._____________________________________
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TRẠM GIAO LIÊN Ở CÂY s ố  6
QUỐC THANH

C ó một diều không ai có thể ngờ được, vào những năm 
kháng chiến chống Pháp giữa một thành phố đẹp

___  nên thơ lại có một trạm  giao liên bí mật, làm cầu
nối quan trọng giữa chiến khu Lâm Viên và nội đô thị xã 
Đà Lạt lúc bấy giờ.

Đó là nhà má Năm Mên ở đường Bạch Đằng (F7) - một 
địa chỉ, một cái tên gọi thân thương, là tổ ấm của những 
anh em cán bộ, chiến sĩ cảm tử thành. Ngôi nhà đó là nơi 
họp mặt, bàn bạc, giao nhiệm vụ; nơi tiếp nhận thư từ, tài 
liệu, nơi giao hàng, lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm, 
thuốc tân  dược cho cán bộ chiến sĩ cách mạng trong những 
ngày đầu kháng chiến chống Pháp trên đất Lâm Viên. Và 
cũng là nơi xuất phát những vụ ám sát những tên ác ôn, 
commanđô, m ật thám  thời bấy giờ.

Để hiểu thêm về trạm giao liên má Năm Mên, tôi đến nhà 
anh Võ Văn Hữu -người cháu ruột của má Năm. Anh Tám 
Hữu sống trong nhà má từ lúc nhỏ và là người giúp má chạy 
thư đi các tuyến kế' về việc làm thầm lặng của má Năm Mên:
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"... Sau năm 1946, thực dân Pháp trở lại Đà Lạt, gia đình 
tôi hồi cư về cây số 6. Tôi, chị ruột tôi là Võ Thị Kiều (chị 
Bảy Kiều) ở nhà chú dì từ lúc còn nhỏ. Một tay dì tôi vừa lo 
Ổn định cuộc sống gia đình, vừa phải lo móc nối lại cơ sở 
chạy lạc trong cuộc tản cư năm 1945. Năm ấy tôi vừa mới 13 
tuổi, còn nhỏ dì tôi giao tôi lá thư của anh Dương Xuân Tuy 
(một trong những cán bộ ủ y  ban Hành chính kháng chiến 
Lâm Viên) tòi không khỏi lo âu. Đây là việc phục vụ cách 
mạng đầu tiên trong đời tôi. Dì dặn dò cẩn thận đặt ra những 
tình huống xấu nhất phải thủ tiêu bức thư như thế nào đế 
không lọt vào tay địch. Lá thư ấy được chuyển đến một cơ sở 
ở ngã 5 Đại học ngày nay. Trước khi đi dì không quên trao 
cho tôi một con roi mây và một chiếc nón cời (nón lá rách) 
để giả làm đứa chăn bò, đi tìm bò bị lạc (lúc bấy giờ vùng Đa 
Thiện và Phường 8 chưa có nhiều nhà như ngày nay).

Những năm 1947, 1948 và 1949, nhà dì Năm như một 
trạm đầu mối để giữ vững liên lạc giừa anh em kháng chiến 
ngoài rừng và các cơ sở ở trung tâm Đà Lạt. Trong thời 
gian này dì giao nhiệm vụ cho tôi và chị Bảy Kiều đi móc 
nối, liên lạc lại những cơ sở bị địch bắt thả ra, hoặc bị địch 
khống chê. Lúc này tôi đi học may có diều kiện đi lại các 
cơ sở ớ trung tâm Đà Lạt như chị Sáu Lan (hiện nay ở đường 
Hai Bả Trưng), một trong 20 người sống sót sau vụ thảm 
sát ở sân bay Cam Ly; chị Ba Thiện, chị Hoài, ông Nguyền 
Chánh (Sáu Chánh) - một nhà thầu khoán yêu nước nhà ứ 
đường Cầu Quẹo (Phan Đình Phùng ngày nay).

Chị Bảy Kiều đi gánh nước cơm về nuôi heo, đồng thời 
liên lạc các cơ sở ở đường Cao Thắng như ỏng La Hưng, 
chị La Ngôn, óng Lục Còng, ông Nguyễn Phàn Kế (Ba Kế). 
Suốt trong thơi gian 3 năm không biết bao nhiêu mật thư. 
tài liệu, tru vó u don và cá thư ru n g  cho gia dinh có chồng.
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con, em thoát ly ra rừng theo kháng chiến đánh Tây. Quà 
gởi ra rừng gói như chiếc bánh chưng, thư gởi cho cơ sở chỉ 
băng chiếc phao câu cá cuộn tròn, tất cả những công việc 
điều phối đều do dì chỉ đạo.

Để tránh tai m ắt địch, tránh m ật thám và tụi công an 
chìm, môi khi giao nhiệm vụ cho chúng tôi, dì thường tính 
toán thời gian để né tránh, làm được việc đó, dì phải nắm 
được quy luật của địch, thường xuyên thăm  dò và nắm bắt 
những tín hiệu đã quy ước với nhau.

Năm 1950, địch đánh hơi ở vùng cây số 6 có sự hoạt 
động của ta, ráo riết cho lính lê dương đi lùng sục, cho mạt 
thám giả dạng thường dân di làm vườn thuê, cuốc mướn 
nhất là ở những vùng gia đình cơ sở để phát hiện những 
dấu vết anh em ta hoạt động.

Vì sợ lộ nên chị Bảy Kiều thoát ly ra kháng chiến, ở  
nhà dì tôi cũng đổi phương thức hoạt động. Đó là sử dụng 
hộp thư bí mật.

Địa điểm đặt hộp thư bí mật ở gần suối Cam Ly, đoạn 
gần nhà máy điện cũ. Hộp thư được làm bằng một chiếc 
thùng tôn cuộn tròn như thùng gánh nước, chôn sâu dưới 
đất bên trên ngụy trang bằng cỏ và lá thông.

Môi lân đi thư, lấy thư đều phải giả như đi lấy củi rừng. 
Mặc dù rừng lúc bấy giờ rất nhiều cây và ở gần xom, nhưng 
phải đi từ sáng đến chiều tối mịt mới về để tránh tai mắt 
của địch.

Thông qua hộp thư bí mật đó, má Nam Mên đã duy trì 
được đường dây liên lạc giữa những người kháng chiến trong 
nội thị Đà Lạt và anh em ngoài căn cứ cho đến ngày có 
Hiệp định đình chiến năm 1954. Trạm giao liên cây sei 6 
của má .Năm Mên đă đóng góp một phần nhỏ bé vào cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta.

__________________ ________ ______ ...líứ iỊ g iở
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MŨI NHỌN 
NGAY TRONG LÒNG ĐỊCH

Ghi chép: THỈ HOÀNG

gày ấy, ngay trong lòng địch, Thị ủy Đà Lạt từng 
tổ chức một đường dây liên lạc làm  th ấ t điên bát 
đảo kẻ thù. Đường dây liên lạc ấy duy trì nó khó, 

vận hành  để nó hoạt động hiệu quả càng khó hơn.
Sau năm  1954, cùng với cả miền Nam, phần đông cán 

bộ của ta  ở Đà Lạt, Lâm Đồng tập kết ra miền Bắc. Nhằm 
duy trì hoạt động của tuyến liên lạc nội thành  Đà Lạt, 
khu Lê đã cử một đoàn cán bộ khoảng mười đồng chí bí 
m ật lên địa bàn này hoạt động. Trong nội thành, thời 
gian này, phần lớn cán bộ của ta  bị địch bắt và bị hy sinh, 
nhiều cơ sở bị tan vỡ. Mãi đến năm  1959, tổ chức mới 
điều một số cán bộ lên Đà Lạt hoạt động như đồng chí 
Ba Dư (Lê Văn Phận), chị Cả (Trần Thị Khả)... Đây là 
những cán bộ hoạt động bất hợp pháp ngay trong lòng 
địch. Để đảm bảo an toàn cho những đồng chí này, một 
số giao liên bí m ật của ta  đã được hình thành.

Tuyến giao liên bí m ật này hoạt động ngay trong lòng 
địch. Những cán bộ trong đường dây liên lạc nội ô Đà
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Lạt có nhiệm vụ chuyển mệnh lệnh, công văn, giấy tờ, 
dẫn cán bộ từ căn cứ vào nội ô và ngược lại, công việc 
muôn vàn khó khăn, bao nhiêu hy sinh, mất mát. Những 
cái tên như Phan Thị Gần, chị Sáu Muối, chị Nhiều... trong 
tuyến giao liên Đà Lạt những năm  ấy ở Đà Lạt không ai 
không biết.

Chúng tôi tìm gặp ông Vũ Linh, nguyên Thường vụ Thị 
ủy Đà Lạt ngày đó. Ồng nói: “Cuộc kháng chiến chông 
Mỹ của chúng ta  quả là ác liệt. Mỗi thời kỳ, mỗi nơi có 
những ác liệt riêng. Địa bàn Đà Lạt không kém phần ác 
liệ t và tuyến giao liên Đà Lạt ngày ấy không ai cho rằng 
không có điều đáng để nói. Thậm chí, ở tuyến giao liên 
đó có không ít vấn đề mà ngay trong lúc này chúng ta 
cần xem xét một cách nghiêm túc để kịp thời có những 
biện pháp trong thực hiện các chính sách xă hội cho các 
đôi tượng”. Và ông kể cho chúng tôi nghe về tấm  gương 
của chị Nguyễn Thị Sang, tức chị Sáu Muối:

Từ 1964 đến sau Mậu Thân, tuyến giao liên Đà Lạt do 
chị Sáu Muối đảm trách là chính. Chị Sáu Muối có nhiệm 
vụ chuyển thư từ hộp thư chợ Đà Lạt đến các cơ sở của ta  
ở vùng ven và trong căn cứ. Trong những tháng ngày này, 
chị Sáu Muối đã không quản ngại những khó khăn, gian 
khổ để hoàn thành nhiệm vụ tỏ ra  rấ t gan dạ, mưu trí 
qua m ặt kẻ thù, những “chuyến đi” của chị lâu dần khiến 
kẻ địch nghi ngờ, chúng phát hiện và chị bị bắt giam.

Mặc cho kẻ địch tra  tấn  vô cùng dã man, chị Sáu Muôi 
vẫn một lòng trung thành, cơ sở của ta  không bị lộ. Đòn 
tra  tấn  của địch ngày càng thêm  tàn  bạo, đến khi biết 
chị không thể sống được nữa, bọn địch thả chị ra. Chị 
Sáu Muôi đã chết ngay ngày hôm sau đó.

Chị Sáu Muối đã được công nhận liệt sỹ. Con cháu của
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chị hiện đang được sống trong một ngôi nhà tình nghĩa 
trên  đường Lê Hồng Phong. Câu chuyện về tuyến giao 
liên Đà Lạt trong thời kỳ chống Mỹ chưa hết. Trong những 
năm tháng đó, cán bộ đường dây của Đà Lạt không những 
thừa dũng khí để vượt qua những khó khăn thử thách mà 
còn tỏ ra  rấ t  gan dạ, mưu trí để đối phó vởi kẻ địch, còn 
có những con người như Đinh Văn Đệ.

Đinh Văn Đệ là trung tá  tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức 
thì đã rõ. nhưng vẫn còn có một Đinh Văn Đệ khác! Năm 
ấy tỉnh  trưởng tỉnh Tuyên Đức Đinh Văn Đệ ra  ứng cử 
dân biểu của chính quyền Sài Gòn, Đại tá  ngụy Nguyễn 
Hợp Đoàn lúc bấy giờ tìm  mọi cách “hạ bệ” Đinh Văn 
Đệ. Về phía ta, cấp trên  điện về cho Thị ủy Đà Lạt: Đinh 
Văn Đệ tuy là ác ôn nhưng là kẻ ít ác ôn hơn so với những 
tên ác ôn khác. Do vậy, Thị ủy phải chỉ đạo cho các tầng 
lớp nhân dân ủng hộ “tên  ác ôn” Đinh Văn Đệ!.

“Tôi cũng chỉ biết đến đó -ông Vũ Linh tiếp tục câu 
chuyện. Có lệnh của cấp trên  về, Thị ủy chỉ đạo cho giao 
liên gấp gáp chuyển đến các đầu môi và các hệ trong nội 
ô Đà L ạt”. Và th ế  là các tuyến cơ sở của ta  cứ th ế  mà 
thực hiện. Sau đó, Đinh Văn Đệ đắc cử. Để Đinh Văn Đệ 
đắc cử, công lao có một phần đóng góp của các nhà sư 
Thích Thanh Phương, Thích Từ Mãn, ni cô Quảng Nhẫn, 
cô Tâm... Ngày đó chúng ta có nhiều người quá tốt. Họ 
dám hy sinh tấ t cả. Truy đến nguồn cội của những người 
giúp Đinh Văn Đệ trúng cử dân biểu theo sự điều hành 
của đường dây của ta  thì gia đình họ cũng đều là gia đình 
cách mạng cả. Còn vì sao cấp trên  lệnh cho Thị ủy Đà 
Lạt chỉ đạo bằng mọi cách lảm cho trung tá  tỉnh trưởng 
Tuyên Đức Đinh Văn Đệ trúng cử dân biểu chính quyền 
Sài Gòn? Thì ra, “tên  ác ôn vừa vừa” ấy lại là người của
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ta!”. Sau ngày miền Nam giải phóng, báo chí cách mạng 
đã công khai là tình báo chiến lược của ta hoạt động trong 
“Hạ Nghị viện” của chế độ Sài Gòn.

“Người ta  bảo: Thứ nhất, bộ đội. Thứ nhì, hành lang. 
Điều đó quả không sai! Vì với cán bộ hành lang, dũng 
cảm thôi không thì chưa đủ mà còn cần sự mưu trí, nhanh 
nhạy trong xử lý các tình huống” - Ông Vũ Linh kể tiếp: 
Chị Phan Thị Hường, cán bộ hành lang của đường giao 
liên Thị ủy Đà Lạt ngày ấy là một người như thế, rấ t quả 
cảm và mưu trí, trong một chuyến chuyển công văn từ 
nội thành ra cứ, chị đã qua m ắt được kẻ địch một cách... 
ngoạn mục như sau:

Sau khi cất giấu tài liệu trong người, chị Hường đón 
chiếc xe đò từ Đà Lạt về Trại Mát. Tại Trại Mát, địch 
đặt một trạm  kiểm soát khá “nghiêm”. Bước lên xe, chị 
Hường chọn chỗ ngồi sát bên tay sỹ quan ngụy, xấp  tài 
liệu trong người bằng mọi cách không thể để lọt vào tay 
kẻ địch! Chị Hường tự nhủ với mình. Nhưng trạm  kiểm 
soát của địch ở Trại Mát từng được mệnh danh là “Trạm 
ác ôn”. Làm sao bây giờ? Ngồi trên  xe, tên sỹ quan ngụy 
tỏ ra khá... hào hoa. Bên cạnh là một phụ nữ “quý phái” 
nên hắn không thế’ không bắt chuyện. Câu chuyện của 
hai người vừa đủ để “quen biết nhau” thì chiếc xe cũng 
vừa đến trạm  kiểm soát Trại Mát. Bỗng chị Hường buồn 
nôn rồi ngã vào lòng tên sỹ quan và... thiếp đi. Hắn vội 
vàng tìm mượn những người trên  xe hộp dầu gió. Đúng 
vào lúc này, chiếc xe cũng xịch đỗ ngay trước trạm  kiểm 
soát Trại Mát. Mấy tên quân cảnh và cảnh sát ngụy nhảy 
lên xe. Chúng sục sạo khắp nơi. Chỉ trừ  một nơi: VỊ sỹ 
quan quân đội Sài Gòn và... hòn thê của anh ta  (!).

Bó tài liệu trong người vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc xe
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tiếp tục chuyển bánh. Chị Hường nói nhỏ vào tai tên  sỹ 
quan ngụy: “Em đã đỡ m ệt rồi”! Chiếc xe đi xa qua khỏi 
“trạm  tử thần”. Họ chia tay nhau. Còn người mặc áo lính 
ngụy không quên m ột lời hẹn với một cô gái “quý tộc” 
vừa mới được làm quen. Họ mỗi người mỗi ngả. Chị Hường 
thở phào và m ất hú t về phía rừng xanh.

Câu chuyện còn dài. Người cán bộ cách mạng lão thành 
ấy dường như không hề muốn chấm dứt. Tôi tin rằng có 
một dịp được tiếp tục ghi lại những câu chuyện về những 
chiến sĩ giao liên quả cảm của Thị ủy Đà Lạt trong thời 
kỳ chống Mỹ.
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CHUYỆN TRÊN 
ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

HOÀNG ANH
(Ghi theo lời k ể  của các chiến s ĩ  thông tin)

N Ó I CH U YỆN VỚ I T R Ờ I

Chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô năm 1970, Khu ủy - 
Khu 6 có một đoàn công tác đặc biệt do Đồng chí Vũ 
Anh Ba (Thường vụ Khu ủy, Trưởng Ban kinh tà i khu) 
làm trưởng đoàn, đi kiểm tra  tình hình và chuẩn bị cho 
các tỉnh bước vào chiến dịch một cách chủ động. Tỉnh 
ủy Lâm Đồng đã cử một tổ điện đài gồm một báo vụ, 
một cơ công và một quay viên đi phục vụ đoàn.

Mùa khô năm  đó kéo dài, nhiều nương rẫy của đồng 
bào trong vùng căn cứ bị khô cằn. Sau một ngày hành 
quân, tối hôm đó đoàn dã đi qua buôn Hăng Ca (Lộc Bắc) 
của đồng bào Kờ Ho, trưởng đoàn liên hệ với dân để đoàn 
dừng chân và liên lạc với Khu ủy bằng máy vô tuyến. Lính 
thông tin dựng máy, kéo ăng ten để làm việc ngay trong 
buôn. Khi gõ manip, đèn néon (đèn cộng hưởng để điều 
chỉnh sóng) phát sáng và “chớp nháy” theo nhịp manip, 
bà con trong buôn thấy lạ, sự quá chạy về báo với già 
làng. Già làng đến xem và nghĩ đó là trò ma thuật nên 
không cho đoàn ở trong buôn nữa. Trước tình huống khó
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xử đó, đồng chí Vũ Anh Ba đã nói với già làng rằng:
- Thấy trời hạn hán quá, anh em cách mạng phải bắt 

dây nói chuyện với trời để xin cho bà con cái nước làm 
rẫy lúa, để bà con trồng rau, trồng bắp ăn.

Già làng im lặng về, nhưng trong cái bụng chưa tin  
lắm. Thật may, tôi hôm ấy trời đồ một cơn mưa rấ t to. 
Sáng sớm, khi đoàn đang chuẩn bị tiếp tục hành quân 
thấy bà con trong buôn kéo ra, nhà cho nải chuối, nhà 
cho gạo, có cả gà nữa, bà con phấn khởi lắm và hứa mùa 
rẫy này sẽ ủng hộ cho cách mạng th ậ t nhiều lúa.

Trước tấm  lòng của bà con, đồng chí Vũ Anh Ba phải 
tổ chức ngay “công tác dân vận”, vừa thông báo đến bà 
con tin  chiến thắng khắp mọi miền đất nước, vừa lên 
án sự tàn  bạo của kẻ thù và những âm mưu đánh phá 
vùng căn cứ, phá hoại mùa màng của bà con. Đồng chí 
còn vận động bà con vót chông bố phòng, xây dựng làng 
xã chiến đấu bảo vệ nương rẫy... Đồng thời, cũng giải 
thích cho bà con công việc của lính thông tin, nhưng vì 
phải đảm bảo bí m ật nên bà con thông cảm.

Bà con vui vẻ ra về nhưng cũng “phục” cách mạng lắm, 
còn anh em trong đoàn cũng “rôm rả” hẳn lên vì cuộc hành 
quân này được cải thiện ít nhất một tuần, mặc dù cơn 
mưa tôi qua đã làm đường trơn và cả “đại đoàn” vắt đang 
tấn  công.

B IẾ T  LÀM  CHO C Á I Đ À I N À Y  NÓ  N Ó I

Năm 1970, tỉnh Lâm Đồng cử ba đồng chí trong bộ 
phận điện đài của Tĩnh ủy đi phục vụ chiến dịch, trong 
đó có đồng chí Nguyền Hoàng Oanh là cơ công. Lương 
khô mang theo lả cơm vắt và muối trắng.

X ịịùịị ấ y . . . ______________________________________________________________________________________________
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Chiều tối, đoàn dừng chân chuẩn bị ăn cơm tối, anh 
Oanh đi vào buôn đồng bào xin rau tươi cho đoàn. Nhìn 
thấy trong nhà đồng bào có cái radio anh mừng quá, xin 
đồng bào mở đài cho nghe, nhưng chủ nhà buồn rầu nói:

- Mình mua nó tốn nhiều lúa và gà lắm, nhưng nó chỉ 
nói ít ngày im luôn không chịu nói nữa.

Sau khi xem qua, anh Oanh nói :
- Mình sẽ làm cái đài này nó nói lại cho bà con nghe, 

mình chỉ xin ít rau cho anh em cách mạng thôi.
Chủ nhà mừng lắm đồng ý ngay. Trong lúc chủ nhà đi 

hái rau, anh Oanh mở chiếc radio lau chùi sạch sẽ, sấy 
lại máy cho ba viên pin đại vào nó liền nói oang oang, bà 
con nghe tiếng radio nói kéo đến nghe mừng rỡ. Anh còn 
bày cho bà con cách dò tìm nghe được nhiều đài, cách thay 
pin để cho đài nói liên tục và anh còn cho thêm chủ nhà 
ba viên pin nữa để “xơ cua”,

Chiều đó không những anh Oanh mang rau về có cả 
hai con gà bà con biếu, cả đoàn được bữa ăn tươi, còn bà 
con thì tấm  tắc khen: .

- Cách mạng giỏi thiệt, biết làm cho cái đài nói lại.
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LIÊN LẠC VỚI NỮ GIAO LIÊN 
TỪ MẬT KHU

TRẦN HÀN

h l |  ột buổi sáng năm  1971 đầy sương và giá lạnh của 
I I I Ị Đà Lạt cuối thu. Tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ 
H H  số 28 - Võ Tánh (nay là đường Bùi Thị Xuân) như 
thường lệ, gọi một tô phở ngồi ăn như những sinh viên 
và một vài người lính nghĩa quân ngụy khác. Nhưng lần 
này, tôi hồi hộp lạ thường vừa mong đợi, lo âu căng thẳng. 
Cái quán quen thuộc ven đường này, cũng những người 
sinh viên thường ngày vẫn gặp, vẫn những bộ m ặt quen 
thuộc... th ế  mà hôm nay mọi thứ hình như xa lạ qúa đối 
với tôi. Câu tâm  niệm trong đầu tôi lúc đó chỉ là “phải 
cảnh giác”, “phải coi chừng”! Tôi không hiểu những cặp 
m ăt quen thuộc ngày nào, hôm nay nhìn tôi như dò xét 
xoi mói điều gì? Hay là chính tôi đang dò xét nhìn mọi 
người thử họ có đoán được mình đang chờ gì? Có lẽ không 
ai biêt được, hôm ấy, tôi có nhiệm vụ ngồi đây để chờ 
đón một nữ giao liên, từ m ật khu Thị ủy Đà Lạt về th iế t 
lập đường dây liên lạc giữa các tổ công tác bí m ật phong 
trào sinh viên - học sinh nội thành Đà Lạt với cơ quan 
Thị ủy ngoài chiến khu.
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Lớn lên từ “gốc rạ”, tiếng nói đặc sệt miền Trung, lên 
thành  phố học, rồi tham gia cách mạng, tôi chưa hề có 
một kinh nghiệm gì trong hoạt động bí mật, nhận nhiệm 
vụ này tôi thật sự lúng túng. Tôi ngồi nhẩm mãi lời anh 
đội trưởng dặn: Phải thận trọng và giữ thái độ thật tự 
nhiên, đúng 8 giờ thấy một cô gậi mặc chiếc áo dài màu 
xanh, tay cầm một nhánh hoa hồng, ngồi vào bàn ăn sáng 
thì đó chính là giao liên của ta, hãy đưa ra tín hiệu và 
đón cô ta”.

Thời gian căng thẳng như ngừng trôi, nhưng việc đến 
rồi cũng đã đến. Tôi nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao 
có khuôn m ặt xinh, trông giống như nữ sinh của Bùi Thị 
Xuân - Đà Lạt xuất hiện trong bộ áo dài máu xanh và 
đóa hồng trong tay. Không còn chỗ ngồi, cô gái lúng túng, 
đang loay hoay thì có một người lính nghĩa quân đứng 
lên rời khỏi bàn. Cô gái giơ tay xem đồng hồ và vội vàng 
ngồi vào bàn. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp ấy và thầm nhủ:

- Đúng rồi, cô gái, áo dài xanh, bông hồng, đủ mọi chi 
tiế t nhận dạng rồi. Thế nhưng, cô gái này từ’ chiến khu 
ra cơ mà, ở trong rừng thì phải “dạn dày sương gió”, phải 
ra vẻ “rừng” mới đúng chứ. Sao lại là một “tiểu thư" mảnh 
mai, xinh đẹp thế kia. Mà sao tôi thấy cô gái này quen 
quá, chắc chắn tôi đã gặp ở đâu rồi. Biết đâu địch đã phát 
hiện, đường dây đã bị lộ rồi và địch đang giăng bẫy để 
bắt ta...

Trong phút giây căng thẳng ấy tôi bỗng nhớ ra cô gái 
này tên  là Chiến, con của một gia đình ở ấp Phú Trung - 
Sài Gòn, mới cách đây hơn một năm tôi đã từng được 
gia đình cô ta cho ở nhờ để đi thi đại học. Chi tiết trên 
càng làm cho tôi tăng cường cảnh giác, tôi không tin một 
có bé mới 15 tuổi, hồn nhiên, .ngây thơ ngày nào nay lại
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là một cô giao liên từ chiến khu ra. Nhưng thời gian quy 
định chờ đón người đã hêt, tôi quyết định dùng ám hiệu 
để hành động:

- Xin lỗi, cô có mang theo cây bút nào không ? Tôi 
hỏi

- Xin cảm phiền, tôi không có bút. Cô gái đáp.
Trời ơi ! Đúng rồi, đúng là người của ta  rồi - tôi suýt

reo lên vì kinh ngạc và mừng rỡ. Cô gái có khuôn m ặt 
“non choẹt” ấy đã đứng lên với dáng vẻ tự tin và dày dạn 
kinh nghiệm, vừa bước ra  khỏi quán vừa nói nhỏ đủ cho 
tôi nghe:

- Em là Nhạn, ở trong rừng các chú gọi em như vậy, ở 
đây các anh cứ th ế  mà gọi. Hãy đưa em đến chỗ nào các 
anh cho là an toàn n h ấ t để trao đổi công việc, nhà một 
người càng tôt. Em ở lại đây 3 hôm rồi vào rừng lại. Anh 
giới thiệu với chủ nhà em là cháu gái, em gái hay gì gì 
cũng được, miễn đừng để họ nghi ngờ.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đón tiếp này 
từ trước, thế  nhưng khi gặp Nhạn rồi tôi gần như bị động 
mọi cái. Khi vào trong nhà, Nhạn rút từ trong giày ra 
một cuộn giấy nhỏ như điếu thuốc lá trao cho tôi và bảo:

-Đây là thư chỉ đạo của các chú trong rừng, anh xem 
mà lo liệu.

Nhạn còn truyền đại một số tình hình, giao cụ thể một 
sô cong việc đế đám bảo an toàn, người chỉ dạo không 
tiện viêt trong thu'.

Người nữ giao liên đầu tiên tôi gặp đó là Huỳnh Thị 
Chiên tức Hoàng Minh Nhạn - cô giao liên đã nôi liền tổ 
công tác bí m ật trong nội thành của chúng tôi với sự chỉ 
đạo của Thị ủy Đà Lạt ngoài chiến khu từ đó cho đến ngày 
giai phóng.
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VỀ VŨNG RỎ TIẾP CẬN 
TÀU HẢI QUÂN KHÔNG SỐ

Phóng sự: KHAC DŨNG

oàn người lặng lẽ, bí mật xuyên rừng nhiều ngày 
đêm liền, hành trình từ Tuyên Đức (cũ) về Vũng 
Rô (Phú Yên). Cổ đoàn dân công không ai biết rằng 

mình đã tải vũ khí được chuyển từ miền Bắc vào trên  con 
tàu Hải quân không số lịch sử, chỉ đến khi “Sự kiện Vũng 
Rô” được báo chí làm rùm beng họ mới biết.

Bấy giờ là cuối năm 1964. Lãnh đạo Khu 6 điện báo 
cho Ban cán sự Tuyên Đức: Chuẩn bị một đoàn dân công 
về Vũng Rô nhận vũ khí! Cụ Chê Đặng (lúc bây giờ là ủ y  
viên Thường trực Ban cán sự) nhớ lại: “Sau khi giải tán 
Tỉnh ủy Tuyên Đức, Ban cán sự được thành lập. Đà Lạt - 
Tuyên Đức trong giai đoạn này gặp rấ t nhiều khó khăn 
do sự đánh phá liên tục của địch. Co' quan tỉnh phải chuyến 
từ Đầm Ròn - Kon Đú xuông vùng A (tức là vùng Đồng 
Mang - Đăng Ksi) đế tạo thê liên hoàn với vùng tây Bác 
Ai, gần VỚI Đà Lạt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc mở phong trào ở mảng đường 11 (Xuân Trường - Xuân 
Thọ - Thái Phiên). Vu khi lúc (tó hấu như không cỏ gì.
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Được trên  điện cho biết về Phú Yên nhận vũ khí, tôi, 
anh Nguyễn Lâm - Phó Bí thư và anh Huỳnh Minh Nhựt
- Bí thư rấ t mừng. Nhưng do bí m ật quân sự nên chúng 
tôi chỉ biết đó là vũ khi chứ không rõ là vũ khí đó có từ 
đâu. Mãi đến sau này mới đoán rằng đó là vũ khí của 
tàu hải quân không' sô bí m ật chuyển từ miền Bắc vào!”.

Bức điện báo bí m ật về Vũng Rô tiếp nhận vũ khí của 
Khu ủy đến Tuyên Đức chỉ được truyền đến ba đồng chí 
trong Ban cán sự: “Sau khi họp bàn -cụ Chế Đặng kể, 
chúng tôi thống nhất cử một đoàn dân công có sự hỗ trợ 
của một tiểu đội (thuộc đại đội 143, về sau đổi thành 810) 
dẫn đầu là đồng chí Trần Quyền, cán bộ kinh tài của tỉnh, 
nhanh chóng về Vũng Rô. Thông tin tiếp nhận vũ khí cũng 
chỉ được truyền đến đống chí Trưởng đoàn dân công Trẳn 
Quyền là hết, các dân công thành  viên và bộ đội đi theo 
chỉ biết đây là chuyến lấy hàng như nhiều chuyến lấy hàng 
trước đó”.

Điều khó khăn cho Tuyên Đức lúc bấy giờ là vấn đề 
nhân lực, lương thực và sự an toàn, bí mật. Trước đó, cơ 
quan lãnh đạo tĩnh chuyển từ Đầm Ròn - Kon Đú về Đồng 
Mang - Đăng Ksi kéo dài đến 15 ngày, tiêu tốn nhiều lương 
thực. Về đến Đồng Mang, sản xuất chưa ổn định, nhân 
dân đói khổ (chuyến chuyến về Đồng Mang có cả hơn 100 
dân) lại phải huv động nhân công và lương thực cho một 
chuyến đi dài ngày nên Ban cẩn sự Tuyên Đức gặp không 
ít khó khăn. Nhưng cuối cùng, một đoàn dân công gồm 
hơn hai mươi người (chú yêu là thanh niên có sức khỏe 
tố t được động viên thoát ly ra rừng), một sô̂  du kích vả 
bộ đội VỚI một lượng lương thực h ạ n  hẹp  nhưng  với quyết 
tâm  cao cũng đã lên đường đúng' kẽ hoạch. Và vần theo 
kế hoạch: Đồng chi Trán Quyền, cán bộ kinh tài của tỉnh.
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làm trưởng đoàn. Chuyến đi thành công!
Chúng tôi đến thị trấn  Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng 

để tìm gặp người chỉ huy chuyến đi lịch sử ấy. Ông Trần 
Quyền hiện đã nghỉ hưu và sống tại thị trấn  Liên Nghĩa. 
Ngồi trước m ặt tôi là một cu già (ông Quyền nay đã 76 
tuổi) có dáng người nhỏ, thấp, mái tóc bạc trắng, ô n g  kế:

“Từ Tuyên Đức, chúng tôi h àn h  quân xuống sông 
Trương, đi liền 3 ngày đêm tới sông Hinh, vùng giao nhận 
vũ khí, thường xuyên phải cắt rừng để tránh gặp địch. 
Chúng tôi nhận vũ khí tại điểm Phú cần , vùng sông Hinh 
(Phú Yên). Nhờ giao liên và du kích dẫn đường nên cả 
chuyến đi lẫn về được an toàn. Lúc về, mỗi người mang 4 
khẩu súng trường, hoặc một trung liên và một súng trường. 
Đường dây đi - về chủ yêu qua các buôn làng của đống 
bào Raglai nên khá an toàn!”.

Ông Quyền tỏ ra rấ t ít lời trong khi kể về chuyên đi 
lịch sử do ông dẫn đầu đoàn dân công ngày ây, thỉnh 
thoảng lặp lại: “Chuyến đi có gì lắm đâu! Chỉ là đi, rồi 
chuyển vũ khí về Tuyên Đức, thế thôi!”. Tuy nhiên, khi 
nghe ông kể, ta thấy sự kiện này hoàn toàn không nhỏ, 
nó gắn với một sự kiện rất lớn là sự kiệu tàu Hải quân 
không số chuyển vũ khí từ miền Bắc vào Vũng Rô chi 
viện cho chiến trường miền Nam. Trong chuyến đi ấy còn 
rất nhiều điều dáng nhớ: biết thiếu lương thực trưởng đoàn 
Quyền nảy ra một sáng kiến: mua và mang theo 25m lưới
- hành trang không hề có tên trong dự kiến ban đầu. Nhờ 
25m lưới đi đên đâu, anh em cũng có cá ăn, Thêm nữa, 
trẻn  đương về phai mang vác nặng lại nhạt muối dài ngày 
nén nạn sốt rét đã hành hạ đoàn quân không ít, nhưng 
tấ t  cả đều vượt qua vì vù khí trong lúc này còn quv hơn 
vàng. Vù khí được chuyển đến 3 kho quân khí ở giữa rừng
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để sau đó chuyến dần về cứ.
“Đi, nhận, và chuyến vù khí đến kho chỉ m ất khoảng 

trên  dưới 10 ngày, nhưng chuyển hết về cứ m ất cả 3 tháng 
trời!” - Ông Quyền nói. Đây quả là một công trạng  không 
nhỏ! Và đáng nhớ nhất là sự... suýt chết của cả đoàn! Ông 
Quyền kể:

“Nếu tính toán không kỹ về mặt thời gian, chỉ cần chậm 
trễ  vài tiếng đồng hồ là cả đoàn của Tuyên Đức lọt vào 
vùng oanh kích của máy bay địch tạ i kho Phú c ầ n  (sông 
Hinh). Đúng ngày giờ hẹn, chúng tôi đến nơi. Việc giao 
nhận  diễn ra  rấ t nhanh chóng. Từ kho vũ khí Phú Cần, 
đoàn Tuyên Đức ra được một đoạn th ì máy bay địch ào 
đến xé tan  bầu trời. Bom địch bắt đầu nổ từ lúc 3 giờ chiều 
kéo dài đến tận  12 giờ đêm. Anh em quân khí của Quân 
khu 5 đã có hầm  trú ẩn. Còn anh em dân công Tuyên 
Đức thì, may quá, đã ra khỏi tầm kiểm soát của trận  không 
kích này”.

Trong đoàn quân ra Phú Yên nhận vũ khí còn có một 
tiểu đội của C143 do đồng chí Nguyễn Phu làm  chính trị 
viên đại đội. Vào một buổi chiều tháng 4, tôi tìm đến nhà 
ông Phu trên  đường Hồ Tùng Mậu, Đà Lạt. Người chính 
trị viên đại đội 143 năm  ấy bây giờ không còn trẻ nữa. 
Ông nhớ lại chuyện cũ:

“Tôi được lệnh điều động một tiểu đội của đơn vị mình 
hỗ trợ  cho đoàn đârr công đi “lấy hàng” dài ngày ở tỉnh 
bạn. Tôi tuyển những anh em khỏe, thạo đường rừng, dũng 
cảm và mưu trí. Lúc đó tôi nghĩ thầm , đây chắc chắn là 
một chuyến hàng rấ t quan trọng nên ở trên  tỉnh  mới dặn 
dò mình tuyển người kỹ đến thế. Và cũng chỉ biết rằng 
đó lả chuyến hàng quan trọng' chứ không hề nghĩ rằng 
đó là chuyên nhận vũ khí từ tàu hải quân không sô. Anh
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em khỏe là thế  nhưng sau chuyến hàng về, khôi anh nằm 
bẹp vì sốt ré t bởi chuyên đi quá dài ngày”.

Tôi hỏi thăm  địa chỉ những người khác có mặt trong 
chuyến đi. Giọng ông Phu buồn buồn: “Hồi đó tôi cử 6 chiến 
sĩ theo đoàn. Đi, về không thiếu ai, chỉ sốt rét thôi. Nhưng 
bây giờ thì không còn ai. Người thì hy sinh sau đó. Người 
thì chết do bệnh hoặc già yếu. Nhiều người đến lúc chết 
vẫn không hay biết rằng mình đă tiếp cận được con tàu 
Hải quân không số lịch sử của cách mạng Việt Nam năm 
ấy”. (

Tôi trở lại với vị lão thành cách mạng Chế Đặng. Ông 
nói như kết luận: “Chiến trường Tây Nguyên nói chung 
và Tuyên Đức - Lâm Đồng nói riêng ngày ấy rấ t khốc 
liệt. Nhiều dân tộc anh em ỏ' đây đã sát cánh cùng lực 
lượng cách mạng để viết lên trang sử hào hùng của Tây 
Nguyên. Điều đó càng đáng trân  trọng hơn khi biết rằng 
Tuyên Đức là địa bàn ô' xa Trung ương. Cũng vì vậy mà 
một chuyên hàng, một chuyên vù khí chi viện từ miền 
Bắc chuyển được đên Tuyên Đức quv giá biẽt nhường nào. 
Chuyến về Vũng Rô tiếp cận tàu không số có ý nghĩa rấ t 
lớn, gắn liền với một sự kiện rấ t  lớn của cách mạng Việt 
Nam. Và, lực lượng giao bưu liên lạc của Tuyên Đức và các 
tỉnh bạn đã góp phần không nhỏ!”.
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sự  HY SINH THẦM LẶNG♦ ♦
VŨ KHẮC

rong chiến tranh, hy sinh là lẽ đương nhiên. Nhưng 
riêng với những chiến sĩ giao liên bưu vận, hy sinh 
cho độc lập và thống nhất đất nước còn cao quý ở 

chỗ: Họ lặng lẽ cống hiến và cũng lặng lẽ ngã xuống. Có 
thể nói rằng, trong số những chiến sĩ cách mạng hy sinh 
đến nay không tìm được hài côt lực lượng giao liên bưu 
vận chiêm phần không nhỏ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Việc liên lạc là một việc 
quan trọng bậc nhât trong công tác cách mệnh, vì chính 
nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực 
lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”. Trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chông Mỹ, Tây Nguyên là địa bàn 
chiến lược quan trọng, sự đôi đầu giữa ta và địch diễn ra 
trên  địa bàn này rấ t  khốc liệt. Cũng do vậy, công tác giao 
bưu thông tin ở đây vô cùng quan trọng. Và cũng do vậy, 
sự công hiến hy sinh của lực lượng này ở địa bàn Tây 
Nguyên rấ t  to lớn. Các tác giả cuôn “Giao bưu thông tin 
các tỉnh Tây Nguyên trong kháng chiên chống Mỹ cứu
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nước” (NXB Chính trị quốc gia 1998) có nói: “Những con 
người ấy, những giao liên du kích, giao liên công khai, 
giao bưu vận, thông tin vô tuyến điện báo và cả giao liên 
nhân dân; dù trong vùng địch kiểm soát hay trong căn 
cứ, đều dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm mạch 
máu giao bưu thông tin không giờ phút nào gián đoạn, dù 
biết chắc chắn trong mỗi chuyến đi đều có thể phải trả  
bằng máu, song họ đều âm thầm thực hiện, nhiều khi đơn 
độc giữa núi rừng, có ai đòi hỏi phải ghi công tính toán 
th iệ t hơn” (tr.282).

Cũng trong cuốn sách nói trên, phần phụ lục “Danh 
sách cán bộ, chiến sỹ giao bưu - thông tin các tỉnh Tây 
Nguyên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(1954-1975)” ghi 256 người, dưới danh sách không quên 
mở ngoặc chú thích: “Đến nay mới tìm được 256 đồng chí”! 
Trong đó, danh sách cán bộ, chiến sĩ giao bưu thông tin 
Lâm Đồng và Tuyên Đức (cũ) đã hy sinh được đánh số 
thứ tự từ 95 đến 217. Bảng danh sách được lập với những 
tiểu mục rấ t có giá trị về mặt tư liệu: sô thứ tự; họ và 
tên; ngày, tháng, năm sinh; sinh, trưởng quán; ngày, 
tháng, năm hy sinh; chức vụ; lý do hy sinh, nơi hy sính.

Song, có không ít những ô tiểu mục bị bỏ trông. Có 
những người hy sinh chỉ ghi được vài tiểu mục cùng với 
họ tên. Ví dụ ở ô 131, chỉ ghi: “Thu - Hà Nội”; ô 217: “Lê 
Văn Dùm - giao liên K3”. Thậm chí có những người chỉ 
biết được độc nhất cái tên, không có họ và chữ lót, và tấ t 
cả những ô tiều mục còn lại phổi bỏ trống như ở ô 132: 
“Cải”. Iioặc như Huỳnh Giỏi (136), Trương Văn Bảy (137), 
Ngô Ba (127), Lê Văn Minh (128). Nhìn vào tiểu mục thứ 
4 (sinh, trưởng quán), chúng ta thấy nhừng chiến sĩ giao 
bưu thông tin đã ngã xuống trên  m ảnh đất Nam Tây
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Nguyên này đến từ mọi miền đất nước, đã chiến đấu và 
cùng hy sinh với đồng đội là người gốc địa phương: Hải 
Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Bình Định, 
Nghệ Tĩnh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Củ Chi (Sài Gòn), Bình 
Thuận, Phú Yên, Long An... cùng với Đạ Huoai, Lộc Bắc, 
Di Linh, Lộc Nga, Đà Lạt...

ơ  tiểu mục cuối cùng - lý do hy sinh, nơi hy sinh - nói 
lên rõ tính chất hy sinh thầm  lặng của lực lượng giao bưu 
thông tin cả nước nói chung và Tuyên Đức - Lâm Đồng 
nói riêng. Ví dụ: “Tại Đạ Tẻh”, “Phước Long”, “Mađagui”, 
“bến Cây Gáo”, “đèo B’Lao”, “trảng Bù Đáng’’, “dốc Tà Mỹ”, 
“tạ i Mò O”, “H.30”... Trong tiểu mục này phải để trống ô 
đối với rấ t nhiều người!

“Có được ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhớ 
ƠĨ1 các liệt sĩ giao bưu thông tin đã hiến dâng cả tuổi thanh 
xuân cho cách mạng, đến nay mới tìm  được 256 liệ t sĩ, 
nhiều đồng chí chưa biết được tên  tuổi, quê quán, nhiều 
đồng chí m ất tích chưa tìm  thấy hài cốt, mồ mả...”. Đó là 
lời nói đầy trách nhiệm  của những người đang sống hôm 
nay - những người từng là đồng đội và là người từng chịu 
ơn những người đã ngã xuống. Đồng thời, điều đó cũng là 
nỗi trăn  trở của không ít người từng đi qua chiến tranh  
và tự cảm thấy “mắc nợ” với những người đã ngã xuốhg.

Một trong những người tự cảm thấy “mắc nợ” với đồng 
đội đã hy sinh là ông Nguyễn Xuân Khanh (Năm Khanh), 
một trong những nhân vật quan trọng trong việc mở đường 
hành lang Bắc -Nam trên  địa bàn Nam Tây Nguyên đầu 
những năm 60. Theo ông biết, hiện đang còn trên  dưới 
hai mươi cán bộ, chiến sĩ giao bưu thông tin ở Lâm Đồng 
hy sinh đến nav vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đó là các 
đồng chí Đức, Thái, Ngọc (cán bộ), Linh, Hồng, Hùng,
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D ân, H ách, Mỹ, .Long, Cai, Rê, D ệt, T hành , Lực, 
K’Thanh, Lắm, K’Rí, Ka Rong, KToàn, Thanh, Bé Hai 
và Hoàng (chiến sĩ). Đức (Huỳnh Bá Đức) là đại úy ở 
Ban hành lang Khu 6, trên  đường về sau chuyến đi họp 
ở quân khu, nghỉ lại tạ i một trạm  ở giữa rừng gần buôn 
Go bị núi sập đè chết. Đồng chí Thái (còn gọi là Thái 
râu) cũng là cán bộ của Ban hành lang Khu 6, khi đi công 
tác ở Ma Lanh (Bình Thuận) bị địch phục kích bắn chết. 
Ngọc cũng là cán bộ ở Ban hành lang khu 6, xuống Tỉnh 
ủy Tuyên Đức để chỉ đạo củng cố mạng hành lang trong 
tỉnh, bị địch phục kích, hy sinh trên  đoạn hành lang nối 
giữa Tỉnh ủy và thị xã.

Về phía chiến sĩ, có các đồng chí Linh, khi di trực bị 
địch phục kích, hy sinh ở trạm  tiếp nối với quốc lộ 14; 
Hồng, đi trực, hy sinh ở đường 14; Hùng “đen” cũng vậy; 
Dân trên  đường công tác (từ chiến sĩ của trạm  được điều 
động ra pháo binh) hy sinh ở Phước Long; Hách đi trực ở 
đoạn sông Đồng Nai bị địch phục kích...

Ghi lại danh sách do ông Năm Khanh cung cấp, chúng 
tôi đem đối chiếu với danh sách thống kê trong cuốn sách 
nói trên  (phần phụ lục) thì chỉ có bảy người là trùng tên. 
Đó là các tên  Ngọc, Hồng, Dân, K Thanh, K’Rí, Thanh và 
Hoàng. Song không thể chắc chắn rằng những cái tên ghi 
trong sách chính là những người nằm trong danh sách 
của ông Năm Khanh.

Cung cấp cho chúng tôi danh sách trên , ông Năm 
Khanh lưu ý: “Hầu hết số anh em giao bưu thông tin  này 
chưa tìm thấy mồ mả. Trong số đó có một người tên là 
Lắm. Trước đó, Lắm là chiến sĩ bảo vệ tôi. về sau, vì yêu 
cầu của m ặt trận, Lắm được điều động sang lực lượng pháo 
binh. Trên đường đi đến đơn vị mới, Lắm đã hy sinh tạ i
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Phước Long”. Ông Năm Khanh ưu tư: “Mãi đến tận  bây 
giờ vẫn chưa tìm  được mồ mả, hài cốt anh em, tôi tự trách 
mình nhiều lắm!”.

Một lần ông Năm Khanh “đơn thương độc m ã” sang 
Sông Bé với ý định tìm lại đồng đội đã hy sinh nhưng lại 
đúng vào dịp tỉnh này đang chia tách nên không thể kết 
hợp với các đồng chí còn sống và biết vấn đề này thực 
hiện việc tìm  kiếm. Sau này, ông Năm Khanh còn nghe 
tin  rằng: Dân ở Bình Phước đi làm rẫy phát hiện 4 hài 
cốt ở gần một trạm  giao liên ngày trước nhưng không rõ 
nguồn gốc, và cũng không biết rằng đó có phải là những 
anh em có tên trong sổ tay của ông Năm Khanh hay không. 
Ông Năm Khanh có cả thảy ba lần đi Sông Bé, Bình Long, 
Phước Long để bàn chuyện nhưng vẫn chưa giải quyết 
được. Ông nói: “Tôi th iế t tha là làm sao có sự phối hợp 
giữa Trung ương với các tỉnh, giữa các tỉnh  với nhau, và 
giữa ngành với địa phương trong việc giải quyết vấn đề 
này. Vì càng để lâu càng khó tìm .”

Sách lịch sử ngành giao bưu thông tin Tây Nguyên nói 
trên  viết: “Những tấm  gương hy sinh của các liệt sĩ, những 
chiến công của các thương binh, bệnh binh và của những 
đội đã từng tham gia chiến đấu và chiến thắng trên  chiến 
trường Tây Nguyên đã tô thắm  truyền thống của Bưu điện 
các tỉnh  Tây Nguyên và của ngành Bưu điện Việt Nam”.
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CÓ MỘT BÀ MÁ GIAO LIÊN 
TRONG VÙNG ĐỊCH HẬU♦ ♦

Tùy hút: M Ỹ  HẠNH

ó là má Nguyễn Thị Trảng (còn có m ật danh là: 
Chị Hai, H38). Cuộc đời hoạt động cách mạng của 
má không lâu, không oanh liệt, chỉ với 44 tuổi đời, 

má đã có mười hai năm  lặng lẽ làm nhiệm vụ “con thoi” 
trong vùng địch chiếm đóng, để móc nối, đưa những 
thông tin chỉ đạo từ chiến khu về cho cơ sở trong nội 
thành , liên lạc móc nối các cơ sở trong nội thành với 
chiến khu. Đã có biết bao nguồn thông tin quan trọng, 
biết bao tấn  lương thực, thuốc men và những đồ dùng 
cần th iết khác cho kháng chiến đã được má Trảng lặng 
lẽ từ trong lòng địch đưa ra chiến khu bằng những đường 
dây bí mật, Mười hai năm ấy (1958 - 1969), tuy chưa một 
lần bị địch bắt, chưa phải trả i qua những đòn tra  tấn  dã 
man của kẻ thù, nhưng những thử thách má phải vượt 
qua cũng không kém phần căng thẳng và quyết liệt.

Những gì tôi nhớ về má th ậ t qúa ít ỏi so vởi những 
công việc mà má đã làm, so với những nỗi đau trong sâu 
thẳm  cuộc đời má. Má Trảng có một gia đình đông con,
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nhưng suốt cuộc kháng chiến gia đình má có bao giờ được 
đoàn tụ! Chồng hoạt động cách mạng, nay chỗ này mai 
chỗ kia, bị địch bắt, đày đi hết nhà lao này đến nhà lao 
khác. Má không còn nhớ đã bao nhiêu lần xách cơm đi 
nuôi chồng ở các nhà lao của Mỹ ngụy, từ Đà Lạt đến 
Tam Hiệp rồi Chí Hòa...

Khi không thể tiếp tục hoạt động trong nội thành, ông 
thoát ly ra  chiến khu, giao h ế t cả gánh nặng “việc nhà, 
việc nước” lại cho má. Vậy là hai vai gánh vác việc nhà, 
nuôi hai bà mẹ già, bốn đứa con nhỏ; việc nước là phải 
vừa giữ vững đường dây liên lạc với chiến khu, vận động 
cơ sở để có gạo, có thuốc, những đồ dùng cần th iế t cho 
cách mạng. Má có đến tám  người con, đứa nhỏ ở với má, 
đứa lớn 12 - 13 tuổi đã có nhiệm vụ, mỗi đứa đi mỗi nơi 
để dễ bề hoạt động, bị lộ là tổ chức bố trí cho chúng đi 
luôn ra chiến khu, có đứa đi không kịp về từ gia.

Khi chồng và các con lớn thoát ly ra kháng chiến, bọn 
địch b ắ t gia đình má phải dời nhà vào ấp chiến lược (ở 
ấp Đa Thọ, xã Xuân Thọ). Má nghĩ: ở đó mỗi bước đi đều 
bị địch theo dõi làm sao liên lạc được với anh em đằng 
mình, làm sao tiếp tê được cho cách mạng. Năm 1965, 
má quyết định bỏ làng lên Đa Thiện (Đà Lạt) làm vườn 
thuê, tìm cách móc nối lại đường dây liên lạc với Thị ủy 
Đà lạt. Cũng tại nơi đây, nhờ sự mưu trí má đã kịp thời 
cứu thoát một gia đình cách mạng khỏi lọt vào tay địch. 
Đó là gia đình của dì Phạm  Thu Lê (Tám Tiến, hiện nay 
là cán bộ hưu trí ở Đà Lạt). Năm đó, chồng dì Tám (chú 
Hoàng Tiến) do lộ hầm  bí mật, bị cảnh sát ngụy bắt, tra  
tấn  đến chết thả lầu và truy hô cộng sản nhảy lầu tự tử.

Nghe tin cơ sở m ật từ ty cảnh sát báo ra như vậy, má 
Nguyễn Thị Trảng biết gia đình dì Tám đã bị lộ, má bàn

Xfíày ấy..._____________________________________

100 G IAO B ư v - THÔNG TIN  LÂM DÔNG



..Iỉứfi g iở

với cô con gái lớn: “Chú Tiến hy sinh rồi, bằng cách nào 
mình cũng phải đưa vợ con chú ra  chiến khu an toàn”. Cô 
gái lớn, tuy mới 15 tuổi nhưng đã trở thành đồng đội “giao 
liên” của má gần hai năm nay, H38 là m ật danh chung 
cho cả hai mẹ con. Khổ nỗi gia đình dì Tám có hai em 
Hậu và Hương còn rấ t nhỏ, không thể ra chiến khu được, 
mà lúc này phải làm sao nhanh hơn thằng địch mới thoát 
được.

Trong khi tụi cảnh sát đang chờ lệnh cấp trên  đến 
phong tỏa nhà dì Tám, má Trảng đã đưa được cả nhà dì 
đến một cơ sở khác an toàn hơn. Má phân công cô con 
gái đưa dì Tám xuống Quảng Hiệp, móc nối liên lạc với 
bên an ninh thị, còn má dẫn các con của dì xuống Sào 
Nam móc nối với cơ sở gởi nuôi dấu đưa ra chiến khu. 
Nhờ phân tán  nhanh má Trảng đã bảo vệ an toàn được 
cả gia đình dì Tám.

Có lần trong một chuyến liên lạc, có bức thư gửi riêng 
cho má “H38 cố gắng, 21 ngày nay anh em thương binh 
không còn gạo để nấu cháo” má đã khóc suốt ngày, buồn 
vì anh em mình ngoài ấy phải thiếu gạo, vì “lực bất tòng 
tâm ”.

Vào cuối năm 1968, khi nhận được tin trong căn cứ 
đang rất cần peniciline và thuốc sốt rét, đêm nào má cũng 
đi liên lạc với các cơ sở trong nội thành, phân công nhau 
mỗi người mua một ít để tránh sự tình nghi của địch. Gom 
đủ cơ sô thuốc cần thiết, đêm má không ngủ, loay hoay 
ngụy trang để che mắt địch khi đi qua các bót gác. Sáng 
hôm sau, xách giỏ thuốc đã được ngụy trang rấ t khéo trên 
tay, má vẫn thấy không yên tâm nên phải bàn với cô con 
gái cùng phối hợp. Điểm hẹn giao thuốc là “cây số 10” - 
gần cầu Prenn, nhưng đố đến được dó phải qua hai bót
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gác của địch. Vận động bà con mua chừng này thuốc 
không phải đơn giản, anh em mình đang rấ t cần thuốc, 
má không thể trông chờ vào sự may rủi được. Má phân 
công con gái đi đường xe đò xuống điểm hẹn “cây số 10” 
để chờ móc được liên lạc và báo điểm nhận “hàng” mới, 
má ngụy trang lại số thuốc trong gánh đồ đi cúng mộ 
một mình đi bộ xuống hướng Trại Hầm, vào sâu trong 
nghĩa trang Đa Lợi, h ế t tầm  kiểm soát của địch má đi 
tìm  nhà Bác Năm Tu (bác theo đạo Cao Đài), một gia 
đình cơ sở của mũi công tác khu tam  giác (thuộc Thị ủy 
Đà Lạt) gởi số thuốc lại, chờ anh em đằng mình đến lấy.

Mỗi con người trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
đều có những kỷ niệm riêng với vui buồn lẫn lộn, nhiều 
người hoạt động trên  trậ n  tuyến này vẫn không muốn 
gợi lại cho đến khi nằm  xuống, má Nguyễn Thị Trảng 
cũng vậy!

Ngày 14/7/1969, trong trậ n  quân ta  đánh vào Trường 
sĩ quan Võ bị của địch má đã ra  đi, không một lời trối 
trăng  với mẹ già, con dại, không một người bạn, đồng chí 
nào kịp thắp một nén nhang tiễn biệt. Sinh thời má không 
bao giờ muốn nói về mình. Những người hiểu về má ngày 
nay còn lại không nhiều lắm, họ thường nhắc nhiều đến 
má . Sau ngày giải phóng, ai cũng muốn đưa má về yên 
nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ cho có anh em, có đồng đội. 
Nhưng cả cuộc đời thầm  lặng, má đâu muốn đòi hỏi gì 
cho riêng mình. Sống lặng lẽ cống hiến, chết nằm đâu 
cũng ở trên  mảnh đất này -m ản h  đất mà vì sự tự do của 
nó, má đã không ngại gian khổ, hy sinh.
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7 NGAY CHIEN ĐẨU 
VỚI TỬ THẦN

HUỲNH NGỌC HAI 
(Giao liền Trạm T372 - Tuyên Đức)

G ần một tháng bị bệnh nặng, sáng nay có chuyến 
công tác đặc biệt, trạm  lại hết người nên đồng chí

------  trạm  phó Nguyễn Hùng Am đã phân công tôi đi
bảo vệ an toàn cho đồng chí Thường vụ Thị ủy T372 bàn 
giao qua cho trạm  giao liên của Hướng Đông quốc lộ 11.

* N gày th ứ  nhất:

10 giờ 30 ngày 12/5/1974, sau khi ăn cơm trưa xong tôi 
sang mời chú Mười Châu (Thường vụ Thị ủy Đà Lạt) lên 
đường. Thấy chỉ có mình tôi đi, chú Mười có vẻ không 
yên tâm.

- Để tôi điều thêm  2 đồng chí của đội công tác cùng đi 
với cháu.

- Chú yên tâm , lính “xịn” mà - Tôi nói để chú Mười 
khỏi lo. Thấy tôi bình tĩnh và quyết tâm  nên chú Mười 
cũng yên tâm  lên đường. Tôi phổ biến chú Mười những 
điều cần th iế t và đặt ra cho chú những tình huông có
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thể  xảy ra cũng như cách xử lý, cách liên lạc nhau khi 
gặp địch... đó là những chuyện thường ngày trong chiến 
tranh  nên mặc là cấp trên, chú Mười chú ý nghe theo 
tôi.

17 giờ 30 phút, khi chúng tôi gần đến mép quốc lộ 
11, tôi bảo chú Mười dừng lại, đi cách tôi 10m đề phòng 
gặp mìn. Tôi vừa di, vừa dò mìn và chú Mười cứ theo 
vết của tôi mà đi. Bắt được ám hiệu vởi đơn vị bạn tôi 
nhanh chóng đưa chú Mười vượt qua quốc lộ 11. Liên lạc 
của Hướng Đông là hai đồng chí Huỳnh Đức Hòa và 
Trương Công Nhân (hiện anh Huỳnh Đức Hòa là Giám 
đốc Công an tỉnh Lâm Đồng). Sau khi bàn giao “khách”, 
công văn tài liệu an toàn cho dơn vị bạn, tôi nhận công 
văn, tài liệu của Hướng Đông bàn giao, cho vào “bòng” 
cột chặt, khoác lên vai và vác súng quay lại đường cũ. 
Nhưng chỉ cách quốc lộ khoảng 20m, tôi bỗng thấy lóe 
lên một đcím lửa vàng, chỉ kịp kêu “á” và té xuống. Trời 
tốĩ đen như mực! Cùng lúc ấy, không biết bao nhiêu họng 
súng AR15, M79 chĩa vào tôi nổ liên hồi. Theo phản xạ 
tôi đứng dậy chạy nép vào một gốc cây nhưng không tài 
nào đứng được, chân trá i đã bị gãy cụp ngay ống quyển. 
Tôi gắng sức kéo lê chân gãy bò vào một gốc cây to hơn 
để tránh đạn, cô gắng nằm im, vết thương đau buốt, phải 
cắn răng chịu đựng, trời tối chưa chắc bọn địch đã phát 
hiện ra tôi, nếu tôi nổ súng có khi bị lộ, công văn tài 
liệu sẽ m ất hết mà tính mạng cũng không thể bảo toàn. 
Máu ra nhiều nhưng tôi không dám băng bó, sọ' lỡ tay 
gây tiếng động. Nghe tiếng bọn địch la ó, lùng sục và 
rồi chúng la lên :

- Có chiếc mũ tai bèo Việt cộng kìa tụi bây ơi.
Vừa lúc đó tôi cũng ngất lịm đi vì máu ra quá nhiều.
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Khi tỉnh dậy, tôi thấy còn khuya lắm, sương đêm dày 
đặc, ré t tê cứng người, tay tôi vẫn giữ chặt khẩu súng, 
bốn bề th ậ t yên tĩnh. Tôi cố gắng tự lậ t người lại, người 
đã nằm  ngửa nhưng bàn chân thì vẫn nằm  nghiêng, “Nó 
không còn là chân của tôi nữa rồi!”, tôi thầm  nói như 
vậy. Tôi cởi quần dài để kiểm tra  vết thương thì thấy 
tới 10 chỗ bị trúng mảnh mìn, băng chỗ nọ chảy máu chỗ 
kia. Cuộn băng cá nhân mang theo chỉ đủ băng chỗ nặng 
nhất, sau đó tôi bẻ hai cành cây nẹp chân bị thương lại 
và lấy tấm  dù ngụy trang treo chân gãy lên cổ và tiếp 
tục cuộc hành quân bằng tư thế  lết dần bằng hai tay: vai 
vân mang bòng tài liệu, tay phải cầm khẩu AK47 trườn 
tới trước, tay trá i nâng người lên choải tới. Cứ thế, suốt 
đêm hôm ấy tôi dã trườn đi qua được 2 mõm đồi, cách 
quôc lộ khoảng 700m đường chim bay.

*  N gày th ứ  hai:

Không thể đứng lên quan sát địa hình, nên tôi đã đi 
lệch hướng. Trước m ặt tôi là một vực sâu hơn 3m, thẳng 
đứng, đang loay hoay chuyển hướng thì phát hiện bọn 
địch đổ quân ngay khu vực nổ súng lùng sục, liên tục nã 
M79 để mở đường. Tôi nhanh chóng quyết định: hai tay 
giữ chặt chân gãy, nghiêng người lăn xuống vực để tránh 
đạn. Chân trá i đau buốt, tôi hình dung nó lại gãy thêm 
lần thứ hai, tôi lại lịm đi trong cơn đau! Tỉnh dậy, tiếp 
tục trườn đi được 10m sực nhớ ra nhìn lại lằn cỏ bị nằm 
rạp xuống, địch sẽ dễ dàng phát hiện. Tôi nảy ra  ý đánh 
lạc hướng địch bằng cách bày ra hiện trường giả. Tôi phải 
trườn lùi, vừa trườn vừa ngụy trang lại đường. Không biết 
bao nhiêu lần tôi đã bi ngất đi vì vết thương ra nhiều
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máu, vì đau đớn, đói và rét! Nhưng mỗi lần tỉnh  lại tôi 
lại cố gắng trườn đi.

Địch vẫn tiếp tục lùng sục, chúng đã lần  ra  dấu vết 
nơi tô i lăn  xuống vực và n h ặ t được chiếc khăn  tay dính 
máu của tôi và lần theo dấu vết giả tôi bày ra  đi thẳng 
vào khu rừng rậm. Tôi lại ngất đi, gần trưa tỉnh  lại thì 
địch đã rú t, không còn nghe tiếng lùng sục nữa, tôi yên 
tâm  tiếp  tục cuộc hành  trình  trở về đơn vị. Đến mép 
suôi, tô i chỉ uống vài ngụm cho tỉnh  táo, vì ucíng nhiều 
sợ vết thương lại ra  máu nhiều. Tôi cố gắng  lế t lên trên  
mõm đồi cao để xác định phương hướng, sau đó trườn 
qua khu rừng già - điểm quy định của đơn vị trong chiến 
đấu nếu bị thương, chạy lạc phải cô" gắng tập  k ế t về 
đây để đồng đội đi tìm. Đến điểm hẹn th ì trờ i tối, tôi 
tựa đầu vào gốc cây nghỉ và nghe ngóng, mong đợi từng 
bước chân của đồng đội đến tìm. Đêm càng khuya tôi 
càng hy vọng!

*  N gày th ứ  ba (14/5/1974):

Cái đói cồn cào làm cho người tôi càng yếu đi. Nhìn lại 
đoạn đường tôi đã vất vả trong 2 ngày đêm đế’ vượt qua, 
nếu người bình thường chỉ đi trong 2-3 tiếng, vì thế  con 
đường trước mắt còn quá xa, dốc cao và phải qua rấ t nhiều 
con suối lớn.

Làm cách mạng là chấp nhận hy sinh, còn sống thì 
là còn chiến đấu, lúc này là chiến đấu với tử thần  để 
dành lại sự sông, đến hơi thỏ' cuối cùng. Trời vừa sáng 
tôi tiếp tục trườn đi, mặc dù lúc này hai cánh tay tôi đã 
trầy  nát, quần tôi mặc trên  người cũng đã rách bươm. 
Ba ngàv qua, chỉ uống vài ngụm nước, ăn vài nắm lá rừng.
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Đoạn đường trước m ắt là đoạn khó khăn nhất (kể cả với 
người bình thường) vì phải vượt qua bãi sình, sau đó là 
lên con dốc rấ t cao, không có suối nên sẽ không có nước 
để uổng. Làm sao có thể vượt qua đây?

Có lần tôi nghe các đồng chí lổn tuổi nói với nhau : 
thiếu ăn mà có nước uống thì con người có thể sống được 
tới 27 ngày, còn thiếu nước thì chết nhanh lắm. Nhưng 
lúc này tôi thiếu đủ thứ: thức ăn, kể cả nước uống, thiếu 
máu, thiếu chân để đi. Chân bị thương đã bắt đầu nhiễm 
trùng, sưng tấy lên. Đành liều vậy, chỉ mong sao về trong 
vòng tay đồng đội rồi nhắm  m ắt cũng đành! Bứt một 
nắm  lá chua chát non cho vào miệng nhai th ậ t kỹ, vừa 
có cảm giác đỡ đói vừa đỡ rá t cổ, k hát nước, tôi tiếp 
tục cuộc hành trình  đầy khó khăn.

Không biết mấy lần ngất đi rồi tỉnh lại cuối cùng tôi 
cũng qua được bãi sình, trườn đến một con suôi khác tôi 
lại ngất lịm đi.

* Ngày t h ứ  t ư  ( 1 5 / 5 / 1 9 7 4 ) :

Tỉnh lại, tôi thấy trời đã xế chiều, tôi cứ thế lết trườn 
di, đói ăn lá cây, khát uống nước tiểu của chính mình, 
ngất xỉu rồi tỉnh lại, tiếp tục trườn đi. Suốt ngày và đêm 
hôm nay toàn phải lết trên  đồi cao, không có con suối 
nào nên phải uống toàn nước tiểu. Khát quá, không tiểu 
được nữa tôi lại ngất lịm đi trong đêm tối.

*  Ngày thứ năm (16/5/1974):

Tỉnh lại trời cũng đã về chiều, quan sát lại địa hình 
tôi thấy mình đã đi được 2/3 triền  đồi. Ráng nhai một
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nắm lá chua chát vừa quơ được, miệng khô rát, môi nứt 
ra chảy tứa máu, cổ không còn nói ra tiếng, tôi cố đếm 
một, hai, ba... nhưng không hề có một âm thanh nào, Bứt 
một lá cây làm chiếc phễu, cố gắng tiểu ra được tí xíu, tôi 
lại vội uống vào và chỉ cảm thấy một vị mặn đắng chạy 
qua lưỡi. Cái chết lại chờn vờn trước m ặt tôi, nhưng trước 
khi chết tôi vẫn quyết tâm  lết thêm  một đoạn nữa, cố 
gắng về gần với đồng đội thêm  tý nữa. Nghĩ đến anh em, 
đồng đội, nghĩ đến người thân, gia đình... dòng nước m ắt 
tôi chảy xuống, qua gò má, thấm  vào khóe miệng, tôi 
đưa lưỡi ra tự “nhấm  nháp” dòng nước có vị mằm mặn 
ấy của chính mình và bỗng dưng tôi thấy mình tỉnh  hẳn 
ra. Tôi xác định được nơi tôi đang ngồi là đồi “dã chiến”, 
vì cảnh sát dã chiến khi đi càn đã đào rấ t nhiều công sự 
ở đây. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm  quần đi quần lại để tìm 
cho ra các hô công sự, may ra còn có công sự nào còn đọng 
lại tý nước. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một hô nước toàn 
muỗi, lăn quăn, lá cây mục và tý nước đọng, những giọt 
nước đó đã cứu sống được tôi! Tôi tỉnh táo hẳn lại, tiếp 
tục trườn, lế t và đêm xuống tôi đã về đến suối 3 (con 
suối rộng đến 9-10 mét, sâu 0,8 mét, nước rấ t  trong). 
Mừng quá, tôi uống một mạch cho đỡ khát, rồi rửa mặt, 
súc miệng. Tựa lưng vào gốc cây men suối và thiếp đi 
đến sáng hôm sau.

* N gày th ứ  sá u  (17/5/1974):

Năm ngày qua, đói và khát, không có một viên thuốc 
kháng sinh nào, nhưng không hiểu sao vết thương cũng 
không còn ra máu, mặc dù vẫn sưng rấ t to, miệng các 
vết mảnh dạn cũng đã khô dần. Quyết tâm trở về dơn
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vị đã cho tôi thêm  sức mạnh, vượt qua đau đớn, vượt qua 
được những cơn sốt mà trước đây chỉ có ký ninh mới làm 
nó cắt cơn được. Để bảo vệ vết thương khỏi bị ướt, tôi 
phải tìm  cách vượt qua được con suối này. Suôít buổi 
sáng, bằng hai tay tôi vừa trườn đi, vừa tìm các cây gỗ 
gãy gác qua các mỏm đá và theo đó trườn qua suối. Tới 
đây tôi không thể nào mang súng được nữa. Tôi đập gãy 
báng súng, sau đó tìm chỗ dấu súng để có thể tiếp tục 
hành trình. Vượt được suôi 3 thì trời đã chập choạng tôi, 
quá m ệt mỏi vì công việc “bắc cầu” nên đến mép suôi 
bên kia tôi lại bị ngất đi.

*  N gày th ứ  bảy (18/5/1974):

Tờ mờ sáng, nghe tiếng chó sủa tôi giật mình, không 
còn tin  vào mình nữa! Nhưng tự trấn  tĩnh lại, tôi sực nhớ 
ra  khu vực này có đàn chó rừng, đã có lần anh Vĩnh (trạm 
trưởng) đã bắn chết một con. Tôi không còn nhớ mình đã 
qua bao nhiêu con suôi, bao nhiêu quả đồi rồi. Tuyến 
đường này tôi thuộc như lòng bàn tay, bình thường nếu 
gặp địch, phải cắt rừng hoặc đi vòng vèo gì thì cũng một 
ngày là có .thể trở về đơn vị rồi. Thế mà, đã qua ngày 
thứ  bảy rồi, tôi vẫn đang ở lưng chừng con dốc này! 
Không hiểu tôi có đủ sức để về tới đơn vị không, hay 
chỉ tý nữa đây lại ngất lịm đi rồi sẽ không bao giờ tỉnh 
lại nữa! Chưa khi nào tôi thấy nhớ anh em, đồng đội da 
diết như vậy, nhớ từng tính nết, khuôn m ặt từng người. 
Chưa khi nào tôi cảm thấy tình đồng đội lại thiêng liêng 
như vậy! Nước m ắt tôi chảy ra đầm đìa, những giọt nước 
m ắt tự nhiên tuôn trào, tôi khóc như chưa khi nào được 
khóc. Nêu không có thay đổi gi trong những ngày qua 
thì đơn vị tôi chỉ nằm cách đây khoảng 30 phút đi bộ.
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Chỉ còn phải vượt qua một con suối nhỏ và một quả đồi 
nữa thôi, thế nhưng sao nghe yên ắng quá, xa vời quá!

Có lẽ sau trận nước mắt ấy tôi không cho phép mình 
ủy mị thêm nữa. Đã bao nhiêu anh chị em khác cũng đã 
dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Nay mình đã qua được sự hiểm nguy, 
đơn vị ở rất gần rồi thì tại sao lại bi quan như thế được? 
Tôi uống một ngụm nước, nhổ cây chuối rừng cạnh mép 
suối nhai ngấu nghiến cho đỡ đói và tiếp tục trườn lên 
đồi, trong đầu tôi luôn động viên mình “ráng lên, ráng 
lên, sắp gặp anh em mình rồi”. Khi chỉ còn cách đơn vị 
lOOm, tôi nhìn thấy vết cỏ bị nằm bẹp xuống như có 
khoảng một trung đội đã đi qua. Tôi nghĩ ? “Địch càn 
vào đơn vị rồi”. Tôi cảnh giác, bất thình lình từ phía sau 
có tiếng hô to.

- Giơ tay lên.
Tôi lại ngất đi.

Hai ngày sau:

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên võng và được 
2 người khiêng đi. Mở mắt ra, tôi thấy anh Thủy (đội 
trưởng đội công tác), anh Long (y tá) và anh Chiến. Các 
anh 'cho biết, đơn vị bị địch tập kích, chưa biết chuyển 
đi đâu, các anh đi bám địch, trở về đơn vị cũ để chuyển 
đồ đạc may sao gặp được tôi. Anh Long, y tá rửa ráy và 
băng bó vết thương cho tôi. Bốn vết thương ở đùi không
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biết có phép thần nào mà đã lành, vết thương ở bàn chân 
nhiễm trùng, mưng mủ, đã bị hoại tử.

- Không về bệnh xá hôm nay, không biết có giữ được 
cái chân lại cho em không? -Anh Long lo lắng nói.

- Liệu em có chết không? -Tôi nói.
Các anh nhìn nhau, chảy nước mắt! Thấy vậy tôi 

không nói gì nữa. Gặp được các anh tôi mừng quá rồi, 
bây giờ có chết cũng trong vòng tay anh em rồi, tôi 
không thấy sợ nữa.

- Em có đói không? -Anh Thủy hỏi
- Em thèm  ăn lắm.
- Mình dừng lại bên con suối nào đó nấu cháo cho Hai 

ăn đỡ đói rồi đi tiếp.
- Các anh cho em ăn cơm đi. -Tôi nằn nì.
- Được, nhưng em phải ăn ít thôi.
Tuy không phải là anh em cùng đơn vị, nhưng tình 

cảm của các anh dành cho tôi lúc này khiến tôi không 
cầm lòng được!

Chiều 19/5/1974, cả đoàn chúng tôi bắt liên lạc được 
với anh em ở trạm  giao liên T372. Người đầu tiên tôi 
gặp là Cao Thi (tức Đua). Thi cho biết:

- Đơn vị đã báo về câp trên mày hy sinh rồi, áo quần 
tư trang của mày anh em trong đơn vị đã chia nhau giữ 
làm kỷ niệm.

Khi anh Thủy giao lại cho Thi bòng tài liệu mà suốt 
thời gian qua tôi đă không rời nó và nói với Thi:

- Đồng chí Hai đã hoàn thành  xuât sắc nhiệm  vụ 
chuyến công tác vừa rồi!
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Cao Thi không nói gì cầm tay tôi siết chặt, nhìn tôi 
cười còn tôi thì nước m ắt cứ chảy vòng quanh. Đó là 
những giọt nước m ắt hạnh phúc nhất mà suôt cả cuộc 
đời chiến đấu không bao giờ tôi quên được.

THU HIỀN ịbiên soạn) 
Tháng 8/2000

■ V ế /Ù  Ị Ị  ứ l Ị . . . ____________________________________________________________________
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THAO THỨC
Bút ký: HOÀI NAM

B ó một người chiến sĩ giao bưu đã hy sinh rấ t anh 
dùng tại chiên trường Tuyên Đức, nhưng cũng như 
nhiều đồng đội khác, tên anh không được “khắc vào 
đá núi” vì hơn 20 năm sau giải phóng vẫn chưa ai tìm 

được tên thật cho anh ngay cả què quán, cha mẹ họ hàng 
người thân và nơi chôn anh cũng đã bị mất dấu vết.

Nhận được tin này từ ông Nguyền Đức Thuận, cán bộ 
Bưu điện Lâm Đồng, tôi liền tìm đến người đồng đội của 
liệt sĩ giao liên trên  (nay đã nghi hưu tại Đà Lạt). Đó là 
ông Nguyễn Hữu Hào.

Ông Hào người thấp đậm; hồi trẻ chắc ông' cũng nhanh 
nhẹn nhưnẹ bây giò' trông ông đã yêu đi nhiêu. Ong đã 
dàn vặt suy nghĩ nhiều về đồng đội nhât là người liệt sĩ 
giao bưu của đơn vị ông. Anh tên gì? Quê hương anh ở 
đâu? Thân sinh là ai? óng  Hào nhớ rấ t kỹ trước và khi 
người giao bưu này về đơn vị nhưng không một chi tiê t 
nào trả  lời câu hỏi trên.

Trong hai cuộc kháng chiến chỏn^ Pháp và chông Mỹ
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có biết bao người chiến sĩ giao liên, giao bưu hy sinh đã 
được viết lên những bản anh hùng ca như anh Kim Đồng, 
chú bé Lượm... nhưng cũng có biết bao người ngã xuống 
không tên  tuổi.

Ông Hào kể: “Vào năm  1968, sau cuộc tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân, bọn địch điên cuồng đánh phá. 
Đà Lạt gặp nhiều khó khăn; lực lượng bị lộ, địch truy 
bắt, một số bị tù, một số phải đổi vùng. Cán bộ các đội 
công tác không vào được thị xã”. Bấy giờ ông Hào thuộc 
Trạm  giao bưu T371 đóng ở Núi Voi. Để tiếp tục giữ đường 
liên lạc vào lòng địch, Thị ủy tăng cường cho trạm  một 
số liên lạc viên rấ t trẻ , trong đó có một chú bé tuổi cỡ 14, 
15. Để giữ bí mật, Trạm chỉ được biết tên  anh ta  là Nguyễn 
Văn Vạn, người Bình Định, ngoài ra không biết gi nữa.

Cậu Vạn người bé nhưng nhanh nhẹn. Cậu có nước da 
ngăm ngăm, trán  gồ, ít nói. Cậu bảo quê cậu ở một vùng 
giáp ranh, hàng ngày bom đạn tàn  phá ác liệt, Cậu vào 
Đà Lạt làm thuê chăn bò đàn cho một ông chủ ở Trại 
Hầm (ông chủ này sau giải phóng không còn ở đây nữa). 
Hàng ngày đưa bò lên núi cậu được gặp gỡ tiếp xúc với bộ 
đội giải phóng, lâu ngày thành quen th ân  và cậu đã xin 
các anh đi theo để phục vụ cách mạng, Sau này những 
người dìu dắt cậu chắc cũng đã hy sinh hết. Cậu chỉ kể 
cho ông Hào có bấy nhiêu...

Anh là người chịu thương, chịu khó; bản tính  chất phác 
hiền lành, yêu quý đồng đội. Tất cả các đợt công tác, anh 
đều hoàn thành nhiệm vụ. Dù nhiều lần gặp địch, anh đã 
chông trả  quyết liệt bảo vệ an toàn tuyệt đôi tà i liệu của 
Đảng, không để lọt vào tay quân thù. Sau mỗi đợt công 
tác anh còn tranh thủ vào rừng hái rau, hoặc xuống suối 
bắt cua, bắt cá góp phần cải thiện bữa ăn cho thương binh
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trạm  xá Thị ủy...
Thế rồi, vào ngày 20/11/1970 - Ông Hào ngậm ngùi 

kể: - Chúng tôi được nhận nhiệm vụ vận chuỵển công văn 
và đưa đoàn cán bộ lãnh đạo của Thị ủy từ trạm  T371 
(khu căn cứ Thị ủy Suối Cát) đến Trạm T372 (khu Tam 
Giác) thuộc xã Xuân Thọ, Bàn giao xong, tôi và đồng chí 
Vạn trở về thì trời tối, anh em chúng tôi nghỉ lại trong 
rừng để sáng sớm mai đi tiếp. Chúng tôi vừa mới đến 
khu vực Đồi Bù th ì gặp ngay Đại đội 302 lính ngụy khét 
tiếng tàn  ác, chúng ngụy trang mặc áo bộ đội, mang súng 
AK, đội mũ tai bèo, vai khoác ba lô quân giải phóng. Chúng 
tôi bán tín, bán nghi, chưa kịp hỏi m ật khẩu dich đã bắn 
xối xả. Tôi và Vạn lăn ra mỗi người một phía cùng hiệp 
lực chông trả , Bọn địch nhiều lần xông lên xiết chặt vòng 
vây hòng bắt sống chúng tôi. Với khẩu K50, Vạn đã trườn 
lên chống trả  quyết liệt yểm trợ để tôi mang công văn 
tà i liệu cắt rừng về đơn vị. Vạn trúng đạn. Tôi còn thấy 
anh lảo đảo rồi ngã gục. Đơn vị dã đến nhưng không cứu 
được anh. Chúng tôi chôn cất anh ở cạnh một bụi sim, 
dưới rặng thông già. Chiến tranh ngày càng ác liệt, địch 
thường phục kích đường giao liên, chúng tôi ít có dịp đến 
thăm  phần mộ của Vạn. Những năm sau đó giao bưu hy 
sinh nhiều. Chỉ tính ở Đà Lạt Lâm Đồng từ 1970-1975 
đã có 55 giao bưu hy sinh. Ác liệt như thế  tôi đâu có kịp 
hỏi rõ tông tích của Vạn...”

Ngày chiến thắng trở  về, ông Hào đã báo với Phòng 
Thương binh xã hội thành phố về những người thuộc đơn 
vị ông hy sinh để Nhà nước cấp Bằng liệt sĩ, báo tử cho 
bố mẹ, vợ chồng hoặc người thân. Riêng Nguyễn Vãn Vạn, 
ông Hào đã tìm lý lịch gốc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn mây 
dòng trên  mà thôi.
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Khônt? thể đố con ngươi có Ị hạt ấy chi co mối e.-u tòn 
hiệu Nguyền Văn Vạn mà chắng ai biét đó là ai, hao nàm 
điều đó day dứt mãi ông Hào - Người Trạm trưởng T371 
đã nghỉ hưu. Nhiều lần ông đến chỗ Đồi Bù nơi Vạn đã 
hy sinh. Bây giờ người ta  lại trồng thông phủ kín, chẳng 
còn đoán biết được mộ anh ở chỗ nào. Thời gian qua đi, 
ông Hào chờ một người họ hàng đến hỏi ông lập tức hợp 
tác tìm  cho được mộ của anh.

Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, lòng óng Hào như lửa 
đốt. Ngộ nhỡ mình có mệnh hệ gì mà phải ra  đi thì coi 
như Vạn đã không có trên  đời. Phải tìm được mộ anh rồi 
tìm tông tích anh...

Đà Lạt thanh bình. Bầu trời trong xanh, sâu thẳm  đến 
vô cùng. Những rặng thông, những đồi cỏ rung rinh cười 
trong nắng mới. Đoàn xe của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 
một lần nữa lại lặng lẽ tiến về phía Đồi Bù để ông Hào 
cố nhớ mà xác định vị trí nơi chôn đồng chí Vạn. Trên 
đoạn cỏ săng này chính là lối ông cùng đồng chí Vạn chọn 
để băng về trạm . Đây, chính chỗ này đây bọn địch phục 
kích. Lúc ấy chính Vạn đã nói: “Anh Hào ơi, hình như bộ 
đội giải phóng?”. “Không đâu, khéo bọn địch trá  hình!”. 
Rồi thì chính đoạn này địch bất ngờ nổ súng. Ông Hào 
đập tay vào trá n  đăm chiêu, ơ  đây hồi ấy còn có mấy cây 
thông cao vút. Phải rồi, vùng này; n hất định vùng này, 
bởi khi anh em đào huyệt để chôn Vạn, ông có ngước nhìn 
lên ước khoảng dốc kia tới đây chừng lõm...

Những người đi tìm  mộ đào h ế t vị trí này đến vị trí 
khác, thấm  th ìa  nỗi thao thức nhớ đồng đội của ông Hào. 
Vạn chỉ còn một chút xương ở nơi này nữa thôi, phải cố 
tìm  cho được.

Thấy rồi!...

X f j Ù Ị I  t Ĩ Ị Ị . . .  __________________
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Ma\ n càiii .‘.t'!ỊỊ4 k*»u ièn khi đao ph.il tám  vai 
laut; va itK-t iifi'i.v la uung đó bo chièn M hy sinh khi mai 
tang. Va the la họ đả tìm được hài cot người chién si 
giao bưu Nguyền Văn Vạn.

Ong Hào dan dụa nước mắt: “Vạn ơi, em sông khôn 
chết thiêng, sao bây giờ em mới cho anh tìm thấy mộ. Bô 
mẹ em, quê quan om ở chỗ nào cho anh biết di, đế anh về 
tạ tội cụ vi có lò đã ba mươi năm, cụ chẳng biết em sống 
ehêt thê nào?”.

Tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, ông Nguyền Hữu Hào 
nghẹn ngào nói với các cán bộ Bưu điện có m ặt hôm đó:

- Chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi 
cảm thảy thanh thản. Tôi COI liệt sĩ Nguyền Văn Vạn như 
chính em ruột của mình. Tìm được hài cốt đồng chí Vạn 
đưa về nghĩa trang là nguyện vọng của anh em đồng đội, 
bản thân tôi cũng thanh thản  một phạn. Nhưng đây cũng 
chì mới làm được một việc, còn một việc nôa phâi tìm 
cho được tên th ậ t và thân  nhân đồng chí Vạn...

Ông Nguyễn Đức Thuận, người có mặt trong buổi lễ 
truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Vãn Vạn tại nghĩa 
trang Đà Lạt xúc động kể: “Hôm đó dự lề truy điệu còn 
có các đồng chí giao bưu năm xưa, đã từng công tác, chiến 
đấu với liệt sĩ Vạn, có đại diện của Thành ủy... Các đồng 
chí thực sự xúc động, tràn  đầy nước mắt. Tuy Nguyễn Vàn 
Vạn hy sinh dã gần 28 năm nhưng nhìn quang cảnh, nhìn 
đồng chí, đồng đội của anh tôi có cảm giác như nghe đâu 
đây có mùi thuốc súng của ngày hôm qua. Ngổi bên phần 
mộ của anh, chúng tôi nghĩ về quê hương anh, một miền 
quê của Bình Định năm xưa nghèo, đầy bom đạn, có cha 
mẹ già luôn trông ngóng người con đi xa... và các cụ có 
biết đâu chính các cụ đã sinh ra người con ưu tú dám hy
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sinh thân  mình để tô thắm  ngọn cờ giai phóng quê 
hương...”

Tôi cũng có ba người chú ruột hy sinh trong chống Pháp 
và chống Mỹ, có hai chú đến nay cũng chưa tìm  được mộ. 
Ông bà tôi đã mất. Nếu không có những người đồng đội 
như ông Hào, nếu không có sự quan tâm  như co' quan Bưu 
điện Lâm Đồng thì bao giờ người cha, người mẹ của liệt 
sĩ Vạn tìm thấv mộ con mình. Chẳng biết lúc này có người 
cha mẹ nào đã nhận ra  đứa con của mình chính là liệt sĩ 
Nguyễn Vàn Vạn kia không? Chắc chắn một ngày nào đó 
sẽ có người ruột th ịt của anh Vạn đễn ghi tên  th ậ t lên 
mộ cho anh. Thưa anh Nguyễn Văn Vạn, thưa các anh 
hùng liệt sĩ vỏ danh, các anh đã ngã xuông không một lời 
trăn  trối thậm  chí m ất cả tên; nhưng chính các anh là 
những con người sông mãi với sự nghiệp giải phóng quê 
hương.

. V f / f i l /  l î i f . . .
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THÀ CHẾT 
KHÔNG CHỊU HÀNG

THỈ HOÀ NG

rong những ngày chống Mỹ ỏ' Nam Tây Nguyên diễn 
ra rất ác liệt, lực lượng giao bưu thông tin của các 
tỉnh Tây Nguyên nói chung và Tuyên Đức - Lâm Đồng 

nói riêng đã đóng góp một phần không nhỏ về trí tuệ, công 
sức và cả xương máu đề làm nên chiến thắng lịch sử mùa 
xuân 1975. Và đã có những chiến sĩ giao bưu vĩnh viễn nằm 
lại với vùng đất Nam Tây Nguyên, trong số đó có Trần 
Đạo - một chiến sĩ giao liên K3 của Lâm Đồng cũ.

Tháng 1/1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị 
q u y ế t  15 về đường Lối cách mạng Việt Nam ỏ' miền Nam là 
con đường khởi nghĩa vù trang, dựa vào lực lượng quần 
chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang đánh đố 
quyền thông trị của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, 
dựng lên chính quyễn cách mạng nhân dân. Con đường hành 
lang Bắc - Nam được hoàn thành để chi viện cho chiên 
trường miền Nam. Ớ Lảm Đồng (cũ), thắng lợi của phong 
trào mỏ' mảng, giành dân đã hình thành được hai vùng 
căn cứ rộng lớn ở phía Nam và Bắc dường ‘20. Để trựe tiếp
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chï đạo phong trào ở các địa bàn, trong năm 1962, Tính ủy 
thành lập Phản ban T14 (từ Đạ Gùi đến Tây Di Linh), K l 
(Bắc đường 20), K2 (giữa Bảo Lộc - Di Linh) và K3 (Di Linh). 
Tháng 11/1960, sau khi nối thông đường hành lang chiến 
lược Bắc - Nam, C200 của Lâm Đồng ngoài nhiệm vụ sản 
xuất và đánh địch mở rộng vào vùng giải phóng, còn bố trí 
lực lượng ở các trạm hành lang Đinh Xiếc - Xa Nia, Bù 
Đăng, Bxa Luxiên, Bù Rôn và Bù Khiêu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dụ (tức Tám Cảnh), lúc đó là 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhớ lại: “Ngoài hành lang 
chiến lược tìác - Nam đi từ Đinh Xiếc, Xa Nia vào đến Bù 
Cháp để nối với chiến khu Đ, trên địa bản Lâm Đồng còn 
hình thành các đường hành lang từ tĩnh đến các K và phân 
ban T14 để đưa đón cán bộ, vận chuyến công văn tài liệu, 
vù khí... Tô giao liên K3 có 13 cán bộ, chiên sĩ phụ trách 
hoạt động trên một địa bàn khá rộng và nguy hiếm vì phải 
vượt đường 20 và đường Ö. Tổ giao hên K3 lúc này do đồng 
chí Hiền phụ trách. Nhưng vì đồng chí Hiền ốm đau liên 
tục nên tổ nay trên thực tế  do đồng chí Hà Ngọc tìích (Tám 
Bích), Bí thư K3 trực tiếp chi đạo”.

Nhưng năm thang đo, giao liên K3 đa căt. được nhửng 
con đương qua nhiều địa hình phức tạp vận chuyến can bộ, 
vù khi và tai liệu. Ba tuyến chính của K3 lúc bâv giờ là 
tuy er, từ Ron Hum vượt qua đ ườn lĩ 20 len nui Xít Lung về 
UÍJ n u I Hơ k(> Xabơn đẽ  h e n  lạc VỚI K2,  K j vá  nôi VỚI h à n h  
lang dnén lược; tuyên tư núi Pray Dáng vượt đường 20 lẻn 
xa 5 nói vơi Tuyén Đức hoặc vào cán cứ cua tính gặp đường 
hành lang Bẳc -Nam; tuyên từ Kon Rum cát lén Tứ Quý, 
An Lạc, vượt dường 20 đoạn Công Sình sang Tráng Bia. 
Hoạn  ( o n ^ K i n h  dài  k h o á n g  2U0m. la ( lương d) lại cua  (lãn 
Ma ulninnii Va r ị im h  Sinh f'Mv (ỉa ( hmv;  kít1 iì
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một sự hy sinh rấ t anh dũng của một chiến sĩ đường dây 
K3 - Trần Đạo!

Trần Đạo trước là bộ đội giải phóng từ Bắc tăng cường 
vào, người Thanh Hóa, nhập ngũ khoảng năm 1965. Sau 
khóa huấn luyện, anh được đề bạt làm tiểu đội trưởng lên 
đường vào Nam chiến đấu. Vào Lâm Đồng (1966), anh được 
phân công về Đội Công tác 16 của K3. Đội công tác 16 của 
Đạo là một trong ba đội (cùng với Đội Trảng Bia và Đội Tứ 
Quý) có nhiệm vụ bám đường, bảo vệ đường, đưa đón khách 
ở những vị thế xung yếu nhất, trong đó có đoạn Cống Sình.

“Đó là một con người rấ t dũng cảm - đồng chí Nguyễn 
Xuân Du kể - rấ t hiền lành, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, 
thực hiện tốt công việc được giao, thường là đạt hiệu quả 
cao hơn so với nhiều người khác. Khi đi trinh sát, anh rất 
thận trọng. Vào dân anh hiền lành nên được dân yêu mến. 
Đặc b iệ t , đường dây của anh thường phải xuyên băng qua 
đường 20 và đường 8 - doạn ác liệt nhất, nhưng anh vẫn 
luôn hoàn thành nhiệm vụ, đưa đón khách và vận chuyển 
hàng hóa đi đến nơi về đến chốn. Trong các đội này có 
một tố gọi lả tố bám đường, trong đó có Đạo. Công việc 
cua tổ bám đường thường “dày” hơn và nguy hiểm hơn.

Khó nhớ hẽt những chuyên bám đường - đưa khách của 
dõng chí Đạo. Những cán bộ được Đạo đưa qua đường dây 
có không ít các đồng chí lành dạo cao cấp. Đến trước ngàv 
Mậu Thân nổ ra, Đạo dà hy sinh một cách rất anh dùng”.

Đó là vào một ngày khoáng cuối năm 1967. Trời Di Linh 
đố mưa lớn. Trên tuyên giao liên Hang Ho - tíkẻ Xbưng - 
Mãng Quạch - Tráng Bia - cống Sình, nhữnẹ chiến sĩ giao 
hờn vần lặng lè lam nhiêm vụ. Con dường di qua Cống Sình 
la í:ọc d a o  VỚ! nhứnsí  ea y r ừ n g  (lược g h é p  lại t r á i  qua  s ìn h  
'.■■■ <i" H a n  ÙKt Ị i h ì í i i m:  ::r l a o .  \ ì 1:1 ( l ó c  (1.10 n ô n  m u ò n  qu; t
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đây không còn cách nào khác ngoài việc bí mật đi nhờ con 
đường tự tạo của dân. Phát hiện ra điều này, địch thường 
xuyên cài mìn trên con đường tự tạo đó. Tuy nhiên, trước 
sự quả cảm, tinh nhạy và mưu trí của các chiến sĩ trinh sát 
đường dây của ta, địch chưa bao giờ thực hiện thành công 
mưu đồ của mình. Và Đạo là một trong những chiến sĩ quả 
cảm, tinh nhạy và mưti trí dó.

Nhờ vậy, những chuyến đưa cán bộ qua đường dây đoạn 
xung yếu nhất ấy -đoạn Cống Sình - của anh luôn thành 
công với những bất ngờ và táo bạo nhất. Chỉ riêng hôm 
đó... Trời mưa đến tối tăm  m ặt mũi. Hai cán bộ của ta  là 
Ba và Lịch phải qua Cống Sình để làm nhiệm vụ. Đạo là 
người dẫn đường. Mặc cho mưa to, gió lớn, Đạo di đầu dẫn 
đường và trinh sát phát hiện mìn. Đúng như dự đoán của 
anh, trên  đoạn đường tự tạo của dân có một quả mìn do 
địch cài. Sau khi xác định được vị trí của quả mìn, anh quay 
lại dẫn đoàn khách qua. Những bước chân vô cùng cẩn trọng 
đặt lên đoạn đường độc đạo cống Sình. Đạo ngồi thụp xuống 
nơi có quả mìn để lưu ý mọi người thận trọng khi bước qua 
đây. ...........................

Trời sắp sáng. Mưa vẫn chưa dứt. Đoàn người đi qua an 
toàn. Đợi cho mọi người đi th ậ t xa, Đạo mới quay về trạm. 
Nhưng vì ngồi quá lâu giữa trời mưa nên cái ré t ngấm vào 
tận  xương, Đạo hoa mắt loạng choạng đứng dậy. Tay chân 
lạnh cóng, đầu quay cuồng, Đạo không tài nào làm chủ được 
bước chân của mình. Đoàn khách đã đi xa. Bất ngờ một 
tiếng nồ cực lớn xé tan bầu trời đêm sắp về sáng. Người 
Đạo bị hất văng xuống sình. Anh Trần Đạo đă hy sinh anh 
dũng như thế. Lúc đó, anh chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.

i \ TỊ Ị Ù y  ấ y . . . ___________________________________________________________
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LANGBIAN - CON ĐO 
NHỮNG BƯỚC CHÂN

K ý chân dung: PHAN VẦN ĐÔNG

ô gái quì xuống trước người cha, mái tóc đen dài buông 
nghiêng còn vướng những bông hoa dại trên đường. 
Gần suốt 20 năm qua, cô và mẹ cô năm nào cũng đến 

gặp cha của mình và người bạn thân nhất của cha. Họ nói 
với nhau những gì không ai biết nhưng sau những lời như 
thế, nơi gặp nhau ấy lại có những bông hoa rất đẹp của núi 
rừng và người dân ở xã Lát lại bảo nhau; Hôm nay Hà Hương 
và Ha K’Ran VUI lắm đấy.

Hà Hương có thói quen ngồi xổm trên nền nhà, anh sắp 
kỹ từng bao thư, công văn và mấy tờ báo vào chiếc ba lô. 
Những ngày đầu tiên có người lắc đầu cười khi thấy anh có 
kiểu ngồi đó nhưng anh cũng cười lại hồn nhiên: quen rồi, 
ngồi như thế đứng lên nhanh hơn. Ớ cả các vùng Kifanhol 
Hạ này ai lại không biết chàng trai Liêng Jrang Hà Hương 
nhanh nhẹn như con nai, con sóc, biết đọc biết viết và từng 
đi làm liên lạc cho cán bộ cách mạng khi vừa được 15 mùa 
rẫy. Khoe và siêng năng lắm nên Hà Hương nổi trội hơn 
nhiêu chang trai khac. Bao con gái trong làng thương anh
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nhưng anh chí biết đến có một người. Họ thương nhau suốt 
mấy mùa trăng và năm 19 tuổi Hà Hương có gia đình riêng 
của mình.

So với những chàng trai khác trong làng Hà Hương đã 
chậm có đứa con gái ăn cùng mâm, uống cùng ché rượu với 
mình. Lây vợ sớm quá không làm được việc cho cách mạng
- Hà Hương cười nói VỚI người làng như thế. Được làm việc 
cho cách mạng Hà Hương vuỉ lắm. Mỗi lần hoàn thành nhiệm 
vụ, Hà Hương lại được các anh, các chú thưởng cho sách bút... 
Anh nhớ hôm chú Oanh - phụ trách Bưu cục Lạc Dương vào 
tuyển người làm giao thông viên của huyện, anh được các 
chú trong xã gọi đến giới thiệu cho chú Oanh, anh mừng 
lắm. Nhóm năm người: Hà Hương, Ha Balá, Ha K’ran, Hà 
Đỏng và Ha Sú là những giao thông viên đầu tiên trên địa 
bàn huyện Lạc Dương sau ngày giải phóng miền Nam.

Không sắc sáo như Hà Hương, Ha K’ran lại là chàng giao 
thông viên mới vào nghề VỚI nụ cười rất hiền. Quê của Ndu 
Ha PC Ran ớ tận trong Đầm Ròn - vùng đất bên sông Krông 
Nỏ này là nơi sinh ra và lớn lên cho đến khi anh được các 
chú trong đội cộng tác cám ỏ' xã giới thiệu cho huyện “thằng 
Ha KYan tốt lắm”. 17 tuói Ha K’Ran đã trở thanh người đưa 
thư của buôn làng.

Ngày ấy nui rừng con lắm cây cối, cơn mưa rừng còn làm 
cho ca đất trời phái run lén, sen - vắt đáy các lối đi ... va lu 
Fulrô cũng con án hiện khap noi, 5 anh em đội giao thong 
viẻn cua huyện được phản luản phiên đi trèn 2 tuyến đưừng: 
xá Lát đến vung 3 xa Đàm Hon va Xà Lát đến Đạ Sa - Bạ 
Chais. Hà Hương phụ trách chinh tuyên Đạ Sa - Đạ Chais 
con Ha K”ran chịu trách nhiệm chính tuyến vung Đầm Ròn. 
Với ehiẻe ba  lu sau tưng, nám  cơm vát bén  hong  va khẩu  
■'Utụ; t.ren v,u, haiiíí HỊíav l ìa  ikiưu^, l ia  K Han cung anì]

X t Ị t ì y

1,1 \ <  ) t u  I i  I  l . \  ỉ. ĩ \ ì  I X ) \ < J



..ĩíồy giở

em trong nhóm băng rừng lội suối đến với đồng bào. Trên 
50 km đường rừng luôn có mọi hiểm nguy đang rình rập, 
các anh vẫn đi không chút băn khoăn. Một ngày đi giao 
công văn, báo chí, một ngày đi đưa công văn, thư từ và ngày 
sau lại quay trở ra Xã Lát - và lại nghỉ một ngày chuẩn bị 
công văn, báo chí ... rồi ngày sau lại quay trở vào... Cứ thế 
thường lệ một tuần hai chuyên ra - vào, các anh không có 
nhiều thời gian cho riêng mình,

Tuy nhiên đó chỉ là hành trình thông thường, còn nhiều 
khi có công văn hỏa tốc - Ha K ran nhớ lại - có những lúc 
vừa từ Đầm Ròn về đã 5 giờ chiều, cả người lạnh cóng vì 
mưa rừng, mưa rừng to và dai lắm - chưa lập cởi dép, áo mưa 
thì được lệnh nhận ngay công văn hỏa tốc và quay trở vào. 
Rừng âm u chìm trong bống tối và mưa giố, thỉnh thoảng 
mới có một tia chớp loé lên. Hai người chỉ có một chiếc 
đèn pin cũ lúc sáng lúc tắt cứ thế mà dò đường đi. Hai hàm 
răng đánh vào nhau vì lạnh. Đi rừng vào mùa mưa đã nguy 
hiếm mà đi đêm lại càng nguy hiểm hơn nhiều - cây đổ, đá 
lăn, nước lũ ở các con suối cuốn cuộn, thú dữ ban đêm đi 
kiêm mồi gầm gừ ... và cả Fulrô nữa.

Chàng trai người Chill 18 tuổi vẫn chưa hết cái hồn nhiên 
của trẻ con vậy mà lại gan góc, dũng cảm và hết sức tận tụv 
trong công việc. Ai biết được K’Ran, Hà Hương cũng nói: có 
chúng nó sợ gì không chạy việc. Quả thật chưa bao giờ hai 
chàng trai này chần chừ khi được giao nhiệm vụ. Mà nhận 
nhiệm vụ các anh đâu phải chỉ là chuyền công văn, báo chí 
... mà còn làm công tác dấn đường, bảo vệ cho các cán bộ 
trên địa bàn huyện. Những năm sau ngày giải phóng, Lạc 
Dương là “khü Fulrô” ở Lâm Đồng nên vấn đề dẫn đường, 
bảo vệ hêt sức khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Thê nhưng 
các anh không ngại, Co các anh, nhừng cán bộ ta vẫn bình
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yên khi ra vào các xã công tác. Một cán bộ lão thành bảo: 
đi với các cậu Ha KRan, Hà Hương ... không những cảm 
thấy yên tâm mà còn vui nữa vì các cậu ấy luôn hát và kề 
chuyện về núi rừng, về đồng bào cho những người cùng đi 
nghe.

Hà Hương biết chữ nhiều hơn Ha KRan biết tự học và 
dạy cho Ha KRan học. “Càng giỏi chữ thì càng làm việc tốt”
- Hà Hương và Ha KHan hay nghe các bác các chú lãnh đạo 
nói thế nên cả hai chăm chỉ như con ong. Hà Hương lúc còn 
làm giao liên cho xã, nhờ biết chữ cứ mỗi tối lũ làng lại kéo 
đến nhà nghe anh đọc báo, kể chuyện cách mạrig, đồng bào 
ta ở những vùng khác trong nước. Chuyện ấy, Ha ICRan cũng 
làm được mỗi khi về làng. Và cũng nhờ đó lũ làng càng thương 
Hà Hưđng, thương Ha K’Ran nhiều lắm. Dân làng thường 
xuyên cho Hà Hương, Ha KRan gạo, nếp, gà, thịt con thú 
rừng ... để hai anh mang về anh em trong đơn vị cùng ăn.

Nhớ rõ lắm - anh em ở bưu cục nói - hôm nào không nhận 
gạo, thịt của bà con thì Hà Hương, Ha K’Ran lại xuống suối 
bắt cá, lên nương rấy đào củ mì, bẻ bắp, b í ... tìm bắn chồn, 
chim mang về cải thiện bữa ãn cho đơn vị. Cụ Bon Krong 
Ha K’T.qn - cha của Ha ICRan kể rằng: lúc nhỏ có lần tôi 
đánh Ha íCRan dữ lắm . Đánh nó vì đang bị bệnh mà nó ra 
suối bắt cá; tôi sợ con ma bắt đi. Nhưng sau biết nó có bạn 
bệnh gần chết thèm ân cá nên nó ỉàm thế. T6Í lại thương 
nó. Ha ICRan tốt thế, giỏi thế nên khi về làm giao thông 
viên một thời gian ngắn đã đã được chào lá cờ Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đọc lời tuyên thệ. Tuối 17, 
cậu con trai có mái tóc xoăn đen ấy mới ngày nào còn chạy 
lung tung giờ đã đứng bên anh Hà Hương - ủy viên ban chấp 
hành chi đoàn đầu tiên ở huyện Lạc Dương. Ha ICRan lại 
làm việc hăng say hơn trước, lại được nói với đồng bào trong
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buôn làng về Đoàn thanh niên của mình.
Hết con trăng này lại đến con trăng khác, nhfifng con 

đường đi vào vùng Đầm Ròn và Đạ Sa - Đạ Chais luôn có 
bước chân của Ha KTRan và Hà Hương. Không ai còn đếm 
được họ đã đi vào ra được bao nhiêu lần; nhiều lắm, nhiều 
như hạt gạo, trái bắp họ đã mang về cho anh em; nhiều 
như cái chữ, cái giấy tờ họ đã đưa vào cho cán bộ, đồng bào 
trong các buôn làng. Một chiều cuối tháng 8 năm 1980, Hà 
Hương và Ha ICRan được chú Oanh phụ trách bưu cục gọi 
lên giao nhiệm vụ:

- Ngày mai hai chú đưa đoàn cán bộ y tế  của thành phố 
Hồ Chí Minh vào Đầm Ròn chữa sốt rét cho đồng bào. Lần 
này không đi bộ theo con đường cũ mà đi xe ô tô theo đường 
Suối Vàng.

Hà Hương và Ha KRan chuẩn bị công văn tài liệu, kiểm 
tra lại súng đạn. Đêm ấy Hà Hương gặp vợ vừa trong buôn 
làng ra với đứa con gái một tháng tuổi. Chì ở tuổi 20 song 
Hà Hương đã thấy mình như lớn hẳn khi bế đứa con trên 
tay. Mái tóc của người vợ lại phủ lên bờ vai anh.

- Đi xe ô tô dễ bị Fulrô phục kích lắm - cái lo của người vợ 
làm anh cảm động càng thấy thương vợ vô cùng.

- Gian khổ, nguy hiểm thế nào cũng đi vì việc cách mạng 
mà. Đi xong chuyến này anh sẽ xin nghỉ mấy ngày giúp em 
đốt cái rẫy- anh cười vuốt tóc vợ.

Nhưng không, Anh đã không về giúp vỢ đốt cái rẫy nữa 
rồi. 9 giờ 30 phút sáng hôm sau, chiếc xe chở 11 người và 
các dụng cụ y tế, thuốc men lên đường vào Đầm Ròn. Ha 
K’Ran cầm khẩu cạc bin ngồi sau xe, Hà Hương cũng cầm 
khẩu cạc bin ngồi trước cửa. Con đường rừng vào những ngày 
tháng 8 còn lắm khe rãnh và trơn như đổ mỡ khiến cho chiếc 
xe bò chậm chạp. Qua bên kia cổng trời đã hơn một giờ
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chiều; trời bắt đầu đổ mưa. Chiếc xe đang chạy bỗng khựng 
lại- một tiếng nổ lớn vang lên và chiếc xe bốc cháy. Hà 
Hương bị hất khỏi xe lăn ra vệ đường; khẩu cạc bin trong 
tay anh đã rung lên. Hàng loạt đạn tiểu liên của bọn Fulrô 
từ hai bên sườn núi cao bắn xuống xối xả. Ha K’Ran cố dẩy 
những người còn sống trong xe ra ngoài và anh lịm đi. Ngọn 
lửa mỗi lúc cháy một lớn. Mặc dù bị thương nặng nhưng 
Hà Hương vẫn cố bảo vệ được ba cán bộ đi cùng xe còn sông 
sau khi xe cháy; riêng anh, anh đã nằm lại bên kia cổng 
trời. Và thế là, anh đã không kịp về giúp vợ đốt cái rẫy 
nữa rồi.

Trong chiến tranh, biết bao chiến sĩ giao bưu đã hy sinh. 
Và giờ đay thêm hai người vừa mới bước vào tuổi xuân xanh 
nữa lại nằm xuống khi đât nước đã hòa bình. Người dân xã 
Lát trồng 2 cây hoa hồng trên hai nấm mộ. Cil Ha Selg cùng 
mẹ và một ông cụ, bố của Ha ỈCRan cứ đứng mãi trước Hà 
Hương và Ha K’Ran. Cái rẫy của Hà Hương giờ đã có cô gái 
tuổi đôi mươi làm giúp mẹ; mái tóc dài của người con gái 
trong đêm 20 năm trước phủ lên vai chồng giờ lại hiện hữu 
ở Cil Ha Selg. Liêng Jrang Hà Hưng và Ndu Ha K*Ran không 
còn mang công văn, cái chữ đến cho buôn làng nữa. Đã gân 
20 năm như thế. Nhưng không, các anh vẫn đi về. Có người 
bảo vẫn còn thấy các anh xếp công văn, thư từ ... trong chiếc 
ba lô với khẩu súng trên vai. Tôi chưa thấy như họ nhưng 
trên những tuyên giao bưu ở vùng đất Lạc Dương này tôi 
vẫn thấy rõ những dấu chân của các anh còn in đậm và trong 
tiếng gió của đại ngàn tôi vẫn nghe, nghe mãi tiếng vọng 
bước chân của những người con của núi rừng năm nào. Không, 
các anh không chết ! Các anh vẫn đi về với đông chí đông 
đội, với buôn làng chẳng giây phút dừng chân.
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TRẦN NGỮ-
NGƯỜI CHIẾN Sĩ GIAO Bưu ĐẦU TIÊN 

TRÊN CHIẾN TRƯỜNG TUYÊN ĐỨC
THU HIỀN

(Ghi theo lời kể  của ông Đỉnh Sĩ uẩn - 
Nguyên chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu VI)

a ào những năm 1958 - 1959, sau khi có Nghị quyết 
15/TW, Trung ương quyết định tăng cường cán bộ 
quân sự, dân đảng cho Miền Nam và Tây Nguyên. 

Hồi ấy, việc đi B được tổ chức một cách chu đáo, bí mật, 
mỗi cán bộ chiến sĩ được đi đều phải qua lựa chọn rất 
kỹ càng. Tháng 4/1959, đoàn chúng tôi được tập trung 
học tập, chuẩn bị vào Nam nhận nhiệm vụ. Đoàn có 12 
cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Trần Ngữ, tháng 6/1959 
chúng tôi rời miền Bắc. Những ngày tháng đầu tiên cùng 
chung sống trên đường hành quân “Nam tiến” ấy, rồi đến 
những năm cùng nếm trải những gian khổ, ác liệt trên 
chiến trường cực nam sau này, Trần Ngữ - chàng thanh 
niên người miền Nam, mới 22 tuổi đời ấy đã để lại trong 
tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trần Ngữ sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo 
ở xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Nhà 
nghèo nên Ngữ không được học hành như nhiều bạn bè 
cùng trang lứa. vốn là con của một gia đình nông dân có
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trúvền thông cách mạng, 17 tuổi, Ngữ đà xung phong đi 
bộ đội bảo vệ quê hương. Tháng 7/1954, được lệnh tập 
kết ra Bắc, gần năm năm được sống trên  miền Bắc Xà 
hội chủ nghĩa, Ngữ đã ra sức học tập, rèn luyện những 
kỹ năng, chiến thuật chiến đấu của bộ đội chính quy. 
Năm 1959, Trần Ngữ là một trong số ít cán bộ chiến sĩ 
trẻ đầu tiên tình  nguyện vào Nam chiến đấu. Trải qua 
3 tháng hành quân, vượt không biết bao nhiêu núi rừng 
trùng điệp, sông, suối... Rừng Trường Sơn lúc ấy chưa 
có đường, quanh năm  mây phủ, mùa mưa nước trắng  cả 
đất trời, sông suối ào ào thác lũ... nhưng cái tuổi 22 yêu 
đời, đầy nhựa sống của Ngữ đã làm cả đoàn chúng tôi 
vui vẻ và hăm  hở lên đường, vượt qua mọi khó khăn để 
đến với chiến trường Nam Tây Nguyên .

Cuối năm  1959, đoàn chúng tôi vừa về tới Tuyên 
Đức là đã có nhiệm  vụ ngay cho Trần Ngữ. Năm 1960, 
khi đội vũ trang hoạt động sâu vào vùng dân tộc, thuộc 
địa bàn huyện Lạc Dương, Trần Ngữ được phân công làm 
giao bưu, một mình phải bám theo đường tiến của đội vũ 
trang, giữ liên lạc giữa đội với liên tỉnh 3 (Ban cán sự cực 
Nam Trung bộ). Tháng 8/1961, Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Đức 
được thành  lập, Ban giao bưu vận được hình thành.

Lúc ấy, ngoài việc tham gia chỉ đạo chung công tác giao 
bưu, Trần Ngữ còn phải đảm trách những công việc quan 
trọng của Tỉnh ủy giao phó trong từng giai đoạn: Từ năm 
1960 đến 1975, Tỉnh ủy Tuyên Đức phải năm lần thay 
đổi căn cứ, mỗi lần thay đổi địa bàn, Trần Ngữ đều là 
người chịu trách nhiệm  mở đường, đặt trạm , nối thông 
liên lạc các huyện trong tỉnh với chỉ huy tiền phương, 
với khu, và các tỉnh bạn để giữ liên lạc lên Trung Ương 
Cục. Địch đánh phá, ngân chặn, cắt đứt hành lang, Trần
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Ngữ lại lội rừng, vượt sông đê mở đường khác, suốt 
những năm tháng ác liệt, gian khổ nhất của chiến trường, 
hành lang của Tuyên Đức luôn đảm bảo thông suôt.

Những năm  ây, hễ có cán bộ chủ chôt của tỉnh đi công 
tác, hoặc đưa đón cán bộ ở Trung ương cục, ở khu các 
dơn vị vũ trang... tỉnh đều giao cho Trần Ngữ đảm trách. 
Nhiều chuyên công tác, bị địch phục kích, Ngữ đã mở ngay 
đường mới để đưa đón an toàn cán bộ, chiến sĩ, Có những 
đoạn đường mới mở, vượt qua qúa khó khăn, nhiều cán 
bộ, chiến sĩ trên  đường m ệt mỏi, cáu gắt... Ngữ lại hết 
mực động viên:”Nơi khó khăn nhất, là nơi an toàn nhất, 
thằng địch không thể ngờ ta có thể qua lại những nơi như 
vậy được, các đồng chí chỉ cần cố gắng một chút”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cửu nước, Tuyên 
Đức là một trong những chiến trường gian khổ và ác liệt 
nhất Khu 6, mà giao bưu - thông tin luôn là mục tiêu đánh 
phá, tiêu diệt của kẻ thù. Cán bộ chiến sĩ giao bưu luôn 
phải chịu đựng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách 
đế hoàn thành nhiệm vụ. Qúa trình chiến đấu để giữ vững 
mạch máu thông tin liên lạc cho Đảng, cho cách mạng đã 
có nhiều cán bộ chiến sĩ lập được những chiến công xuất 
sắc, trong đó Trần Ngữ là một tấm  gương tiêu biểu.

Là một chiến sĩ giao bưu đầu tiên của tỉnh Tuyên Đức, 
Trần Ngữ đâ tham  gia rấ t nhiều trận  chiến đấu ác liệt: 
Từ trận  chống càn quét ở Bác Aí Đông, đánh cứ điểm Ma 
Ty, Tóc Lú ở Ninh Thuận, đến đánh quận lỵ Đơn Dương 
ở tĩnh Tuyên Đức, rồi được điều lên đội vũ trang đề đảm 
bảo liên lạc giữa Ban cán sự cực Nam với lãnh đạo tiền 
phương. Một mình, Trần Ngữ đã xuống hướng đông, về 
hướng bắc để mở đường, đặt trạm , lập thành một tuyến 
hành lang thông suốt của tỉnh cho đến ngày giải phóng.
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Trung thực, dũng cảm, luôn chan hòa, đoàn két 
với anh em là bản chất tố t đẹp nhất của Trần Ngữ. Trong 
công tác và chiến đấu cũng như trong những lúc cả đơn vị 
phải lao động sản xuất đế' tự túc lương thực, Ngữ luôn là 
người đi đầu nhận những nhiệm  vụ khó khăn nhất. Ngày 
nay, được nếm trả i niềm vinh quang của người chiến thắng, 
chúng tôi - những người “lính già”, đều nhớ về Trần Ngữ 
với những kỷ niệm đẹp của một con người luôn mở những 
cung đường an toàn nhất. .
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ĐỜI GIAO LIÊN BƯỚC TÔI ĐI
KIM QUY

(Ghi theo lời k ể  của chị Nguyễn Thị Thuận, 
nguyên lồ cán bộ Trạm giao liên T377 - K67)

ó là quãng thời gian mà chị nhớ nhất trong cuộc đời 
làm cách mạng. Mười bảy tuổi tham gia rải truyền 
đơn trong vùng địch. Những bó truyền đơn để trong 

gánh rau, gánh cá, chị đã qua những con m ắt kiểm soát 
của địch để đưa những lời hiệu triệu của giải phóng đến 
với bà con Bình Thạnh- Tuy Phong (Bình Thuận), quê hương 
chị. Cùng với việc rải truyền đơn, chị còn được các chú giao 
nhiệm vụ làm cầu nối liên lạc cho các đội công tác với lực 
lượng nằm  vùng, nắm tình hình hoạt động của lực lượng 
tề, ngụy tại xã báo cáo kịp thời cho cơ sở...Năm 1966, chị 
được đưa đi thoát ly. Nhiệm vụ của chị lúc đó là làm liên 
lạc cho đội công tác tiền phương với khu căn cứ. Khi đã 
thông thạo các con đường, chị được giao nhiệm vụ đưa các 
đoàn dân công đi tải đạn, tải lương thực cho cách mạng.

Đầu năm  1967, việc chuyển tả i công văn, tà i liệu, đưa 
cán bộ, bộ đội đi khắp chiến trường, trong đó có vùng cực 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên ngày càng nhiều. Để đáp 
ứng được tình  hình, một mạng lưới trạm  giao liên và đội
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ngũ cán bộ lam công tác giao hèn được hình thành, o' 
Lâm Đòng, Tuyên Đức các trạm giao Hên T371, 372, 374, 
376, 377... được thành lập. Chị cùng với một sỏ chị em 
khác ở Ban kinh tài Bình Thuận dã được bố sung cho 
tram  T377 (K67). T377 nằm trong thung lũng; của vùng' 
rừng Tà Nhiên, Tà Năng, nên trạm  của chị không phải 
đưa khách qua các quốc lộ.

Trạm của chị đảm nhận ba tuyến giao liên : về khu, 
về tỉnh Tuyên Đức và về căn cứ K67. Những tuyến giao 
liên của trạm  ngoài những con đường băng qua vùng rừng 
già, rừng cây lúp xúp, còn lại phần lớn là những tuyến 
đường phải băng qua các cánh đồng trống trải, những (tồi 
núi trọc. Riêng tuyên giao liên về khu, các chị phải lội 
qua trên hai mươi khúc sông, suối lớn nhó. Khác với những 
trạm  giao liên trong vùng, trạm  cứa chị phần lớn là chị 
em. Ngoài hai anh phụ trách, bốn người còn lại là nữ. Việc 
hàng ngày phải vượt núi, lội suôi, đảm bảo một ca trực: 
đi vào lúc 4 giờ chiều, khi quay trở về trời chưa sáng, đối 
với nam giới đá là vất vả, đối với chị em lại càng vất vả 
hơn. Đó là chưa kế gặp máy bay địch oanh tạc hay gặp 
tụi thám báo phục kích, công việc lại càng khó khăn vất 
vả, đầy gian khổ, hi sinh. Thế mà có thời gian sáu người 
trong trạm  của chị đều là nữ.

Cái khó nhât của trạm  T377 lúc bây giờ là thiếu lương 
thực triền miên. Nhiều ngày các anh chị trong trạm  phải 
ăn độn bắp, sắn với trái sung. Có nhừng lúc bắp, sắn không 
còn phải ăn trá i sung trừ bữa. Nhưng sung cũng không 
phái có sần, nhiều khi phai đi vào rừng th ậ t xa đê tìm, 
đã có bữa đi tìm sung bị địch phục kích, chị và một người 
bạn bị lạc vào rừng, ba ngày sau anh em trong trạm  mới 
tìm thấy. Không chỉ thiếu đói mà các anh chị em ở trạm
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còn bị những cơn sót ré t rừng quạt ngã. Kho khàn là vậv, 
nhưng trạm T377 chưa có một ngày bỏ trực. Kể cả những 
ngày mưa bão, nước suối lên to, có công vẫn, thư từ, có 
đoàn cán bộ là các chị bám đường, vượt suôi đưa khách 
đên các điểm an toàn.

Vào những năm 1968 - 1970, T377 gần căn cứ K67 - 
vùng bị đánh phá ác liệt. Lúc này, ở vùng này không chỉ 
bị đánh phá bằng máy bay hay pháo 105 ly từ căn cứ Đức 
Trọng, mà còn bị nhiều tiểu đoàn địch đố quân vào hậu 
cứ đốt phá các kho lương thực, quân trang, quân dụng của 
Ban kinh tài K67, hậu cần của tỉnh Tuyên Đức. Trước tình 
hình đó K67 phải chuyền địa điếm, trạm  cũng phải chuyển 
quân. Lúc này tình hình thiếu lương thực ngày càng gay 
gắt. Anh chị em trong trạm  phải ăn chuối già, mít non 
còn sót lại ở các vườn dân. Mỗi lần đi trực về chi em lại 
phải lặn lội vào các khu vườn bỏ trông của các thôn dân 
tộc đề tìm trá i cây về cải thiện cho trạm.

Tình hình chiến trường ngày càng ác liệt hơn. Các chi 
không chỉ phải chống chọi với đói, sốt ré t mà hàng ngày 
còn phải đối chọi với bom đạn của máy bay địch oanh 
tạc, thám  báo phục kích, công việc của trạm  ngày càng 
khó khăn vất vả hơn. Chị còn nhớ một lần vào đầu năm 
1969, chỉ có nhiệm vụ đưa đoàn khách đặc biệt là những 
chiến sĩ tiểu đoàn 500, 700 từ T376 về khu. Để đảm bảo 
an toàn và bí mật cho đoàn khách, chị phải đi vào lúc 
nửa đêm, nhưng mới đi được khoảng 2 giờ đồng hồ, qua 
được hai quả đồi thì bị máy bay đầm già phát hiện. Sau 
những trá i mù của đầm già bắn chỉ điểm là hàng loạt 
bom của máy bay phản lực, chị đã nhanh trí truyền lệnh 
cho đoàn khách lăn xuống hố lập thời. Lần đó chị bị sức 
ép của bom, bị ù tai và nhức đầu đến vài ba tháng, nhưng

G I A O  B Ư U -  T H Ô N G  T Ỉ N L Ầ M D ồ N G 135



X i Ị t l Ị Ị  Ũ l f . .

đoàn khách được đảm báo an toàn tuyệt đối.
Năm 1971, K67 lại bị đánh phá ác liệt, lại phải chuyển 

quản. Lúc này, tình  hình lương thực cung cấp cho trạm  
và khu căn cứ K67 lại càng khó khăn hơn. Trạm  T377 
không chi phải đảm bảo nhiệm vụ giao liên mà còn phải 
đi chuyền tải lương thực.

Chị và chị Cận, người của T377, được bô sung vào đội 
công tác của K67- chuyên đi cắt lúa và chuyển về cho căn 
cứ. Một tháng trời ròng rã, 6 giò' tối vào ấp Cà Băng Go 
cắt lúa, 12 giờ đêm tập kết lúa ra bìa rừng đẽ chuyển về 
càn cứ. Mọi việc tưởng chừng trót lọt, nhưng đúng vào đêm 
cuôi cùng của chiến dịch đưa lương thực về thì đội công tác 
bị một đơn vị của sư đoàn 23 của địch phục kích. Cả đội 
công tác tập trung quân đánh trả quyết liệt. Nhưng do lực 
lượng của đội công tác quá mỏng phải phân tán, vừa đánh 
vừa rú t để đảm bảo an toàn lực lượng. Chính vào lúc này 
chị đã bị lạc đơn vị, đói ăn trái cây, khát uống nước suối, 
mãi đến ngày thứ sáu nhìn vào hướng trăng thượng tuần, 
chị cắt đường tìm về đơn vị. Tuy cắt đúng đường về nhưng 
do đói và mệt chị bị ngất xỉu, đến ngày thứ 7, các anh chị 
em trong đội công tác đã tìm thấy chị nằm bên đường rừng. 
Một tháng sau, chị mới hồi phục sức khoẻ.

Đầu năm 1972, tình  hình chiến sự của cả miền Nam 
ngày càng ác liệt, số anh em nam trong trạm  của chị phải 
tăng cường cho phía trước. Trạm T377, lúc này chỉ có các 
chị em, chị được chỉ định làm trạm  trưởng. Nhiệm vụ của 
chị càng nặng nề hơn. Các tuyến giao liên của trạm  chị 
có thay đổi chút ít, trong đó chủ yếu là tuyến đường nôi 
giữa T377 với T376 phải đi vào các buôn dân tộc: Ma Nu, 
Ngao, Gia Rót. Tuy trạm  toàn chị em, đường đi có khó 
khăn hơn nhưng trạm  của chị vẫn đảm bảo giao liên thông
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suót, phục vụ tòt cho các chiến dịch của cách mạng.
Trạm cua chị còn lam tốt việc cái thiện đời sông. Trạm 

tô’ chức nuôi gà, heo, phát nương trồng lúa, bắp, đảm bảo 
đời sống cho chị em. Đến tháng 5/ 1973, đo tình hình chiến 
sự, trạm  T377 được tăng cường cho ban hành lang, chị được 
phân công về làm trạm  phó cho T378. Thay đổi đơn vị công 
tác, chị lậí phải làm quen với các tuyến giao liên T378 đảm 
nhận. Đườnẹ giao liên của T378 phải vượt sông Đồng Nai 
và phải bám đường Quốc lộ 20, tình hình địch phục kích 
căng thẳng hơn nhưng chị và anh em trong trạm  vẫn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công văn , tài liệu 
và các đoàn cán bộ được đưa đến các điểm tập kết an toàn.

Sau giải phóng chị đă chuyền công tác khác, nhiệm vụ 
của chị lúc này là chăm lo đến đời sống chị em phụ nữ. 
v ẫn  những chuyến đi công tác vào vùng sâu, vùng xa, đôi 
chân dẻo dai của cô nữ giao liên ngày nào nay đã giúp chị 
đến với chị em nông thôn. Chị vận động, tập hợp chị em 
vào các tổ chức hội phụ nữ, đưa chị em đến với các phong 
trào xoá đói giảm nghèo, sinh đẻ kê hoạch, xóa mù chữ, 
giúp chị em vươn lên bình đẳng với nam giới.

Tuổi thanh xuân của chị đã gắn bó với các trạm  giao 
liên. Trong gian khổ ác liệt đó chị đã có một tình yêu, 
anh chị đã hẹn nhau ngày chiến thắng anh sẽ đưa chị về 
Hà Nội - quê hương anh, nhưng anh đã nằm lại với rừng 
Tuyên Đức. Hạnh phúc của chị không được trọn vẹn, nhưng 
với trách nhiệm là cán bộ hội phụ nữ chị từng đi hoà giải, 
giúp hàn gắn nhiều lứa đôi, giúp cho những người phụ nữ 
khác tìm thấy tình yêu, hạnh phúc...

Chiến tranh đã lùi xa, 24 năm  sống trong độc lập tự 
do, nhưng những năm tháng làm giao liên đã để lại dấu 
ấn khó quên trong đời chị.
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KỶ NIỆM CỦA 
NGƯỜI GIẢO LIÊN

M Ỹ  HẠNH

ị j l  ỗ Văn Phúc - nguyên đội phó giao bưu T29, đội 
I p y  trưởng đội giao bưu K2 (Bắc Bảo Lộc - Lâm Đồng), 
■ s t i  không kể cho tôi nghe ngay về những người lính 
giao bưu và những công việc mà họ đã làm. Anh đưa cho 
tôi xem những kỷ vật thời chiến tranh anh đã trân trọng 
gìn giữ rấ t cẩn thận  suốt gần 30 năm  qua: Đó là ba bức 
thư được viết bằng giấy pơ luya trắng, đến nay đã ố vàng. 
Ba bức thư của ba người đồng chí, vừa là cấp trên , vừa 
là người cha, người anh gửi đến cho anh với những lời 
dặn dò công việc, những lời động viên hoàn thành nhiệm  
vụ, những tình cảm giản đơn của người lính... Nhưng theo 
anh, nhờ đó mà anh đã vượt qua được những chặng dường 
đầu tiên  đầy khó khăn, gian khổ để “Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn  nào cũng vượt qua” cho đến ngày 
toàn thắng.

Đôi khi tình cảm thiêng liêng, sâu sắc của con người 
bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy. Đối với Đỗ Văn 
Phúc, suốt cả thời gian hơn mười năm  có m ặt trong cuộc
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kháng chiến chông Mỹ cứu nước niềm tin của cấp trên, 
tình cảm của anh em đồng đội đă cho anh sức mạnh đế 
vượt qua những khắc nghiệt của chiến trường, bền bỉ chịu 
đựng những gian khổ, ác liệ t để chiên đấu và chiên 
thắng.

Trở lại câu chuyện của những người lính giao bưu, anh 
nói:

- Thú th ậ t lúc đầu về nhận nhiệm vụ ở đội giao liên 
tôi buồn lắm, tôi thích tham gia chiến đâu hơn. Nhưng 
khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tôi mới thấy hết tính 
ác liệt của nó. Chiến sĩ giao bưu cũng chẳng khác người 
lính xung phong trên  chiến trường là mấy, nếu có khác 
chăng, là trên  trận  tuyến này nó âm thầm  hơn, sự hy 
sinh lặng lẽ hơn. Từ Nguyễn Ngọc Đức - người đội trưởng 
(trạm  T29) luôn xung phong nhận những nhiệm  vụ nguy 
hiểm nhất, đi vào những cung đường khó khăn nhất; đên 
sự anh dũng của đồng chí Đạo (chiến sĩ C730, được tăng 
cường về K2 làm  giao liên) khi đứng giữ quả mìn để bảo 
vệ đoàn cán bộ từ Khu 6 về T29 (thị Bảo Lộc) công tác 
được an toàn, nhưng khi người cuối cùng đi qua, mìn nổ, 
anh đã hy sinh... Những tấm  gương ấy đã để lạ i cho 
những người chiến sĩ giao bưu chúng tôi những bài học 
vô giá về lòng trung thành với Tổ quốc, tận  tụy với công 
việc và hế t lòng vì đồng đội.

Tôi muốn anh kể cho nghe một kỷ niệm khó quên nhất 
trong những năm  tháng chiến tranh. Trầm ngâm hồi lâu, 
anh nói:

- Tháng 10/1970, tôi và Nguyễn Văn Tiết công tác xuống 
phía Bắc đường 20, chuyên ấy nhận khá nhiều tà i liệu. 
Trên đường về, Tiết bị sốt ré t không thể đi tiếp được, 
vẫn không giảm sốt mà còn nặng thêm  và chuyển sang
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ác tính. Tôi dồn hết tà i liệu vào một “-bòng”, một mình 
cắt rừng tìm đến đơn vị bộ đội gần nhất, bắt liên lạc 
nhờ người chuyển tà i liệu về đơn vị và cử bác sĩ ra  cấp 
cứu Tiết. Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Hường (giao liên) 
đưa bác s! Phạm  Viết Bá (sau giải phóng làm bác sĩ ở 
bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM) ra cấp cứu cho Tiết. Tôi 
chỉ kịp giao bệnh nhân lại cho bác sĩ rồi vội vã ra  đi , 
đến các đội công tác Y -5 ,  Y - 6 , Y - 7 cùng với Hường.

Sau khi hoàn thành  niệm vụ, tôi và Hường quay về 
chỗ bác sĩ Bá, nhưng gần đến nơi thì nghe súng nổ ngay 
ở chỗ Tiết đang nằm. Hai anh em chúng tôi bám đường 
đến nơi nổ súng đế ứng cứu. Khi đến nơi, bọn địch đã 
rú t lui, đống lửa địch đốt vẫn còn lên khói nhưng chẳng 
thấy  anh em mình đâu nữa. Lần theo dấu vết, ngược dòng 
suối rấ t lâu, tôi mới tìm  được chiếc túi thuốc của bác sĩ 
Bá bị trúng đạn rách, thuốc men vung vãi. Có được dấu 
vết rồi, chúng tôi cứ men bờ suối đi mãi, đi mãi đến ngày 
hôm sau mới gặp được nơi hai anh nằm. Gặp lại nhau, 
chúng tô i cảm động đến trào  nước m ắt, bác sĩ Bá bị 
thương rấ t nặng, ba viên đạn đều trúng ba chỗ hiểm, th ế  
mà anh vẫn cắn răng  chịu đựng, không để địch phát hiện. 
Anh tự  băng bó vết thương cho mình, đến khi gặp chúng 
tôi anh đã lả đi vì m ất máu, vì đói và khát.

Tôi cho bác sĩ Bá uống tạm  viên thuốc cầm máu (viên 
thuốc mà mới hai hôm trước đây anh đã đưa cho tôi bọc 
theo bên mình để phòng khi bị thương) sau đó để Hường 
ồ lại với các anh (một thương binh và một bệnh binh), 
một mình tôi lại cắt rừng tìm về đơn vị Y5 , nơi ấy tôi có 
người anh ruột làm y tá tên là Chín Hạ, nhờ anh ấy ra 
cứu bác sĩ Bá.

Gần nửa -ngày trờ i vừa đi, vừa chạy tôi mới đến nơi,
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may thay tôi đựựp gặp cả đỏng chí Sáu Công, tôi đề nghị 
anh cho một y tá và hai người cáng thương đi với tôi ngay 
trong đêm. Nhưng giữa đường chúng tôi lại bị địch phục 
kích, chúng tôi phải cắt rừng đi hướng khác, vừa đi vừa 
trinh  sát, bám đich nên gần một ngày sau chúng tôi mới 
đến chỗ đồng chí Bá nằm. Đến khi mở vết thương ra thì 
đã bị nhiễm trùng qúa nặng, anh Bá sô't ly bì, vết thương 
đã có dòi bò lúc nhúc.

Sơ cứu xong, chúng tôi khiêng bác sĩ Bá chạy một mạch 
về trạm  xá T29. Trạm  do đồng chí Dư làm trạm  trưởng, 
đồng chí Dư chỉ là y sĩ, không phểu thuật những ca nặng 
như vậy được. Chúng tôi đang phân vân, thì chính bác 
sĩ Bá khuyến khích đồng chí Dư mổ với điều kiện không 
gây mê để anh có thể trực tiếp chỉ đạo ca mổ. Thật trong 
đời tôi chưa thấy ai gan dạ, bình tĩnh như bác sĩ Bá lúc 
đỏ! Y sí Dư đá dồn hết tâm sức cho ca mổ, tất cả chúng 
tôi đềụ toát mồ hôi theo dõi, tồi thấy tay bác sĩ Bá bám 
chặt chiếc giường làm  tạm  ở trạm , m ắt mở thao láo, 
miệng vẫn từ tốn động viên y sĩ Dư bình tĩnh và hướng 
dẫn anh ta  từng đường dao. Khi mối chỉ cuối cùng khép 
lại, khi y sĩ Dư ôm bác sĩ Bá vừa nức nở khóc vừa cám 
ơn anh, tất cả chúng tôi đều ôm nhau khóc. Những giọt 
nước m ắt hạnh  phúc ấy th ậ t khó quên trong cuộc đời.

Sau này tôi cũng đã được điều đi nhiều nơi, nhận nhiều 
nhiệm vụ khác nhau, nhưng kỷ niệm giữa anh em giao 
bưu chúng tôi với bảc sì Phạm Viết Bá là kỷ niệm không 
thể nào quên được. Một bác sĩ đang phụ trách cả ngành 
y của tỉnh Lám Đồng, nhưng vì tính mạng của một chiên 
sĩ giao liên, anh đã không quản ngại khó khăn ác liệt, đi 
cấp cứu kịp thời ca bệnh hiểm nghèo, để rỗi chính anh 
phải chịu mang nhiều thương tích nặng nề hơn. Anh đã
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để lại cho đội giao liên chúng tôi niềm tin yêu, cảm phục 
và lính giao liên, khi nói về bác sĩ Bá cũng đã dành cho 
anh những tình cảm đáng trân  trọng nhất.

Sau ngày toàn thắng, người giao liên Đỗ Văn Phúc trở 
về với hành trang là chiếc ba lô bạc màu, mang đầy ắp 
những kỷ niệm đẹp về tình đồng đội, về những ngày gian 
khổ, ác liệt đã cùng bên nhau chia sẻ từng viên thuốc, 
từng ngụm nước uống trên  chiến hào chống Mỹ.
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KỶ NIỆM CỦA MÔT THỜI LÀM 
ĐIỆN BÁO VIÊN ở  CHIẾN KHU

PHAN ĐỨC LONG 
(Nguyên Trưởng Đài điện báo của Tỉnh đội LĐ)

ôi vốn là một thiếu sinh quân từ miền Nam, được 
tập  kết ra  miền Bắc học văn hóa và được đào tạo 
trở thành  điện báo viên, rồi lại được phân công trở 

về miền Nam cùng với đoàn công tác đặc biệt “cán bộ 
khung của khu VI”.

Kỷ niệm về cuộc hành trình  trở lại miền Nam có lẽ 
không bao giờ phai mờ được trong ký ức của người lính 
“cầm manip” như tôi. Gần bảy năm  sống trên  miền Bắc, 
hết học văn hóa rồi chuyên môn, không được rèn  luyện 
trên  thao trường, bãi tập như bộ đội, nên khi vượt Trường 
Sơn dù tinh thần  rấ t cao, nhưng cũng không vượt qua 
được thể lực ngày càng suy yếu của mình. Những hôm 
bị sốt ré t tôi không dám báo cho đoàn biết, chỉ sợ mình 
bị trả  lại hậu phương, đến khi m ệt quá không bám  theo 
đoàn được, lúc ấy đồng chí đoàn trưởng phải phân tán  
đồ đạc cho anh em trong đoàn mang hộ, tôi chỉ mang ba 
ngày gạo ãn  cùng cây “gậy Trường Sơn” hành quân theo 
anh em. Đến tháng 4/1961, đoàn chúng tôi vào đến khu
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VI, tôi được phân công làm Trưởng Đài thông tin của 
quân khu. Tiếng là Trưởng Đài của quân khu, nhưng lại 
được các đồng chí trong Thường vụ Khu ủy điều đi công 
tác liên tục, có chuyến đi cả năm mới quay về như: chuyến 
đi với đồng chí Tư Khiêm ra đến Phú Yên để móc nối, 
xây dựng hành lang chiến lược Bắc - Nam (1962 - 1963); 
chuyến đi với đồng chí Trần Lê xuống Phước Long tổ 
chức “cuộc hành quân chống co thủ”...

Vào thời điểm 64-65, các phương tiện phục vụ thông 
tin  liên lạc ở khu VI rấ t ít, sự chi viện từ miền Bắc vào 
rấ t khó khăn, lính thông tin phải thực hiện phương châm: 
“Lấy phương tiện của địch để sử dụng đánh lại địch”, chủ 
yếu lấy linh kiện và tự lắp ráp máy thu phát. Tổ cơ công 
của quân khu lúc ấy do đổng chí Giang làm tổ trưởng, hai 
đồng chí Lập và Tuấn là tổ viên đã tự lắp ráp được máy 
thu - phát tin hiẹu chạy bằng pin, hèn lạc VƠI các tỉnh 
rấ t tốt.

Tháng 4/1965, tôi được điều về Tỉnh đội Lâm Đồng với 
bộ máy tự lắp hoàn toàn chạy bằng pin: máy thu 90v, 
máy phát 180v. Nhưng khí hậu, thời tiế t ở Lâm Đồng quá 
ẩm thấp, điện đài phải di chuyển nhiều nơi: lúc thì làm 
việc trong rừng già, lúc phải dời vô hang đá, lúc lại xuống 
hầm... những lúc hành quân, di chuyển địa điểm như vậy, 
pin liên tục bị đứt mạch, m ất nguồn, gián đoạn liên lạc, 
những lúc cần liên lạc trên  đường hành quân để báo cáo 
tình hình, nhận mệnh lệnh rấ t khó khăn, không nhtíng 
cơ công khổ mà báo vụ cũng khổ! Nhưng dù có khổ đến 
đâu cũng phải tìm cách khắc phục, đê đám báo thõng tin 
liên lạc thông suốt. Gần bảy năm trời, cánh lính điện 
báo của chúng tôi phải đánh vật với những phương tiện 
thông tin tự lắp như vậy đê hoàn thành nhiệm vụ của
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một đài chỉ huy cấp tỉnh.
Năm 1967, đài thông tin Tỉnh đội Lâm Đồng có ba báo 

vụ, thì hai báo vụ phải tăng cường cho các đài lẻ đi phục 
vụ chiến dịch. Trong chiến dịch Mậu Thân (1968), một 
mình tôi phải đảm nhận mười hai hướng liên lạc, hết 
thu đến phát, hết phát lại theo dõi đài canh của Bộ. Suôt 
45 ngày đêm phục vụ chiến dịch tổng tấn  công, trong 
đó có 30 ngày phải ngồi bên máy 24/24 giờ, chỉ tranh 
thú ngủ ngay trên  bàn vào khoảng trống giữa hai phiên 
liên lạc; lúc mỏi quá, ngả lưng ngay trên  ghê cũng phải 
áp cặp tai nghe vào tai mình để nghe tín hiệu, đầu óc 
vô cùng căng thẳng.

Máy móc tự lắp nên rấ t “nhạy cảm”, chỉ cần đổi tư thê 
ngồi một chút thôi là tín hiệu cũng bị lệch ngay; trong 
khi làm việc, tay trá i người báo vụ phải luôn nắm núm 
điều chỉnh tần  số để dò theo tín hiệu, tay phải thì viết. 
Những phiên làm việc ban ngày còn đỡ, ban đêm phải 
gồng mình chịu muỗi cắn, mà muỗi rừng thi khỏi nói, cắn 
vào là ăn chắc bị sốt rét. Vào thời điểm ấy, có sốt cũng 
phải làm, bởi hơn ai hết chính mình đã hiểu rấ t rõ tầm 
quan trọng của công việc mình đang làm, do đó phải đem 
hết tâm  trí và kính nghiệm nghề nghiệp ra phục vụ, nghĩ 
đến khí thế tiến công, đến sự gian khố của anh em bộ đội 
cũng phải trả i qua những đêm không ngủ ngay trên chiến 
trường, sự mệt nhọc, căng thẳng của mình chả đáng gì 
nữa...

Năm 1973, sau khi ký Hiệp đinh Pari, đài tôi được chọn 
đi cùng tổ liên hiệp bôn bên của tỉnh Lâm Đồng. Trong 
thời gian chò' lệnh để lên đường, tòi được trang bị thêm 
một máy PRC 10 liên lạc với các co' sở nội tuyên. Trong 
đó bản thân tói được lệnh trực tiép  liên lạc với Tinh
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trưởng Lâm Đồng để theo dõi tin  tức và trao đổi việc 
cắm cờ dành đất giữa ta  với địch cho Thường vụ Tỉnh 
ủy và Bộ chỉ huy Tỉnh đội. Trong những ngày căng thẳng, 
ác liệ t n h ấ t của chiến trường, khí th ế  của ngày chiến 
thắng  hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ bán nước, 
đã động viên, cổ vũ tinh  thần  anh em chúng tôi, giúp 
chúng tôi dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để 
“nhiệm  vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua...” cho đến ngày m iền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đến hôm nay, đã gần 1/4 th ế  kỷ người điện báo viên 
rời manip trở về với công tác của địa phương, đảm nhận 
những công việc của dân, của Đảng giao phó. Mặc dù đã 
trả i qua nhiều công việc khác nhau, sức dài vai rộng như 
thời tra i trẻ  không còn nữa, song nhiệm  vụ nào được giao 
tôi cũng phấn đấu hoàn thành, và trong hoàn cảnh nào 
cũng luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, của những 
người đồng đội cũ. Đức tính đó có được chính là nhờ nhiều 
năm  liên tục được rèn luyện trong ngành Thông tin liên 
lạc. Kỷ niệm sâu sắc về những ngày làm  điện báo gian 
khổ ở  chiến khu th ậ t không thể phai mờ trong ký ức của 
tôi.

THƯ HIỀN (biên soạn)
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CÁNH NHẠN ĐƯA TIN
TRỌNG HOÀNG

ầu mùa mưa năm 1972, trong một cánh rừng già 
phía Nam thị xã Đà Lạt, nhóm sinh viên Đại học 
Đà Lạt vừa hoàn thành lớp học Chính trị và phương 

thức hoạt động nội thành, đã được đồng chí Năm An, Bí 
thư  Thị ủy đến thăm, nói chuyện. Đồng chí Bí thư  đã quyết 
định thành lập chi đoàn sinh viên, học sinh và yêu cầu 
tấ t cả nhóm phải trở về thành phô hoạt động.

Theo kê hoạch, lần lượt mỗi người nhận một giấy hoăn 
dịch (giấy giả) để “làm bùa” hộ mệnh và lên đường trở 
lại thành  phố vào những đêm tối trời. Để đảm bảo chỉ 
đạo và thông tin liên lạc của cả nhóm, đồng chí Đội trưởng 
đội công tác sinh viên học sinh quy định hộp thư ở nhà 
chị Năm Ái (XI) do đồng chí Trần Hàn (Cl) thường xuyên 
đi dạy ở Tùng Nghĩa về ghé nhận thư và gửi báo cáo.

Đến cuối năm  1972 trỏ' về sau, do tình hình chung diễn 
biến nhanh, yêu cầu nắm tình hình và chỉ đạo sá t hơn, 
kịp thời hơn và cũng đế đối phó với hệ thống bố phòng, 
kiểm soát dày đặc của đích, đội công tác sinh viên học
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■Sinh dà bo S n  thẻm mọt hộp thu' nưa là tịnh xá Ngọc 
T h ạ n h  n ằ m  s á t  đ ư ờ n g  20.  c h ú n g  lỏi cu C hứ  T h a n h  
Phương mọt tu sỹ la cơ sở của ta có bí danh là Thè, bí 
số T4, đi hộp thư này. Cứ thê, luân phiên nhau luc thì 
C l đi hộp thư  XI, lúc thì T4 đi hộp thư Tinh xá, chúng 
tôi đã có 2 hộp thư lìện lạc. Ngoài ra, Thị ủy còn cử một 
nữ giao liên trẻ duyên dáng, nhanh nhẹn, gan dạ làm  
giao liên trực tháu đi thư mỗi tháng từ căn cứ ra thành 
phò không qua hộp thư, chúng tôi thường gọi là “con chim 
N hạn”.

Như vậv từ cuối năm 1972 đến 1975, sự liên lạc giừa 
chi đoàn và tồ Đảng sinh viên học sinh nội thành vói đội 
cóng tác và Thị ủy Đà Lạt được thông qua một mạng lưới 
giao liên khá đa dạng, linh hoạt, đảm bảo sự chi đạo kịp 
thời của lãnh đạo từ căn cứ vào thành. Mạng lưới đó được 
giữ an toàn, thông suốt cho đến ngày toàn thắng. Mặc dù 
địch rấ t đông tìm mọi cách phát hiệri phá vỡ mọi tổ chức 
của ta, trong đó có mạng lưới giao liên, về quân sự, chúng 
luôn lùng sục càn quét cả ngoài rừng và vùng ven, những 
nơi có bàn đạp, hộp thư của ta. Đồng thời, chúng còn dùng' 
các tồ chức “Phượng Hoàng”, “Thiên Nga”, trung tâm điều 
hợp đế phá phong trào cách mạng.

Nguy hiểm hơn là chúng tung tiền ra xây dựng một bộ 
máy cảnh sát với hàng ngàn tên  chìm nổi các loại, hệ 
thống m ật vụ, chỉ điếm được cài, cắm đến tận thôn, ấp 
và chốt chặn ở tấ t cả các nẻo đường thường xuyên kiểm 
tra  giấy tờ soát xét mọi người qua lại trên đường. Địch 
giăng lưới như mạng nhện; chỉ cần thiếu cảnh giác hoặc 
thiếu khôn khéo hoặc vi phạm quy định của tồ chức là có 
thế bị lộ và bị bắt ngay. Chúng tôi bô trí một nhà giáo, 
một tu sĩ đi lại hộp thư để lọt qua mắt lưới của địch và
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một co gái giao liên trực thấu - một con chim xanh duyên 
dáng dễ dàng bay lượn qua mạng lưới chết người mà địch 
đã giăng sẵn.

Nhưng duyên dáng cũng có lúc lại là điều phiền toái, 
đó là sau ngày 27/1/1973 địch ra  sức bưng bít Hiệp định 
Pari về Việt Nam, trong lúc ta  chủ trương phổ biến rộng 
rãi để khuyếch trương thắng lợi của ta  qua việc buộc địch 
phải ký kết hiệp định quan trọng này; đồng thời tổ chức 
các m ặt trận  công khai đối đầu với địch làm cho địch ngày 
càng lúng túng và để che giấu được lực lượng bí m ật của 
ta. Nội dung chỉ đạo đó được Nhạn đưa từ trong rừng ra, 
trên  chuyến xe đò gặp phải một chàng thanh niên đa tình 
bám riết. Đến bến xe Đà Lạt anh ta  không chịu chia tay 
mà đòi đưa em về tận  nhà dù xa bao nhiêu cũng sẫn sàng, 
còn nếu Nhạn không đi thì anh ta  cùng đứng tại đây. Thật 
là khó xử!

Khó đoán được đây là một chàng thanh niên đa tình 
thôi hay là một tên  m ật vụ giả dạng. Dù là kẻ nào đi nữa 
cũng phải tìm  cách cắt cho được cái đuôi này. Nhạn quay 
sang nói như thật: “Thiệt tình, em rấ t  cảm ơn tình cảm 
của anh, nhưng anh thông cảm cho, em đang hẹn với người 
yêu của em, anh ấy đang đón em ở đằng kia” - Thế là 
thoát. Nhưng Nhạn cũng phải đi loanh quanh hòa vào đám 
đông, qua nhiều ngã rẽ, ghé xem một vài món hàng, để 
m ắt kiểm tra  xem có còn ai bám theo không rồi mới đi về 
điểm hẹn. Trong bữa cơm chiều, anh em được một phen 
cười vang nhà khen cô bé thông minh.

Ngày 10/3/1975, ta  giải phóng Buôn Mê Thuột, sau đó 
hàng loạt các tỉnh  m iền Trung được giải phóng, địch ở 
Đà Lạt loang mang. Sinh viên học sinh vận động bãi khóa, 
tung tin  cách m ạng đã về các ấp sá t thành phố tạo bầu

1 5 0 GIAO BƯU  -  THÔNG TIN LẦM DỎNG



. . i i i ì í Ị  Ị Ị Ì Ờ

không khí cảng thẳng trong binh lính, cóng chức Nguỵ 
quyền. Nhũng tin tức báo cáo kịp thời vào rừng qua các 
hộp thư. Đến ngày 20/3/1975, Nhạn lại về thành phố 
mang theo một tờ báo Tin Sáng và một bao thuốc lá, bôi 
hóa chất lên tờ báo, đọc được nội dung thư chỉ đạo của 
Thị ủy Đà Lạt về việc chuẩn bị khởi nghĩa giải phóng 
thành  phô. Xé gói thuổc ra, ta  có được hai nội dung 
truyền đơn: Kêu gọi đồng bào không di tản theo địch, ở 
lại khởi nghĩa giải phóng thành  phố thân  yêu và kêu 
gọi sĩ quan, binh sĩ vằ công chức nẹuỵ hãy đứng lên làm 
binh biến trở về vói cách mạng, với nhân dân,

Sau khi in và rải hai nội dung truyền đơn trên  khắp 
các đường phố, nhân dân phấn khởi, công khai loan tin 
cách mạng đă về thành phố; còn địch thì giao động mạnh. 
Đêm 31/3/1975, địch cho nổ các kho đạn và rút chạy. Cũng 
ngay trong đêm ấy, trong tình hình hỗn loạn ấy, Nhạn 
nhận lệnh tìm  mọi cách trở lại bàn đạp báo tin vào rừng 
cho các anh biết là địch đã tháo chạy và anh em nội thành 
đang tổ chức khởi nghĩa.

Sau những ngày đầu tháng 4/1975, người thành phố 
lại thấy cô nữ sinh Hoàng Minh Nhạn với áo trắng  sân 
trường ngày nào thoáng đi, thoáng ỗ, nay với bộ bà ba 
đen, khăn rằn  và mũ tai bèo của quân giải phóng đang 
làm một nhiệm  vụ khác. Nhạn không còn làm giao liên 
nữa nhưng chị nhớ măi những năm tháng đưa thư của 
mình.
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GẶP NHỮNG CHIẾN sĩ ĐI MỞ 
ĐỮỜNG CHIẾN LƯỢC BAC-NAM

♦

VĂN PHONG

T ôi có may mắn được gặp thiếu tá  Đỗ Giáp Xuân 
(nguyên Trưởng Ban chính sách Quân khu 7 - một

____  trong 18 chiến sĩ đầu tiên của đại đội C200), nhiều
lần vì con gái ông là dâu của họ nhà tôi. Õng thứ bảy nên 
mọi người trong nhà hay gọi bằng cái tên “Bác Bảy”. Còn 
ông thì thích cái tên K’Bảy hơn -cái tên mà đồng bào Châu 
Mạ đã đặt cho ông khi đơn vị ông làm nhiệm vụ soi đường 
hành lang chiên lược cách đây vừa tròn 40 năm.

Cách đây vài năm, tôi tình cờ đọc được một bài báo có 
nhác đên tên ông, nhắc đến nhữug tháng ngày ỏng ở C200 
tại Cát Tiên tôi liền “bám ” lấy ông và chúng tỏi gặp nhau 
nhiều hơn. Háu nhu' mỗi lấn về thành pho Iiồ Chí Minh 
tô 1 đều liên lạc với ông. Ông thích trò chuyện với tôi 
về những năm tháng đã qua. Dù có những địa danh khi 
ỏng kể tòi chưa nghe nhắc đến bao giờ, nhừng khi ông 
hỏi tôi phái gật đầu đê không làm lữ mạch suy nghĩ của 
óng. Chinh tù' những câu chuyện kô áy mâu khám pha 
tron;.: lõi trói dày ííiúp tói thórn võu CM1 niíinh t1.it xa
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xôi của tĩnh Lâm Đồng, yêu những cái tên xa lạ, Và qua 
mỗi chuyến công tác, những cái tên vô hình kia cũng đã 
dần dần có khái niệm trong tôi...

Tôi nhớ n hất câu chuyện ông kể về mảnh đất Cát 
Tiên. “Anh em đến, thấy có một bãi cát rấ t đẹp, kế bên 
bãi cát có một thứ bông rừng sau hỏi đồng bào nói đó 
là bông Xì; bóng giống hình ông Phước Lộc Thọ, có chim 
thú xuống ăn hàng ngày. Thấy cảnh đẹp, anh em đặt tên 
là Cát Tiên”.

Năm 1996, ông đã tham dự chuyến trở về Cát Tiên 
cùng với nhiều đồng chí, đồng đội của C200, các cơ quan 
của Khu 6, của tỉnh Lâm Đồng trong những năm kháng 
chiến. Sau chuyến đi ấy, ông như vui hẳn lên. Tôi hỏi ông 
“Thế đồng bào có aí nhận ra bác không? “ - “Có chó'!”. 
Bác Bảy khẳng định và cho biết thêm nhiều già làng vẫn 
còn nhó' cả tên và gọ ì một cách thân m ật “K’Bay, K’Bay”. 
Có lẽ điều đó làm cho ông cảm thấy vui. Có lúc ông đã 
khóc. Kế về những ngằv hành quân từ Tà Lài về Cát Tiên 
và đặc biệt là giây phút nối được liên lạc với đoàn B90 
vào ngày 30.10.1960 để đoạn đường giao liên cuòì dãy 
Trường Sơn từ Nam Táy nguyên đến Đông Nam bộ được 
nôi thông, ồng tàm sự: “Chuyện ngày ấy mình là người 
trong cuộc ma giờ nghĩ lại cứ như ngày hôm qua, nhiều 
lúc nghi không hiếu sao lue đo mình lãi vượt qua được...”.

Sau lần trở vế Cát Tiên áy, ông tích cực đề xuất tham 
gia vào việc quyên góp quần áo cũ, tiền bạc, lương thực, 
thực phẩm giúp đõ' đồng bào dàn tôc ở Cát Tiên, Di Linh, 
cảm tháy óng đang mang tam  trạng của một người mắc 
nợ mánh đá t  ngày  xưa đã che chờ õng' cùng đồng đội vượt 
qua  mọi  nịpvív h]t‘tn. hy  s inh  đè h oa n  t h à n h  n h i ệ m  vụ móc 
nòi h à n h  Isurtí; roa Bam.’ ría ïdiWi ụhớ. Co lẩn ông dã bộc
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bạch một cách chân tình: “Tao thấy đồng bào trên  ây 
còn khổ, có người còn thiếu ăn, ngày xưa có lúc đồng 
bào đã nhịn ăn đề nuôi tụi tao...”.

Theo lời giới thiệu của bác Bảy Xuân, tôi tìm đến nhà 
Thiếu tướng Phùng Đình Ầm - Trưởng nhóm công tác thứ 
hai của đoàn B90 (đoàn từ miền Bắc vào đế bắt liên lạc 
với đoàn từ phía Nam ra). Phải vất vả lắm tôi mới tìm 
được nhà riêng của ông nằm ở cư xá Tự Do (quận Tân 
Bình) - một căn nhà khá bề th ế  dành cho các sĩ quan cao 
cấp của quân đội. Chỉ sau một vài phút phong cách lính 
trong ông đã bộc lộ và khi biết tôi cũng là người cùng 
huyện Phù Mỹ, cùng quê hương anh hùng Nguyễn Huệ 
với ông thì giữa hai chúng tôi không còn có một khoảng 
cách nào nữa.

Câu chuyện của ông đưa tôi về với những buôn làng xa 
xôi của mảnh đất Nam Tây Nguyên, về những chuyến băng 
rừng vượt Trường Sơn, về những chuyến bám các buôn 
làng ở Tây Nguyên để gây cơ sở cách mạng. Câu chuyện 
mà tôi nhớ nhát là một lần ông bị bắt hụt. Ông kể: “Khi 
chúng tôi mở đường vào Nam ở đoạn cuối con đường hành 
lang chiến lược, cơ sở của ta hầu như chưa có, đi đến đâu 
phải bám từng người dân xây dựng cơ sở đên đó. Một lần 
chúng tôi vào làng Bu Nơ B’Long. Tố chúng tôi có ba 
người gồm anh Ba Thu, anh Bảy Kính và tôi. Chúng tôi 
phục ngoài rừng và đến tối mới vào làng. Anh Bảy Kính 
gác ngoài cùng, anh Ba Thu biết tiếng dân tộc vào tuyên 
truyền còn tôi gác ở vòng trong. Hôm đó có thằng xã 
trường dự, âm mưu bắt sống chúng tôi để lây thướng. 
Tôi đứng vác xà gạt trên  vai, lưng đeo khấu “côn” đã lên 
nòng. Được một lá t tôi thấy nghi nghi vì không có phụ 
nữ dự, có mấy thằng cứ đi tới đi lui định bắt sông tôi
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nhưng tòi cứ xoay người liên tục nên nó không thực hiện 
được. Tôi nói nhỏ VỚI Ba Thu - ra được rồi. Sau tôi bị 
chúng đè lên người nhưng cùng gượng rút súng bắn chỉ 
thiên. Thây tiếng động, Bảy Kính nhào vô nhưng bị kẹt 
đan. Ba Thu lao ra hô: “Thả ra!” và rút súng bắn gãy tav 
tên xã trưởng. Hai bên giằng co và cuối cùng chúng tôi 
đã rút ra được. Chúng tôi chạy đạn chúng bắn văi theo...”.

Đỏi với một người lính có thâm  niên gần nửa thế  kỷ 
phục vụ quân đội như ông có biết bao ky niệm, nhưng đối 
với riêng ông, có một kỷ niệm sâu sắc nhất đã gắn bó 
ỏng với cái tên dân tộc mà giờ đây nó đã trở thành một 
cái tên chính thức. Sô là ông có cái tên cúng cơm là Âm. 
Khi hoạt động bí mật, mọi người đều đổi tên và để dễ 
nhớ ông đã chọn cái tên Cúng (Âm Cúng). Khi hoạt động 
ở Tây Nguyên đế mở đường hành lang vào vùng đồng bảo 
Eđê, bà con hay gọi các cán bộ là Ama (nghĩa là bô) cộng 
với tên bí danh. Vì chữ Cúng khó phát âm nên bà con đã 
gọi thành Cung và không ngờ là cái tên ấy đã trở thành 
một cái tên chính thức trên giấy tờ đến tận bây giờ: Thiếu 
tướng Phùng Đình Cung. Ngay cả người vợ yêu quý của 
ông, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đi tìm ông, 
đã đên được gần nhà cứ hỏi cái tên Âm không ai biết cả, 
bà đâu có ngờ là ông đã được “khai sinh” một cái tên mới. 
Kể đến chi tiế t này, ông ngả lưng vào ghế cười một cách 
sảng khoái.

Sau khi về nghỉ hưu, công việc chính của ông là viết 
lách, ông có dịp chiêm nghiệm, có dịp kể cho thê hệ hôm 
nay những bài học lớn qua những năm theo Đàng làm 
cách mạng, qua những năm phục vụ trong quân đội. Còn 
sông là còn làm việc. Tôi đã đọc bài của ông vài lần trên 
báo Sài Gòn giải phóng nhưng hôm ây mới biết mặt, biết
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xuất xứ cái tên  Phùng Đình Cung.
Chia tay với hai cựu binh để về thành phố ngàn hoa, 

những câu chuyện về những ngày gian khổ đi mở đường 
hành lang, nối vùng đất Tây Nguyên với các vùng đất 
của Tổ quốc của hai bác đã để lại ấn tượng sâu đậm trong 
tôi.

Đà Lạt, tháng 5 /1999
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v NGƯỜI ĐẦU TIÊN 
NĂM LẠI VỚI DÒNG SÔNG

MINH ĐẠO

S ó là đồng chí Trần Văn Thời, y tá, cán bộ đoàn B.90 
hy sinh trong lúc bắt nối liên lạc với C200 (tháng 
— —I 9-1960). Đó cũng là những tháng ngày nối liền hành 

lang phía đông (Đl) Bắc (B90) Nam (C200). Những năm 
tháng gian lao hào hùng ắp đầy kỷ niệm như vừa mới 
hôm qua.

Hôm đó, những ngày của tháng 8 năm 1960, từ buôn 
Buxana, đội 1/B90 có nhiệm vụ là bắt liên lạc với C200. 
Đích hành quân cũng là điểm liên lạc là vàm suô'i Đak 
RTih. Mười sáu chiến sĩ đội 1 chia thành bốn mũi cắt 
suối, xẻ đồi, lần theo lôi mòn hành tiên về vàm suối, 
Mũi của Trần Văn Thời tham gia do đồng chí Phan Văn 
Lạc (Tư Lạc) phụ trách và còn có Hoàng Minh Đỏ, Nguyễn 
Văn Định. Từ Buxana, bôn đồng chí băng qua quốc lộ 14 
bis tới Hàng No rồi dẫn xuống thượng nguồn sông Đồng 
Nai. Vàm suối Đak RTih ỏ' đó.

Mưa dầm dề, ướt sũng cả trời đất Tây Nguyên nhưng 
không thể ngăn được bốn người. Họ vẫn hành quân, thần
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tốc mà bí m ật trong m ịt mùng, âm u của đại ngàn. Cây 
cối chằng chịt, muỗi và vắt dày đặc cứ bám chặt lấy từng 
bước chân của các chiến sĩ. Ma Lạc, Ma Đen, Ma Thời 
và Ma Định chẳng phút lung lay, chẳng chút chồn chân. 
Vàm suôi Đak R Tih ngày một thêm  gần phía trước mặt...

Họ đã tới đích. Bên kia sông Đồng Nai là ngã ba: hai 
dòng suối đổ về giao với Đồng Nai Thượng này để trở 
thành vàm  Đak RTih, Nước từ các khe suối để về ào ào 
kéo theo nhiều cây rừng. Khúc thượng nguồn Đồng Nai 
ngày một dâng đầy nước lên trời. Mênh mông. Không thấy 
tăm  hơi gì của C200. Làm sao để bắt nối liên lạc đây? 
Cả bôn chiến sĩ cùng xác định tọa độ của đồng đội. Mũi 
trưởng Tư Lạc họp bàn với anh em và cùng hạ quyết tâm  
vượt sang vàm suối. Chỉ một tiếng hú bên kia bờ nghe 
được nhưng đâu dễ dàng thế. Phải tuyệt đôi im lặng cho 
đến khi ph á t hiện được nhau mới ra ám hiệu, c ầm  một 
cành cây và quay ba vòng trên  đầu rồi bên kia (C200) 
quay trả  lời bốn vòng. Nghĩ đến ám tín hiệu để bắ t liên 
lạc, các chiến sĩ lại càng náo nức, phấn chấn hơn. Nhìn 
lại từng khuôn m ặt của chiến sĩ, đồng chí Tư Lạc phân 
công: Ma Đen và Điểu Định thông thạo tiếng dân tộc 
canh hai đầu còn đồng chí Thời khỏe mạnh, bơi giỏi nhận 
nhiệm vụ vượt sông.

Dòng sông dường như ngày một cuồn cuộn hơn. Bao 
nhiêu thân  cây khô bập bềnh, ngụp lặn giữa dòng nước 
ngầu đỏ đổ về xuôi. Ma Thời chỉ một cách lách dòng sang 
ngang. Dây võng dù của cả bốn người trong chôc lá t được 
đồng chí Tư Lạc nôi lại với nhau thành một mối liên hoàn. 
Rồi một đầu dây dược buộc vào phao bơi cao su và gốc cây 
rù rì, đầu dây còn lại th ắ t vào eo nách đồng chí Thời. 
Chiếc phao bơi được đồng chí Tư Lạc giữ đế khi cần ném
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xuống. Đồng chí Trần Văn Thời bơi cắt dòng nước xiết 
cách bờ được khoảng chục m ét thì bị đẩy qua phải. Vật 
lộn giữa dòng lũ dữ, đồng chí Thời chấp chới. Trên bờ, 
đồng chí Tư Lạc hốt hoảng mở đầu dây dù buộc ở gốc cây 
th ắ t dây vào phao rồi vội vàng ném phao ra. Nhưng nước 
cuốn cả người, cả phao trôi đi khi chiếc phao chưa tới được 
tay đồng chí Thời, Cả ba đồng chí tấ t tả lùng sục tìm bóng 
dáng đồng đội nhưng Ma Thời đã ra  đi. Đồng chí Thời đã 
hy sinh khi đang ở độ tuổi 30. Lúc đó, vào khoảng 10-11 
giờ của một ngày thượng tuần tháng 9 năm 1960. Nước 
Đồng Nai đã đưa người con của đất Bà Rịa vĩnh viễn ra 
đi, để lại một bóng dáng người giao bưu bất tử.
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NỬA VẦNG TRĂNG
Truyện ngắn: NGUYÊN THÁI HUYÊN

ệ đi một buổi đường trong rừng rậm đến chân đồi 
trọc.
Về đêm, rừng im ắng lạ. Lệ đứng ngắm trời mây. 

Nửa vầng trăng đã nhô lên cao, ánh sáng dịu dàng tỏa 
sáng qua làn mây trắng bồng bềnh. Đây là điểm giao trực 
của giao liên M30 và M18. Lệ hất chiếc mũ tai bèo ra sau 
lưng, trán  lấm tấm mồ hôi óng ánh. Tay Lệ năm chăc 
khấu súng AK, đứng chờ bắt liên lạc với đồng đội.

Lệ nhó' lại lời anh trưởng trạm: “Chuyên đi trực này 
chẳng những có công văn, còn phải dán đoàn cán bộ quân 
đội vào Trung ương cục miền Nam. Tôi cử đồng chí Lệ, 
người đã từng trải, quen đường thuộc lối và đồng chí Đoán 
sĩ quan quân đội mới về nhận công tác cùng đi bảo vệ 
đoàn”. Sao anh ấy lại bảo thế  nhí! Đã biết bao nhiêu đoàn 
vào ra trên con đường Nam Tây nguyên này vẫn an toàn?

Lệ nhớ ngày mới vào làm giao liên được làm quen với 
những ám tín hiệu đế bắt liên lạc, nhận chuyến hàng theo 
ký hiệu bí mật. Hàng khô là súng ông, tiền vàng là hàng

L
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đặc biệt, hảng tươi là cán bộ... Chuyên trực nào mà chả 
quan trọng?

Bảo vệ phía sau, Đoán mới ra khỏi rừng, nhẹ nhàng 
lại gần Lệ, thì thầm:

- Họ chưa đến hả, cô Lệ?
Lệ lắc đầu. Đoán tiến lên phía trước, mây con heo rừng 

đi ăn đêm thấy động chạy tản vào rừng rậm đạp trên lá 
vàng khô xào xạc.

Bôn bề trở lại yên lặng. Tiếng những con dế lửa gọi 
mái “réc rác” nghe càng rõ.

Bỗng ba tiêng hú từ xa vọng lại, Lệ đáp bằng hai tiếng 
hú. Giao liên M18 đã đến.

Đoán nhận “bồng” công văn, Lệ nhận khách. Nửa vầng 
trăng đã ra khỏi đám mây, ánh sáng vàng nhợt rọi xuống 
vành mũ tai bèo, áo quần vàng nhạt. Lệ không nhìn rõ 
mặt, đếm được 16 người.

Họ vây quanh Lệ. Hành quân đă hơn 2 tháng, mọi người 
mệt mỏi nên có người ngồi bệt xuống đất. Lệ dõng dạc 
nói:

- Thưa các chú, đoạn đường từ trạm  M30 đến buôn Dang 
R’Mít rất nguy hiểm, có địch phục kích, qua đồn và có 
mìn cài dày đặc. Cháu đi lôi nào, các chú phải đi đúng lôi
ây.

- Xin lôi cô em, chúng tôi đi giữa bãi bom B52 mà không 
sợ, sọ' gì mìn. Một người trẻ tuổi tựa gốc cây nói.

- Chú Thúy đừng nói ẩu!
Lệ đoán người vừa nói là trưởng đoàn, ông ta lại gần 

Lệ an ủi:
- Cô thông cảm, anh ta đang lên cơn sốt rét, cháo không, 

thuôc hết!
- Chúng tôi xin phục tùng mệnh lệnh cô giao liên. -
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Người chống chiếc gậy “Trường Sơn” thọc thọc xuống đất 
nói:

- Dạ, vậy chúng ta  đi, nhưng...
- Lại nhưng cái gì nữa? - Vài người xì xào, tỏ vẻ sốt 

ruột.
- Trên đường đi không được bẻ lá cây và tuyệt đối im 

lặng!
- Dạ, em xin tuân lệnh ạ! - Giọng nói trêu chọc của

Thủy. /  _ _
Lệ không trả  lời, đi trước, Đoán đi ở giữa đoàn. Đoàn 

người tiến vào rừng thẳm . Cây cối rậm  tối như bưng. Người 
đi sau chỉ biết nhìn vào lưng người đi trước. Cành và lá 
cây như muốn níu kéo những chiếc ba lô nặng trồ  lại.

Đoàn đi đến con đường mòn, cây thưa hơn, ánh trăng 
non xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Sương đọng trên  kẽ lá kết 
thành giọt rơi đì đụp trê n  áo, mũ.

- Sắp vượt Quốc lộ 20 - Lệnh từ trên  truyền khẩu xuống. 
Đoàn người đi chậm rồi dừng lại.

Lệ bò rà mìn sau đó lôi cuộn ni lông trong “bồng” ra 
rải trên  m ặt đường.

- Sao lại phải làm vậy? - Họ th ì thầm  hỏi Đoán.
- Để không lộ dâu chân. Tụi biệt kích tinh lắm, phát 

hiện chúng sẽ truy kích theo ngay.
Lệ vượt đường đi một quãng, trở lại đón khách, dặn 

dò:
- Cách đây một cây số có đồn bốt địch, im lặng nhé!
Đoàn người vượt qua, đi vào rừng. Im lặng, tiếng lá

xào xạc càng rõ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Lệ bồn chồn, lo sợ vì quân địch đã phát hiện được đường 

hành lang chiến lược từ  Đăklăk xuông Lâm Đồng về T6 
(Khu ủy 6) và chỉ có con đường này bộ đội, cán bộ và vũ
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khí mới vào đến R (Trung ương Cục miền Nam).
Bọn biệt kích như con vắt bắt hơi người, chúng chặn 

đón, phục kích khắp nơi...
Lệ lội qua suối, người thứ hai lần ra  được mươi bước, 

giày chạm rêu trơn, trượt ngã. Cà mèn, bi đông chạm vào 
đá loảng xoảng.

Phía trước, những chiếc đèn pin lóe lên những tia sáng 
ngang dọc chọc thủng m àn đêm và những tiếng súng nổ 
chát chúa, vang động một khu rừng:

- Địch phục kích! - Lệ hô lớn.
Lệ ra hiệu cho mọi người quay trở lại. Đoán chạy lên 

giao bồng công văn cho Lệ, nói:
- Để tôi bắn cản chúng !
Lần theo tiếng động, quân địch rần  rậ t chạy tới phía 

trước m ặt Lệ, súng th i nhau nhả đạn.
Lệ cắt đường dẫn họ chạy. Súng tiểu liên trong tay Ẹoán 

quét một loạt, chặn địch lùi lại. Nhanh như sóc, Đoán nhảy 
sang gốc cây to lẩn tránh . Ngắm điểm sáng, súng quân 
địch lại nhả đạn.

Trên đồn, pháo sáng bay vút lên, bầu trời tỏa sáng một 
vùng.

Chạy được một quãng xa, Lệ dừng lại điểm quân, không 
ai lạc đường. Lệ mừng quá! Thủy lại gần Lệ hỏi:

- Chúng ta  có súng, sao cô không bô trí đánh địch?
- Cuộc chiến không cân sức, đảm bảo khách đi an toàn 

là nhiệm  vụ của chúng tôi.
- Đúng rồi, vả lại ta  bị động, đánh không thắng đâu! - 

Một người khác nói xen vào.
Sắp xếp đội ngũ, họ im lặng lên đường. Lệ cảm thấy 

trống vắng vì thiếu Đoán, Lệ buồn, Lệ cầu mong sao Đoán 
tránh  được địch để trở  về với đồng đội.
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Ra đến Bàu Cạn, Lệ nhìn lên thấy nửa vầng trăng  đã 
luồn vào đám mây đen. Bầu trời sẫm lại như muốn bưng 
m ắt địch, chở che cho mọi người về tới đích.

Tiếng súng vẫn đì đùng nổ xa xa...

0O0

Đoàn khách về đến trạm  trời vừa rạng sáng. Chim trên 
cành ríu r ít gọi nhau di tìm  mồi. Đứng dưới tán  cây m át 
rượi, họ tạm  bằng lòng với cái cảnh “đi không dấu, nấu 
không khói, ở không nhà”. Họ lôi tăng võng ra cột vào 
gốc cây nằm. Giấc ngủ đến liền với họ. Riêng Thủy cơn 
sốt ré t lại kéo đến hành hạ. Thủy co người lại cho ấm 
nhưng vẫn rét, rên hừ hừ. Võng rung lên bần bật. Hết 
ré t lại chuyển sang nóng, nóng đốt tâm  can. Thủy cởi hết 
hàng cúc áo trước ngực mà vẫn nóng, mồ hôi tháo ra  như 
tắm , k hát nước rên hừ hừ, sau đó Thủy thiếp đi mê man.

Đêm hôm ấy, đoàn cán bộ lại hành quân. Thủy phải ở 
lại trạm  để điều trị...

Sau Hiệp định Paris, quân địch tăng  cường lùng sục, 
đánh phá hành lang vào Nam, quân số bố sung đến trạm  
ngày một vơi đi nhưng giao liên còn tăng thêm  lần chuyển 
công văn hỏa tốc. Trực trạm  chỉ còn hai người trong đó 
có Lệ. Lệ được phân công chăm sóc bệnh nhân.

Thủy nằm  trong lán tranh  mới dựng dưới tán  cây, bên 
bờ suối. Dứt cơn sốt, Thủy ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc, Thủy 
thấy Lệ ngồi tựa gốc cây nhìn dòng nước chảy. Thủy muốn 
gọi nhưng lại thôi.

Lệ mặc bộ đồ bà ba màu đen tôn màu da trắng càng 
trắng, khuôn m ặt tròn, đôi mắt sáng. Lệ đang nhìn lá 
vàng rơi, trôi là là trên  m ặt nước.
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Thủy đang học năm thứ tư Đại học Kiến trúc. Lệnh 
tổng động viên, Thủy nhập ngũ, lớp Thủy cũng có nhiều 
nữ sinh. Thủy so sánh sắc đẹp, Lệ vẫn trội hơn họ. Lệ 
lo bát cháo, viên thuốc cho Thủy, Tiếng nói dịu dàng của 
Lệ, Thủy thấy phấn chấn mà sao cũng lạ khác hẳn với 
đêm hành quân, giọng nói của Lệ nghiêm nghị khó gần. 
Những ngày sống bên Lệ, lòng Thủy rạo rực, thương 
thương.

Kia, chiếc kẹp tóc trắng bóng của Thủy tặng Lệ vẫn cài 
trên  mái tóc đen huyền. Muốn được gần Lệ hơn, Thủy ú ớ:

- Khát quá, khát!
Lệ chạy lại ngồi bên cạnh Thủy, đặt tay lên trán  Thủy, 

âu yếm:
- Khát nước hả anh?
Thủy gật đầu. Một tay Lệ đưa miệng bi đông đựng nước 

vào môi Thủy. Thủy với tay giữ bi đông, tay Thủy úp lên 
tav Lệ. Một bàn tay nóng hổi và một bàn tay man m át 
chồng lên nhau. Lệ và Thủy cùng cảm thấy rạo rực, một 
cảm xúc khó tả. Hai cặp m ắt đăm đắm nhìn nhau đế’ đôi 
tim cùng rung động theo từng ngụm nước vào lòng.

Lệ cất bi đông, vò' hỏi:
- Em thấy anh đã khỏe, anh uống thuốc nhé!
Thủy lường lự nói:
- Lại uống ký ninh vàng, còn có loại thuốc nào hơn 

không?
- Ớ đây đâu có, giao liên nội thị mua được loại ấy chuyến 

vào là tố t nhất, em đề giành riêng cho anh.
Lệ cười, nụ cười hiền hậu trông càng xinh. Cuộc sống 

đẩv gian khổ, Thủy càng thương Lệ. Thủy tự trách mình
đòi hỏi'cao xa quá, Thủy lảng sang chuyện khác:

- Sao anh không tháy anh Đoán?
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N ét m ặt Lệ đượm buồn kể: Không thấy  anh Đoán trở 
về, đơn vị cử người đi tìm kiếm nhiều lần, không biết 
anh ấy đã hy sinh hay bị bắt mà vẫn chưa biết tin.

Thủy hỏi to:
- T hậ t vậy sao?
Lệ rơm rớm nước mắt, im lặng không đáp. Thủy lại 

gần Lệ an ủi:
- Thôi! Em đừng buồn! Anh ấy cũng như chúng ta đều 

vì nhiệm  vụ. Tý là khóc nhè! Thôi, chúng ta  xuống suối 
ngồi chơi đi em.

Thủy nắm tay Lệ đi theo con đường mòn đến tảng đá 
bằng, hai người ngồi gần nhau. Lệ kéo ống quần lên cao, 
ngâm đôi chân dưới nước. Nước bị cản dòng, sóng lăn tăn 
ôm lấy đôi cổ chân trắng như ngà. Mắt họ nhìn dòng nước 
chảy nhưng cõi lòng đều rộn rực niềm vui, khát vọng và 
hạnh phúc đan xen nhau.

Bên kia bờ, trên cành cây, đôi chim bạch mi đang hát 
bài ca ân ái.

Ngồi đã lâu nhưng chưa ai mồ đầu được câu chuyện. 
Thủy gợi:

- Anh mơ ước được về quê gặp mẹ em.
Lệ quay lại nhìn Thủy, né t m ặt buồn rười rượi:
- Anh nhắc đến, em càng đau khổ. Ba em chết, mẹ nuôi 

hai con nhỏ, là cán bộ địch hậu, hoạt động bị lộ, tổ chức 
bố trí vào căn cứ công tác. Một hôm, địch càn bắt mẹ em 
lên máy bay trực thăng chở đi. Em và anh em ở ngoài 
rẫy chạy thoát. Hai người bị lạc đường, đi cả ngày trong 
rừng rậm không biết lối ra. Em đói quá, anh em trèo lên 
cây sung hái quả cho em, chẳng may cành cây bị gẫy, anh 
bị ngã xuống trúng đá chết. Em ôm người anh khóc một 
ngày, đợi chờ anh tỉnh dậy. Em ngất XÏU trên xác anh đầy
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kiến đỏ...
Thủy ôm đôi vai Lệ. Lệ khóc nức nở, nước mắt long 

lanh chảy xuống áo. Tiếng khốc của Lệ như xé nát ruột 
gan Thủy, Thủy nói:

- Em tha lỗi cho anh, em kể tiếp đi!
- Bộ đội đi công tác thấy em họ dẫn em về đơn vị. Chú 

Sáu đưa em về hậu phương cho em ăn học. Mười tám tuổi, 
chú Sáu đưa em vào căn cứ làm giao liên.

Kể xong, Lệ gục đầu vào vai Thủy khóc. Thủy an ủi:
- Nín đi em, khóc làm gì, chuyện lâu lắm rồi mà.
Lệ lau nước mắt, Thủy hỏi:
- Lệ à?
- Sao anh?
- Từ ngày gặp em anh thấy...
- Thấy em dữ lắm phải không? - Lệ cười.
Thủy lắc đầu chậm rãi nói:
- Anh yêu em. Sau này anh sẽ đến nhà chú Sáu xin 

cưới em.
Nghe Thủy nói, nét m ặt Lệ đượm buồn:
- Em cũng như người chèo đò ngang đưa khách qua sông, 

ít người nhớ đến bến đò xưa.
- Trời ơi! Em không tin anh sao?
- Em cũng nghĩ như vậy.
- Biết làm sao em tin, anh xin thề!...
Lệ âu yếm vội dể ngón tay trỏ ngang đôi môi Thủy:
- Đừng thế  anh. Em sẽ đợi.
Thủy ôm vai Lệ. Lệ thì thầm:
- Em không muốn Lệ là nước m ắt chảy theo dòng nước 

là Thủy đâu!
- Anh hiểu, có ngày em sẽ tin anh.
Dòng suối vẫn cháy róc rách và in bóng hai người hôn
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nhau.
Lệ đi công tác mới về tới trạm. Trong lán có ánh đèn 

búp măng tỏa sáng lờ mờ. Vào trong lán không thấy Thủy, 
Lệ ngồi phịch xuống phên nứa. Lệ cảm thấy trông trải, 
cô đơn.

Anh Long trực ban đến gần Lệ, an ủi:
- Đừng buồn, Lệ có thư của cậu Thủy gửi lại đây.
Lệ đã biết sẽ có ngày chia ly nhưng bóc lá thư, tay Lệ 

vẫn run run, Lệ buồn man mác theo những dòng chữ hiện 
ra trước mắt:

Em Lệ của anh!
Em đi công tác, anh lại lên dường vào Nam.
Em cho anh là người trôn chạy phải không? Đúng vậy, 

anh không can đảm  nhìn  thấy nước mắt em rơi vào vai 
áo anh.

Em ơi! Gần một tháng trời sòng gần em, anh càng khảm  
phục em liay nói rộng ra cả những người trong trạm. Chính 
những người ấy đã ăn sấn, ngỗ, lá bép thay cơm, giành  
từng hạt gạo nuôi anh và cán bộ qua trạm.

Em là người đã cu'LI sổng w ill , em dã nhen vào lòng  
anh niột ngậìì lửa tình yêu trong súng. Ký niệm èm đềm 
trong tim cmh la lán tranh, dòng suôi VCI lang đá chung  
ta ngồi.

Đát nước còìì khói lửa, anh lù c/iiàiỉ sĩ không có lễ vật 
dinh hòn. Anh đủ đem theo qua sung khô đè mãi mãi nhớ 
lời em kế bước nqoặt cuộc dời em,

Còn em, anh dã thấy em cài kẹp tóc anh tặng trên mái 
tóc thẻ, nó sẽ thay anh an ủi mu.

A nh nghĩ kh ậ e  với em, Lệ là nước mắt, T h u ỵ  là nước, 
liíù/c va HƯỚC sẽ liòa rua  nhau  tỉưuìlì m ọt tìịối t inh  đán
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bât diệt.
Em sẽ đợi chờ anh, em nhéỉ Ngày hai trái tim cùng 

chung nhịp đập sẽ đèn với chúng ta.
Nhờ chữ ký của anh hôn em
Anh của em
Lệ Thủy

Nước m ắt Lệ tuôn trào, nhỏ giọt trên  lá thư. Lệ ngẩn 
ngơ giây lát, chạy ra bờ suôi ngồi trên  tảng đá đầy kỷ 
niệm. Anh trăng  soi tỏ. Lệ ấp lá thư vào trá i tim rồi gỡ 
chiếc kẹp tóc ra ngắm, nửa vầng trăng chiếu xuống chiếc 
kẹp óng ánh lan tỏa thành vầng trăng tròn.
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KHÚC HÁT RỪNG THÔNG

hị đang dẫn mấy vị khách tham quan vùng Tam
Giác, nơi đóng quân của Giao bưu Tx cũ. Đó là một

' vùng đồi núi hiểm  trở, bây giờ thông non đã phủ 
kín triền  đồi. Chị thuyết minh về quá khứ thành lập đội 
giao bưu ở đây. Đây lầ một trong những nút quan trọng 
nối hành lang chiến lược Bắc Nam. Mọi người đang lắng 
nghe, bỗng thấy hình như m ắt chị đẫm ướt. Rồi chị lấy 
khăn mùi xoa lau nước m ắt và dừng lại. Mọi người đang 
nghe đến đoạn chị kể về đồng chí Luận, người trạm  trưởng 
giao bưu Tx, sau khi dẫn đường cho một đồng chí cán bộ 
cao cấp, trở về bị phục kích th ế  rồi chị không kể tiếp được 
nữa mà ôm m ặt khóc thú t thít. Một số khách tản  ra quan 
sát cảnh núi rừng dể chị được yên tĩnh. Một sô người thấy 
chị không được khỏe đề nghị cho xe đưa chị về nhà. Phải 
rấ t lâu chị mới bình tĩnh  trở lại...

Chị nhớ lại hôm chia tay cuối cùng với Luận:
- Anh Luận à! Gần một tháng nay lúc nào gặp em anh 

cũng kêu bận nhiệm vụ. Anh trán h  né em là vì sao vậy?

Truyện ngắn: LÊ CÔNG

1 7 « G I A O  l i ư ư - T U Ồ N G  TIM I.ĂM DÔNG



..Bứy g iờ

- Không phải đâu Thanh ạ. Nghề giao bưu nay đây mai 
đó, anh đâu dám  kết thân với ai. Thanh là cô gái đẹp 
n hất Nam Tây Nguyên này. Được gần em là anh hạnh 
phúc lắm rồi.

- Anh là trạm  trưởng sao anh lại nói vậy. Anh quan 
tâm  nam giới nhiều hơn phụ nữ rồi đấy. Cả trạm  chỉ có 
mỗi em là nữ m à anh không cưng chút nào hà?

- Được rồi! Được rồi! Sau chuyến này anh sẽ cố gắng 
để cô giao bưu trẻ  của anh luôn được gần thủ trưởng.

Đêm đó Luận kể cho Thanh nghe nhiều lắm. Giọng 
miền Trung đầm ấm như quyện vào hồn chị. Luận người 
Quảng Ngãi, làng anh ở bên sông Trà Khúc. Anh bảo sông 
Trà Khúc đẹp lắm. Dòng sông rộng mênh mông uốn lượn 
giữa hai bờ cát trắng. Luận thường theo má đi bẻ bắp và 
nướng ăn ngay trên  bãi cát cùng lũ chăn bò.

- Bao giờ giải phóng, Luận sẽ đưa Thanh về thăm sông 
Trà quê anh!

Đêm đó dưới rặng  thông, Thanh đã trao cho Luận một 
nụ hôn. Thanh nắm  chặt tay anh. Thanh mơ mộng sẽ có 
một ngày được về thăm  quê anh. Làm dâu xứ Quảng có 
khó không nhỉ? Sao lại có câu “Quảng Nam hay cãi, Quảng 
Ngãi hay lo”? Thanh tưởng tượng mình sẽ phải rụt rè trước 
ba má Luận thì buồn cười chết đi được. Rồi các cô em 
chồng. Nhà Luận có đến năm anh em lận. Ba má Luận 
cũng đã sáu mươi rồi. ô i, bao giờ giải phóng?...

Một loạt đạn nổ ran trời ở phía Xuân Trường và thị 
trấn  D’ran làm hai người sực tỉnh. Linh tính báo trước 
cuộc chia tav? Sau này khi người đàn ông cuối cùng của 
trạm  hy sinh Thanh mới giật mình: Họ còn trẻ quá, họ 
chưa là đàn ông. Thanh được trên  cử làm trạm  trưởng rồi 
một vài đồng chí nam được điều về trạm . Thế rồi giải
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phóng và chị là một trong những người sông sót.
Ai bảo rằng chì có chỗ nọ, chỗ kia mói là ác liệt. Thanh 

thấy & Tam Giác này cũng kinh khủng lắm rồi. Bao nhiêu 
cuộc càn quét, biết bao bom đạn địch đã đố’ xuống vùng 
này. Với bọn địch, xóa sổ khu Tam Giác là cắt đứt mọi 
giao bưu - thông tin từ Đà Lạt xuống Đức Trọng và thị 
trấn D’ran. Trên chỉ thị bằng mọi giá phải bám trụ vùng 
Tam Giác. Tx là đội giao bưu anh dũng, hy sinh nhiều 
nhất, người này ngã xuống, người khác lại kê tiếp làm 
nhiệm vụ.

Trước khi ra đi Luận còn kế về Niêm: “Thằng Niêm 
người Bắc, hay hát hay cười bị địch bao vây bắn chết xác 
thối ra anh em mới tìm được xác!”. Niêm là thằng rất 
nhanh nhẹn. Lạ thật, người đồng bằng Bắc Bộ vào Nam 
sao lại dễ thích nghi với rừng sâu núi hiểm. Cứ như thằng 
Đang chẳng hề sốt rét tý nào. Luận bảo thằng Niêm có 
người vẻu sắp cưới ỏ' quê rồi. Nó bảo nó chét đi không 
tiếc thân mà chí “thương người vợ chờ ở quê”.

Luận cùng thương Thanh như vậy phải không? Bây giờ 
đã 28 năm rồi. Thanh vẫn ỏ' vậy. Chẳng hiếu vì sao, mỗi 
khi có người đặt vấn đề là Thanh lại nghĩ tới Luận, ơ  
vậy cùng có đơn lắm chứ, mỗi đêm thức giảc lại như thây 
Luận còn đáu đày.

Đó là cải năm ác liệt nhất, toàn khu Tam Giác bị bom 
địch nghiền nát. Anh em tản di hét, chỉ con lại Luận và 
Thanh ở trạm. Khi những quả bom rơi xuồng trạm, Luận 
đã kéo Thanh xuống hầm. Tấm thân lực lường của Luận 
đã đè lén người Thanh để che chỏ' cho cô. Khi địch rút rồi 
anh cứ nhìn chị mà cười, còn chị thì vừa xâu hô vừa cảm 
động. Luận ơi, anh bảo vệ cho em để làm gi?

T h a n h  cu' nghi  sau l;!n L uận  đi C a m p u c h ia  bị m á t  tích
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trong rừng hai tháng, ăn củ mài lá bép mà vẫn sống, vẫn 
bò về được th ì Luận sẽ không bao giờ chết nữa. Nhưng 
bây giờ thì Thanh sợ lắm. Mười chín đồng chí giao bưu, 
thông tin ngă xuống vùng Tam Giác là một sự th ậ t ngoài 
sức tưởng tượng của chị. Luận làm sao có thể tránh  khỏi. 
Thanh chỉ sợ Luận buồn. Ngày mới về trạm, Thanh đã 
bướng bỉnh cãi lại thủ trưởng. Bởi vì Luận giao cho Thanh 
mang chiếc gùi quá xấu xí lại nhét đủ thứ vào mà lên tận 
Khu. Khi qua Suối Cạn, bọn địch phát hiện ra Thanh, 
nhưng ngỡ Thanh là người dân tộc đi rừng làm rẫy mà 
không rượt theo. Đó là cách ngụy trang khôn khéo mà 
Luận lo cho Thanh. Đã thế, Thanh không biết ơn còn vùng 
vằng làm giận anh.

Tại sao Luận lại hy sinh vào chính cái đêm hai người 
đã hứa hẹn nhiều nhất. Cái đêm mãi mãi in sâu trong 
tâm  hồn chị. Trời ơi! Sao đêm đó Đà Lạt đẹp chưa từng 
thấy. Đẹp lung linh huyền ảo. Trập trùng núi, trập  trùng 
mây và trăng củng như hòa vào sương lãng đãng. Chị nhớ 
lắm đêm đó dưới trăng, Luận đẹp như một thiên thần. 
Sau này nhẩm tính, Thanh biết được lúc đó Luận 25 tuổi. 
Một người con trai xứ biển hiền lành, khỏe mạnh.

Chị hỏi anh sao không xin đi phi công hay bộ binh. 
Luận bảo, hồi lên năm dã theo má đi giao liên nên nghề 
giao bưu đã thấm  vào trong máu. Luận chỉ mong sau này 
được đi học đế điều khiển cả tồng đài điện tử. “Hòa bình 
thì cái gì mà chẳng làm được phải không em?” - Luận nói 
rấ t tự tin...

Luận và nhiều đồng chí của Thanh đă không sống đên 
hòa bình. Thanh còn lại chỉ làm được một vài việc nhỏ 
sau giải phóng. Nhưng chị không vì thê mà xâu hố. Thê 
hệ trẻ ngày nay đã làm được nhiều điều mà cha anh mo'
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ước. Một điều làm chị vững tin  mà sông là chị dang lưu 
giữ những ký ức về cuộc chiến tranh  tàn  khốc, về  vùng 
Tam Giác, về những con người dũng cảm mà với chị là 
những chiến sĩ giao bưu thông tin. Hiện tạ i thấy ngành 
Bưu điện phát triển mạnh, chị tự hào thay cho những người 
đã ngã xuống. Chị sung sướng khi th ế  hệ bưu điện hôm 
nay đang ghi chép lại những mẩu chuyện về những người 
giao bưu thông tin. Nhưng còn sau này và mai sau nữa 
không biết còn ai giữ được ký ức như chị nữa hay không. 
Chị nghĩ vậy là vì con người sinh ra  có quá nhiều công 
việc. Chị sợ lắm khi phải mang tấ t  cả xuống mồ..

Chị Thanh tới bàn thờ thắp  nén nhang cho anh Luận. 
Luận cũng chẳng hề có một tấm  ảnh. Các đồng chí khác 
cũng thế. Chị làm một bàn thờ chung cho tấ t  cả các anh 
và m ột góc riêng cho Luận. Chị cầu khấn cho linh hồn 
anh ở suôi vàng được yên nghỉ ngàn thu.

Đà Lạt, 6.5.1999
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oMteừig Cụm đòi di động

Ở miền Nam giữa chiến trường đánh Mỹ 
Biết bao nhiều sự tích thần kỳ 
Giữa rừng già vẫn lặng lẽ ra đi 
Những con người - Những cụm đài di động.

Máy móc, tư trang, gạo ăn, tăng võng... 
v ẫ n  hành quân vẫn làm việc bình thường 
Đi suốt tháng, năm, hậu cứ tiền phương 
Đến phiên việc lại dựng đài phát sóng.

Nhà đặt máy là tăng là võng 
Cột anten là những cây rừng 
(Rất đơn sơ mà tiện lợi vô cùng)
Vẫn thông suốt chủ trương, mệnh lệnh.

Đài di động theo từng trận đánh
Cơm vắt, ngủ hầm, lội suối vượt sông
Dù hy sinh liên lạc vẫn thông
Người ngã xuống người khác thay làm việc

G IAO  BƯU - TUỒNG TIN LẰM DÔNG 1 7 5



X ị ị ò ị ị  í t y . .

Ngày Cao nguyên nóng rang người thấm mệt 
Bóng đêm  trùm  cái lạnh cắt luồn theo 
Dưới tán cây vẫn “tà tích” đều đều 
Ngọn đèn ló đủ sáng hồng khuôn mặt.

Có những ngày đói quay đói quắt
Cơn sốt rừng xanh ngắt thịt da
Lạt muối, thiếu cơm, thương nước, nhớ nhà
Bao ý  nghĩ ùa vào tâm trạng...

Những phiên việc thâu đêm suốt sáng 
Mệnh lệnh chiến trường, chỉ thị Trung ương 
Tay quay máy - tai nghe - tay nhịp - gõ 
Chuyện bình thường khắp hậu cứ tiền phương.

Có những đêm trong giấc ngủ bình thường 
Địch tập kích bất ngờ hòng cướp máy 
Súng chắc tay ta ngoan cường quật lại 
Càng hiểm nguy càng sáng chí anh hùng.

Đêm chiến trường bóng tối quánh từng không  
Vẫn hừng sáng đời trai cách mạng 
Đài di động, ta truyền đi lời Đảng 
Nguyện một đời vì hiệu lệnh: xung phong!

Khu VI.1973 DƯƠNG THANH DANH
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(Tặng điện báo viên khu VI)

Rời ma-níp thay phiên đi làm  rẫy 
Lính thông tin: bách nghệ ở chiến khu  
Gùi lương thực - săn thú rừng ■ bắt cá...
Súng chắc tay sẵn sàng đánh quân thù.

Đi phía trước, ở tuyến sau hậu cứ 
Dọc tháng năm, vẫn “tà tích” hát ca 
Những tín hiệu truyền chủ trương, mệnh lệnh 
Vượt đạn bom từng cánh sóng bay xa.

Đời sống gian nguy đói cơm, lạt muối 
Hăng say làm việc đến quên mình  
Nuôi chí lớn trông mong ngày toàn thắng 
Đâu có nề hà mất mát hy sinh

Tích - tà - tích truyền về tin thắng trận 
Cánh sóng vô hình bỗng nở hoa 
Những gương mặt cơn sốt rừng xanh mét 
Lại hồng lên như sắc nắng quê nhà.

Nam - Trung bộ, mùa mưa 1974

DƯƠNG THANH DANH
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(Tưởng nhớ các đồng nghiệp của tôi)

Ngày cuối năm m ình tôi đi ngược nắng 
Chiều nghĩa trang gió hun hút đồi thông 
Hoàng hôn tím  cả rừng chiều xao xác 
Bạn nằm  đây tết đến nhớ nhà không?

Về thăm  bạn một ngày đông giáp tết 
Đốt nắm nhang khói tỏa đến vô cùng 
Quà cho bạn một bó hoa huệ trắng 
Tôi gục đầu bên mộ chí rưng rưng!

Thôi bạn nhé hãy yên nằm với đất 
Hai chúng ta giờ cách trở Ẵ m  - Dương 
Da diết quá! Chiếu đầy lên kỷ niệm  
Những xuân rừng hai đứa sống ly hương!
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Nhành hoa núi thay cành đào xứ sở 
Hai đứa mình hăm hở đón xuân về 
Ghép mảnh ván thành bàn thờ Tổ quốc 
Trái tim  xa rạo rực cả hồn quê!

Hè đỏ lửa cả chiến trường ác liệt 
Bạn hy sinh! Dừng lại tuổi hai mươi 
Tôi mất bạn! Trút hờn lèn đầu súng 
Mối thù này đồng đội trả cùng tôi.

Thôi bạn nhé hãy yên nằm với đất 
Tôi trở về với mái ấm tình thương 
Đời hạnh phúc quèn sao tình đồng đội 
Những mùa đi rực lửa giữa chiến trường!

Thôi bạn nhé! Hãy vui cùng xuân đến 
Giờ hai ta hai thế giới A m  - Dương 
Đất cao nguyền vẫn đong đầy thương nhớ 
N hư ngày xưa - ngày ấy ở chiến trường.

Đà Lạt, cuối đông 1997
DƯƠNG LỄ

GIAO B W  - TIỈỎNG TIN LẢM DỎNG 179



rĩm Ặ m  qua íửể  sóng

Hơi thở từng dồn dập nhập vào tim  
Em  hữu hình mà vô hình quá thể  
Những tiếng nói qua bao trời bể 
Nghe rất gần mà quá đỗi mù khơi!

Áp sát vào tai ngỡ hết cách vời 
Ngỡ hơi ấm lan vào xúc giác 
Em  hiển hiện ngỡ bóng hình ai tạc 
Với hương thơm dịu mát tuổi xuân thì.

Cánh sóng truyền về vơi bớt nỗi chia ly 
Lấp khoảng trống lấp đi nỗi nhớ 
Cứ mong ngóng sau những hồi chuông đổ  
Ngỡ em về trước cửa phòng anh.

Tiếng nói dịu hiền tít tận mãi không xanh 
N iềm  rung cảm làm tim  anh rạo rực 
Tín hiệu dứt dư âm còn trong ngực 
Giá lạnh lại ùa về em vẫn mãi trời xa...
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(Tặng Tổng đài 10 Đà Lạt)

Anh đến thăm  em cô gái tổng đài 
Em bận rộn chẳng hay anh đến 
“Rắc” tổng đài lá rừng đễ  xuống 
Mạch máu về tim  chuyển tiếp khắp nơi nơi.

Ánh đèn đỏ xanh đêm ngày lấp lánh 
Như mắt em sáng rực niềm tin 
Em tiếp “ph it” dịu dàng nối tiếp 
Tình cảm trao đưa theo nhịp đôi tim.

Đât nước rộng dài đường đi vạn nẻo 
Anh từng đi lihắp cả mọi miền...
Biên giới đảnh địch bao lần lấn chiếm  
Hai đảo xa xôi tiìì bám biển ngày đèm.
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Đầm Ròn mùa mưa nhiều người bị sốt 
Cát Tiên nhiều lần cơn lủ băng qua,
Người yêu xa báo hẹn ngày đến gặp 
Cà phê chín đỏ lay động đung đưa.

Anh biết em nhiều lần qua tiếng nói 
Giọng thanh thanh trầm  bổng như ru 
Anh đến Vũng Tàu gọi về Đà Lạt 
Đêm rất khuya vẫn có tiếng em thưa...

Anh đến thăm  em cô gái Tổng đài 
Em  bận rộn chẳng hay anh đến 
“Rắc” tổng đài lá rừng đổ xuống 
Mạch máu về tim  chuyển tiếp khắp nơi nơi.

Đà Lạt, tháng 5.1985
NGUYỄN THÁI HUYỀN
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Tháp Viba! Tuổi xuân thì 
Nở ngàn cánh sóng gởi đi muôn trời 
Trắng - Đen - Hồng thắm Buồn - Vui 
Mang trong lòng tháp hồn đời đó em 
Tình người xứ lạnh trao duyên 
Niềm  yêu gửi đến mọi miền quê xa

Nhớ Đà Lạt! Nét kiêu sa!
Nhớ tinh, nhớ cảnh đậm đà sắc hương 
Nắng nghiêng tháp xuống phố phường 
Hoa đăng bừng nở, nhớ thương tím  chiểu 
Miền đi để  nhớ để yểu  
Tháp hoa đáy nước hồ chiểu Xuân Hương!

Đà Lạt, xuân 1998
DƯƠNG LỄ
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Tiếng chuông reo 
Gọi thức em mỗi sớm 
“Sợ tối tỉ lức khuya 
Em mệt ngủ quên”

Tiếng chuông ngân 
“Em có bận lắm không 
Nếu có việc cần 
Gọi ngay - anh sẽ đến”.

Tiếng chuông vang rền 
“Em có mệt lắm không 
Sao giọng khàn khàn 
Không trong như mọi bữa”...
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Cứ như vậy,
Từ bao giờ không rõ nữa 
Tôi dã quen chờ 
Hồi chuông ấy vang lên 
Nếu có một ngày 
Điện thoại lặng im 
Chắc buồn lắm  
Người ơi - đừng nhé Ị 
Ai bảo anh
Gọi em nhiều như thế  
Để đến bây giờ 
Không thể ít hơn.

Đà Lạt, đêm 16.7.97

BẠCHNHẬ T PHƯƠNG
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Nhớ thuở xưa đánh giặc 
Bom thù cắt đứt dây 
Lệnh truyền qua bị ngắt 
Lính chỉ còn đôi tay.

Anh kéo liai đầu dây 
Căng quá rồi, không tới 
Làm sao có thề nối 
Hai dây liền với nhau!

Điện giật nhói tim  đau 
Hai hàm răng tẽ dại 
Nhức buốt bàn tay phải 
Điện truyền qua thân mình

Người anh hùng hy sinh
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Trên đường dây ngày ấy 
Máu hồng anh vẫn chảy 
Trong tim  ta liôm nay

Thắp sáng trên đường dây 
Tỏa vào mạng cả nước 
Nối ra ngoài Tổ quốc 
Đến các chân trời xa

ơ i đường dây Viba 
Sa Lộ Tin liiện đại 
Tín hiệu vào trong máy 
Nối ta về nguồn xưa!

3.1999

PHẠM VŨ
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Tặng nữ báo vụ ở chiến khu

Trên trời sao sáng suốt đếm
Dưới hầm thao thức ảnh đèn thâu canh
Mắt cô báo vụ long lanh
Dõi theo tần số hoá thành đôi sao

V.N.
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h i ệ u  m ù a Ọ C u â n

Chậm, sâu lắng = 60) 

'■ 'i1

N h ạ c & lời: Dương Toàn Thiên

Lòng bồi hồi nhớ những năm chiến tranh, những năm chiến

tranh trường kỷ gian khổ.

■ S Ĩ ^ T - ạ  
Ò- 0- 

I ^ ^
« .

x ẻ  ơọc Trường Sơn, tuyến dây ta

ơi

• * ■ ■ «* ■ ề - •  ~— 

//?eo những binh đoàn xuyên rừng vượt núi.

Ị
: #• ĩ .

1 6 • • u  ĩ i  r~-k à r~ .
Dù đạn réo bom rơi dù máu trào thịt nát xương tan những chiến s ĩ thông

„■ 1 j ễ r  «r •w : *• •
tin vẫn lên đường hướng tiền phương quyết giữ nền đường dây chiến

thắng. Lòng bổi hổi nhờ, Lòng bồi hồi nhớ...
Nhanh, vui ( .  = 150 )__

1 1— 4 8 i  j  * r  1 * ■

~Tr ỉ

<i « * — :

Hôm nay khắp quê hương đă ngập tràn niềm vui, Độc lập Tự do

0 0 ?  0 * • : ’ "
■ ■—£■*»» ' * I

thắng dường di tôi. Ta vui bước bên nhau hát mừng cuộc đời mới.



đường dây của ta vươn tới muôn nhà, góp sức xây đời bằng

tín hiệu mùa xuân. A a - a Tung

cánh chim bay vào thế kỷ tương lai Truyền thống vẻ vang

ị 4 É - f = P ^ r r
nâng bước chúng ta vượt tới. Ấm vang âm

vang tiếng hát của chúng ta vì những đường dây hay cánh sóng bay

xa, mỗi tiếng chuông reo gửi tình ta trong đó, điện báo điện

thoại nhịp cầu nối thân yêu. Tín hiệu mùa xuân là niềm tin cuộc

đ ờ i. T ín  h iệ u  m ù a  x u â n  là  n iề m  v u i đ ờ i ta.



(^ẽ- ạ á i  đ i ệ n  h o a

Nhịp vừa - Trẻ trung - Yêu đờ!

Nơi đâu nơi đâu 
Lẳng hoa xinh tươi

Nhạc & lời: Đình Nghĩ

mong tin cho nhau, tin cho người thương,
cho anh cho em cho bao người thân.

Bao nhiêu tâm tư nhần gửi thay lời tin nhanh cho em cô gái điện hoa. 
Xa xôi xa xôi cách mấy biển trời A - lô ngay đây

■ ệ
"---- "• 1 i—I—J

hạnh phúc bất ngờ
Quanh bên em điện sóng toả khắp nơi

Nghe âm vang náonức thành phố hoa. Thêm tin yéu cuộc sống lớn lán cùng thời

ứ -

gian Quanh bên em điện sóng toả khắp nơi Reo vang bao mơ ước và khát khao

Tin vui về người thương Nỗi nhớ của người yêu
Nơi đâu xa xôi 

Mênh mông cao nguyên

ỳ  -Ị- —_. . . ị 1. ... .7 ìn r ::.... ... ;

dù ớ cuối trời cho nhau yêu thương em xin sẩn sànq. 
mùa xuân nàng hổng tóc em tung bay bay giữa mây trời.



Valse, tự sự

@ê- ạ ú í tể n q  đ ù i
Nhạc & lời: NGUYEN t á n h

• ■■%¥?'TĨ^ IỈ. .rvr
Tiếng ai bên kia đầu dây trong như tiếng suối chảy... Tiếng

ai bên kia đầu dây êm như tiếng thở... Tiếng

J  -ị •• Ị . , .. V- r—1“
.....  ....  [I.

ci ..
1

V|■ m * ■ #• • 0  — ị- m . : ỊJ •> :J
ai bên kia đãu đây ngọt như
ai bên kia đầu dây toa...

rĩ; T  ” .......... ........

Tiêng...

ỉ)
■é

hơi ấm nồng nàn... Tiếng ai bên kia đẩu dây đẹp

.................

4
âm sắc dịu dàng...

■ỉ r  ;

d- 0
Dạ

' i 5: ỉ  
tôi nghe.

V  ị _____I _ ..... . ■ ■ ' K ? . .. .4 . .

ò  m : .• ti- : ó- ' “- ĩ  °'

Dạ tôi nghe. Cô gái tổng đài ơi...

Andantino

.. tì

Dạ

: í ề i
tôi

■ | M r' Ấ l .
nghe. Dạ

> >" m ữ -

r  ĨÀ~ :
: Or

tôi nghe. Cô gái tổng đài ơi...

■ ¥ ọ
Em âm thẩm lặng lè

p-_.----r> .• .* : 0 - . Ị : 0 I* 1
-F— t í : r : 0  i — . . 1 ■ F J

Nổi cho đời mạch sống thông



xĩíM h iệu  từ  tv á i tim
N h ạ c  &  lờ i :  M ạ n h  Đ ạt

M o d era to
$

Cao vút hơn ngàn thông là cột mốc vi

E - È i— L -r- ------ h. . ^ -----
““ V'

¥
ba, toả sáng thành phô' hoa khi màn đêm buông Xuống là

■ ị* 4  - ị r ,

tin hiệu trái tim đến vôi triệu trái tim từ cột mốc vi

% - ■■ r — ... .. - —
■ĩ::, 1 ầ = r ĩ # . f r ỈF r : ĩ J  - lJ :

ba niếm vui đến mọi nhà... Bay cao bay xa vươn ngàn cánh
cao bay xa vươn ngàn cánh

sóng như ngàn cánh hoa muôn sắc muôn màu

p

sổng mang niềm ước mong thức với sao trời

. m ’ 0  - •  * “ d S - r õ Ị
----- -  5

bay cao bay xa như ngàn câu hát mang
tim te rung lên theo ngàn cánh sóng ta...

Ị- -------- - -----+- -  • _ n
M. -m- ~ " £ - y f  4

tín . hiệu 1/ề thành phò' antì đáo (bay)



Ckyện t ừ i Ị ư ĩ ế ầ p ầ o n c i

Người ấy gọi từ  ngàn cây số
- Alô! Nhận ra tiếng ai không?
Trong trẻo tiếng cười 
Người ấy 
N hư ở cạnh tôi 
Đôi mắt mê lòng

Người ấy hỏi thăm ân cần... như chị(ỉ) 
Ríu rít chuyện trò như thể em tôi(ĩ) 
Nhưng tình yêu 
Tình yêu không dấu được!
Người ấy không nói đến một lời.
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Người ấy nói cả giờ 
Như không qua điện thoại!
Oi, đã bao lần dưới bóng cây xanh
Tôi chỉ khát một lời người ấy
Ngắn gọn, giản đơn rằng “Em yêu anh!”

Người ấy tiếc đã đến lúc “tạm biệt”
- Số  điện thoại m ình đây (...)
Giọng người ấy ngọt ngào
Lấy can đảm  tôi hỏi thầm người ấy:
- Nối mạng tình yêu thì gọi sô' nào?!

1999
ĐAN TẦN
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CHUYẸN VUI KHANG CHIEN
♦

G IAO  L IÊ N  Đ I LẠ C

Tổ văn thư ở Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Đức có 3 anh 
em, ngoài tôi ra còn có 2 cậu nhỏ tuổi hơn làm  liên lạc, 
lúc bấy giờ các em khoảng 9-10 tuổi theo cha mẹ đi thoát 
ly. Các em đi liên lạc đưa thư từ, công văn ra trạm  giao 
liên và ngược lại. Ngoài ra còn chạy công văn đến các 
ban ngành của Đảng trong cứ.

Tối hôm ấy, một cậu đi công văn không thấy về. Chúng 
tôi lo lắng không hiểu tình hình có chuyện gì xảy ra  trên  
các trục đường, vì hôm ấy chúng tôi chuyển công văn hỏa 
tốc nên phải đi nhanh mới kịp. Trời nhá nhem tối mới 
thấy cậu ta  lò mò về áo quần tơi tả , m ặt mày xây xước, 
chân vắt cắn máu đầm đìa.

Hỏi ra  mới vỡ lẽ, thay vì đi đường vòng m ất hơn 2 tiếng 
là về đến cơ quan. Cậu ta nhắm hướng cắt rừng cho nhanh, 
không ngờ càng đi càng lạc đường, chui vào rẫy hổi (rẫy 
dồng bào dân tộc bỏ lâu năm) gai góc cỏ lau rậm  rạp, cậu 
ta  m ất phương hướng không tìm được lối về, cuối cùng 
đành phải quay lại lối cũ theo đường mòn về cơ quan mất
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hơn 6 tiếng. Thực hiện đúng phương châm “đi vòng xa 
lắc, đi tắ t  tối ngày”. Cả cơ quan vừa thương, vừa cười “giao 
liên mà đi lạc”.

C H U Y Ệ N  VU I T R Ê N  ĐƯỜNG

Vượt qua suối Đạ Me ướt lạnh, đêm càng về khuya. 
Chúng tôi vượt đường 21 (nay là QL 27) qua đoạn gần ấp 
chiến lược Đa Me (NThol Hạ). Theo lệnh của đ/c giao liên 
phải tuyệt đối im lặng, toàn bộ thành viên trong đoàn là 
phải bỏ dép ra, không được mang khi chưa có lệnh (vì sợ 
để lại dấu vết, hôm sau địch mai phục), đoàn hôm ấy phần 
lớn là phụ nữ đi mang tải lương thực, thực phẩm từ hướng 
81 về (kho lương thực Đức Trọng), họ tải tương đối nặng 
mà phải tháo dép khi đi trên đường đá, sỏi quả là một 
cực hình.

Khi vượt qua rẫy lúa nương là phải đi tránh, không 
được đạp lúa đồng bào. Tới lúc qua lán cỏ tranh cứ ngỡ 
là lúa, trờ i tối về khuya không phân biệt được, lại phải 
đi tránh. Chân dẫm phải gai đau không thể nào tả  được, 
nhưng không ai dám than.

Càng về khuya càng buồn ngủ, vừa đi vừa ngủ gật. Nghe 
giao liên truyền lệnh nghỉ giải lao, chị em vất bồng (bao 
tải) tựa lưng ngủ ngay. Lúc này cứ như người trong mơ, 
hai m ắt nhìn không rõ cứ tưởng như phía trước có người 
ngối nghỉ, mãi về sau thấy nghỉ lâu một đồng chí trong 
đoàn hôi thúc phía trước đi, chị ấy đứng lên quơ tay xem 
người phía trước đi chưa, hóa ra vơ trúng gốc cây cháy. 
Lúc này cả đoàn quên cả ngủ gật, chị em nháo nhác cả 
lên không biết đi về bằng hướng nào. Mãi sau đồng chí 
giao liên tró' lại bắt liên lạc và đưa đoàn về căn cứ an toàn.

VỎ TRẦN PHÚ (Sưu tầm)
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“QUÁN QUÂN”... CHÂN ĐẤT
KIM ANH

iữa thập niên 80, nhận nhiệm vụ tạ i huyện Lạc 
Dương (cao nguyên Lang Bian) - địa bàn khó khăn, 
cách trở bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng, Cil Múp Ha 

K’Riêng cùng các đồng nghiệp thay nhau đi bộ nôi mạch 
máu thông tin giữa trung tâm  huyện và các xã vùng sâu 
vùng xa. Đặc biệt, để vào được Đầm Ròn, các anh phải 
vất vả suốt một ngày ròng vượt núi, băng rừng, nhất là 
“chinh phục” dôc Trời - một con dôc đứng đến độ người đi 
sau chỉ nhìn thấy chân người đi trước. Dấn thân  vào chốn 
rừng thiêng, nước độc, vào những ổ dịch sốt ré t Đầm Ròn, 
Đinh K’NỚ, Đạ Long, Đạ Tông..., các giao thông viên bưu 
điện cũng không khỏi trở thành nạn nhân của căn bệnh 
nguy hiểm  này. K’Riêng kể:

-Nhiều lúc bị sốt nhưng vì tổ ít người, không ai thay 
thế nên cứ phải chống gậy đi làm. Một lần, tôi cùng một 
điện báo viên đang trên  đường từ Đầm Ròn trỏ' về, ngang 
qua dốc Đá tôi lên cơn sôt người run cầm cập không bước 
nổi nữa, mưa tầm  tã không thể đốt lửa hai anh em chia
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nhau ổ bánh mì cứ quấn áo mưa nằm suốt đêm dưới một 
tán  cây.

Gian khổ, bệnh tậ t là vậy nhưng không thấm  vào đâu 
so với những khó khăn nguy hiểm phải đương đầu với 
Fulro hoặc thú dữ... Một chiều tháng 7 sương mù dày đặc 
tôi và Ha Sú đang luồn rừng một con gấu to lớn, đen 
trũ i bất thần lao tới, Ha Sú nhanh tay giữ chật miệng 
nó, tối huơ tay tìm cây xà gạc nhưng đã rơi đâu mất, tôi 
chỉ còn biết la hét, vơ lấy đá cành cây ném con vật , cuối 
cùng nó cũng bỏ đi sau khi dùng móng vuốt cào cấu khắp 
mình mẩy, tay chân Ha Sú, tôi xé áo băng bó các vết 
thương dìu anh về nhà.

- Ha K’Riêng kể tiếp chuyến công tác xuýt chết khi 
còn là “lính” mới bóc tem:

- Nếu để lộ là người Nhà nước, bọn Fulro sẽ giết ngay, 
những năm 80 đã có cả chục cán bộ bị Fulro sát hại. Do 
vậy khi di đưa thư chúng tôi ăn mặc như người dân đi 
rẫy đi rừng, tà i liệu, thư từ giấu dưới đáy gùi.

Vào mùa mưa, Ha K’Riêng được cấp phát 2 tấm nylon
- một để làm áo mưa một để bọc công văn, thư từ. Do 
thường xuyên luồn rừng lội suối áo mưa rách bươm, anh 
cắn răng chịu lạnh, dành tấm nylon lành lặn giữ khô tài 
liệu; “Mình bi đau rồi sẽ khỏi chứ công văn, thư từ ướt 
thì hỏng hế t”, anh nói.

Ròng rã mười ba năm với đôi chân trần, Ha K'Riêng 
cùng đồng nghiệp băng rừng, vượt suối nối mạch máu 
thông tin trên  cao nguyên Lang Bian xa xôi, hiểm trở 
Gần đây được sự hỗ trợ của Bưu điện tỉnh, anh sắm được 
chiếc Win 100 để rút ngắn phần nào những chuyên công 
tác gian nan. Chịu khó, chịu khổ, đoàn kết giúp đỡ anh 
em trong đội, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không
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ngưng học hcn nàng cao trinh độ vãn hoa, chuyén món... 
Ha KTĨi»*ng dược lãnh đạo va dóng nghióp quv mèn. tin 
tưởng.

- Và một vinh dự lớn đã đến với anh, với ngành Bưu 
điện Lâm Đồng : Cil Húp Ma, K’Riêng vừa được Chủ tịch 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đồi mới.
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SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH
THU HIỀN

0 ừng trả i qua những năm tháng chiến tranh gian 
khổ và ác liệt, Bưu điện Lâm Đồng thấu hiểu sâu 
sắc ý nghĩa của mười chữ vàng mà Đảng và Nhà 

nước đã phong tặng cho ngành: “Trung thành, dũng cảm, 
tận  tụy, sáng tạo, nghĩa tình”. Để có được những chữ vàng 
truyền thống dó, lực lượng giao bưu - thông tin  đã không 
tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm hy sinh 
cả tính mạng để bảo vệ an toàn hành lang thông tin liên 
lạc rộng khắp các chiến trường, phục vụ kịp thời cho sự 
lãnh đạo của Đảng trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng 
chiến. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất thì 152 chiến sĩ giao bưu - thông tin Lâm Đồng 
đã vĩnh viễn nằm xuống, trong đó rấ t nhiều người đã 
dũng cảm giữ vững mạch máu thông tin liên lạc đến hơi 
thở cuối cùng hy sinh ngay trước giờ chiến thắng.

- Cuộc chiến đã đi qua, tuy không còn những ngày 
tháng phải sống trong gian khổ, ác liệt; không còn cảnh 
thiếu cơm lạt muối. Nhưng vẫn còn đó, hậu quả cuộc chiến
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để lại: Biết bao nhiêu người mẹ m ất con, vợ m ất chồng, 
những trẻ  thơ không cha... mặc dù họ vẫn được cơ quan 
và xã hội quan tâm, chăm sóc nhưng làm sao thay th ế  
được tình cảm của người thân  yêu, ruột thịt. Chiến tranh  
đã qua nhưng nhiều người lính giao bưu, thông tin  trở 
về trên  thân  thể còn mang đầy thương tích phải thường 
xuyên chịu đựng những cơn đau mỗi khi trá i gió trở trời. 
Nhiều người đã phải chịu tậ t  nguyền suốt đời, không còn 
khả năng lao động để kiếm sống, làm chỗ dựa cho gia 
đình. Sự hy sinh, m ất m át của các anh, các chị ấy th ậ t 
không có gì bù đắp được! - Đó là tâm  sự của anh Nguyễn 
Huy Ninh, Giám đốc Bưu điện Lâm Đồng khi tôi hỏi về 
công tác đền ơn đáp nghĩa của ngành trong thời gian qua.

Tôi trân  trọng từng suy nghĩ, lời nói đầy xúc động và 
chân thành của người đứng dầu Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 
hiện nay. Đối với chiến trường này, anh không phải là 
người trong cuộc, nhưng đã từng là người lính nên anh 
thấu hiểu được nỗi đau của chiến tranh! Tôi cảm nhận 
sâu sắc những việc làm đầy tình nghĩa suốt 25 năm  qua 
ngành Bưu điện Lâm Đồng đã chăm lo cho những người 
đi trước. Kế thừa và phát huy truyền thống các th ế  hệ 
cha anh, những người đang tiếp tục cống hiến cho sự 
nghiệp bưu chính viễn thông hôm nay ở Bưu điện Lâm 
Đồng càng thấy rõ hơn trách nhiệm nặng nề của mình 
trong việc kế tục sự nghiệp đế đứng vững trên  m ặt trận  
mới. Càng đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, 
Bưu điện Lâm Đồng càng ý thức sâu sắc hơn đạo lý “uống 
nước nhó' nguồn, ăn quả nhó' người trồng cây”, sống nghía 
tình, thủy chung hơn với những người đi trước.
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Bước vào công cuộc xây dựng đất nước, Bưu điện Lâm 
Đồng cũng tích cực trong công việc hiện đại hóa mạng 
bưu chính viễn thông để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông 
tin  liên lạc trong nước và quốc tế, đồng thời cũng không 
quên được nơi góc rừng, con suối nào đó của chiến trường 
xưa đồng đội của mình vẫn còn nằm  lại. Liên tục trong 
nhiều năm  qua Bưu điện Lâm Đồng đã liên lạc, gặp gỡ 
những thân  nhân liệt sĩ, tìm kiếm đầu mối xác minh, 
thu thập tư liệu về mộ chí các liệt sĩ trong ngành, phối 
hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 
nhiều đợt trở  lại chiến trường những vùng căn cứ cũ tìm  
kiếm  hài cốt liệ t sĩ. Đến nay, 86 liệ t sĩ của ngành đã 
được quy tập  về các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Tuy 
nhiên, do tính chất ác liệt của một chiến trường miền 
núi nên việc tìm  kiếm hài cốt sau 15-20 năm  vô cùng 
khó khăn. Nhiều chuyên đi, anh em đã đưa về được 2-3 
hài cốt, nhưng cũng có chuyến m ất rấ t nhiều thời gian, 
công sức tìm  kiếm để rồi phải ngậm ngùi về không, cũng 
có lần đi tìm  không thấy hài cốt liệt sĩ của ngành nhưng 
lại đưa được nhiều hài cốt liệt sĩ của những đơn vị khác 
về nghĩa trang.

66 liệ t sĩ của ngành còn nằm lại đâu đó trên  chiến 
trường là điều day dứt lớn n hất của những người còn 
sông hôm nay, dù ngành Bưu điện rấ t tận  tâm  với những 
việc làm tình nghĩa, đã góp phần đem lại niềm vui cho 
rấ t nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ. Bản thân đồng chí 
giám đốc vẫn cứ ngậm ngùi, xót xa, ray rứt với ý nghĩ 
“chiến tranh  đã đi qua một phần tư thế  kỷ rồi, thế  mà 
còn biết bao anh em đến giờ vẫn chưa được hưởng một
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nén hương của người thân, của đồng đội. Còn biết bao 
người mẹ, người vợ vẫn còn băn khoăn, phiền muộn vì 
chưa biết chồng con m ình nằm  lại noi nào trên  chiến 
trường này!”.

Công việc nghĩa tình  ở Bưu điện Lâm Đồng không chỉ 
nhớ và biết ơn những người nằm  xuống, còn tận  tụy chăm 
lo cho những người còn sông: N gành đã nhận  phụng 
dưỡng suốt đời năm bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong 
đó có hai mẹ ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là mẹ liệt 
sĩ trong ngành Bưu điện. Ngoài việc trợ cấp hàng tháng, 
ngành còn thường xuyên tổ chức thăm  hỏi, động viên, 
chăm sóc sức khỏe cho các mẹ; đưa các mẹ đi tham  quan, 
nghỉ mát, viếng lăng Bác Hồ, thăm  thủ đô Hà Nội... Từ 
nhiều năm nay, ngành đă trợ  cấp thường xuyên hàng 
tháng cho ba gia đình thân  nhân liệt sĩ; tặng sổ tiế t kiệm 
cho gia đình của hai liệ t  sĩ J ra n g  Ha Hương và Ha 
K’Rang (hy sinh sau giải phóng); hỗ trợ thêm  kinh phí 
cho 112 cán bộ giao liên, giao bưu, thông tin, cán bộ của 
ngành vồ hưu trước năm 1992. Từ nguồn quv phúc lợi và 
cán bộ - công nhân viên đóng góp, 10 năm qua, Bưu điện 
Lâm Đồng đã xây dựng được năm căn nhà tình nghĩa 
và hỗ trợ tiền sửa chừa được bôn căn nhà cho đối tương 
chính sách. Trong những năm  gần đây, ngành Bưu điện 
Lâm Đồng đã tiếp nhận 17 con em các gia đình liệt sĩ, 
132 quán nhân phục viên vào đào tạo đế phục vụ lâu dài 
trong ngành Bưu điện. Hàng năm, Bưu điện Lâm Đồng 
cũng đã trích kinh phí hủ trợ cho ban liên lạc hưu trí 
của n.sràĩlh hoạt dộng, thường xuyên quan tôm tới tình
hìnb SiYí‘ ì\Kof* v;:ì h*'ỳ,'P f ‘' 'Yh Ị-Mĩib fí' ■;r ị 'Ị r ; r: h (■:’’-1 tp-o
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cán bộ đã một thời cống hiến cho sự nghiệp phát triển 
của ngành.

Đặc biệt, năm 1997 ngành Bưu điện Lâm Đồng đã 
hoàn thành được việc xây dựng bia tưởng niệm tại xã 
Lộc Bảo (vùng căn cứ kháng chiến anh hùng) lịch sử giao 
liên hai miền Nam - Bắc gặp nhau, nôi thông hành lang 
chiên lược Bắc - Nam thắng lợi to lớn của ngành trong 
việc phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưởc. Mới 
đây, ngành cũng đã hoàn thành việc xây dựng nhà bia 
ghi danh các liệt sĩ và phòng truyền thống của ngành, 
ghi lại những hình ảnh sinh động về việc khắc phục khó 
khăn, gian khổ ở chiến trường, tinh thần chiến đấu anh 
dũng và sự tận tụy với công việc của anh chị em giao 
liên, thông tin Lâm Đồng - Tuyên Đức trong kháng chiến 
giáo dục truyền thống đô'i với thế hệ đang trưởng thành 
hôm nay.

Hàng năm, Bưu điện Lâm Đồng cũng đã đóng góp
đáng kể vào việc xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, trẻ 
em mồ côi, khuyết tật; ủng hộ các vùng bị thiên tai, lũ 
lụt. Bưu điện Lâm Đồng vận động công nhân viên chức 
đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ tài năng trẻ, khen thưởng, 
động viên khuyến khích con em trong ngành vượt khó, 
học giỏi, tổ chức ngày trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi... 
Ngành có quy chế về việc xây dựng và chi tiêu quỹ bảo 
trợ giúp đỡ cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn khi 
nghỉ hưu, đau ốm, tai nạn rủi ro... Bưu điện các huyện, 
thị và các công ty trực thuộc Bưu điện tỉnh, những năm 
qua đã cùng với cac đia phương thực hiện tốt các chính
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sách xã hội, làm nhiều công việc nghĩa tình  trên  từng 
địa bàn, từng khu dân cư, với tấm  lòng mong muốn góp 
phần giảm nhẹ những khó khăn m ất m át của những 
người đã một thời không tiếc máu xương cho độc lập, 
tự do của Tổ quốc.

Năm  2000, Bưu điện Lâm Đồng đạt mức doanh thu 
trên  100 tỷ đồng, công sức đóng góp không nhỏ của 800 
cán bộ, công nhân viên Bưu điện Lâm Đồng.
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ĐANG BỌ TRONG SẠCH 
VỮNG MẠNH - ĐỘNG Lực 

CHÍNH CỦA Sự “CẤT CÁNH”
MỸ HẠNH

à doanh nghiệp mang tính đặc thù của một ngành 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, hoạt động trên  địa 
bàn một tỉnh miền núi, để hoàn thành được nhiệm 
vụ chính trị trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng. 
Đảng bộ Bưu diện Lâm Đồng luôn khẳng định “Chỉ khi 
nào vai trò của các cấp ủy th ậ t sự là hạ t nhân lãnh đạo, 
trung tâm  đoàn kết nhất trí; người đảng viên dù ở trong 
bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng tiên phong gương 
mẫu, dám nghĩ, dám làm, có đủ trình độ để thuyết phục 
quần chúng thì sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả”.

Từ quan điểm ấy từ ngày thành lập đến nay, nhất là 
trong hơn 10 năm đổi mới, Đảng bộ Bưu điện Lâm Đồng 
đã chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên: Từ việc nâng 
cao tính  tiền phong gương mẫu, trình độ văn hóa, chuyên 
môn nghiệp vụ, đến năng lực công tác, tác phong làm việc, 
quan hệ với quần chúng... Trong đó việc nâng cao trình 
độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, 
đảng viên và công nhân viên chức trong toàn cơ quan

L
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được Đảng bộ xác định là nhiệm  vụ then chốt để Bưu 
điện tỉnh  Lâm Đồng có thể vươn lên ngang tầm  với yêu 
cầu nhiệm  vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ ấy được đưa vào nghị quyết của từng chi bộ 
cơ sở và lập tức được cán bộ - công nhân viên chức trong 
toàn Bưu điện tỉnh hưởng ứng. Đảng bộ đã cùng với Công 
đoàn ngành và chính quyền cụ thể hóa nghị quyết của 
Đảng bằng cách xây dựng quy chế về hệ sô" phân phôi 
thu nhập, tiêu chuẩn hóa cán bộ và một số chế độ cụ thể 
kèm theo, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên yên tâm  
công tác và học tập. Tác dụng rõ nét n h ấ t của việc thực 
hiện quy chế này là đã tạo nên sức mạnh thống nhất trong 
lãnh đạo về công tác quản lý và xây dựng được khối đoàn 
kết n hất trí cao trong nội bộ.

Đặc biệt là phong trào tự học tập, rèn  luyện bắt đầu từ 
cán bộ, đảng viên đã ngày càng trở th àn h  nhu cầu của 
công nhân viên chức trong toàn Bưu điện tỉnh. Đến cuối 
năm 1999, tấ t  cả đảng viên đều có trình  độ tố t nghiệp cấp 
III trở  lên. Hàng năm, mỗi đảng viên đều đăng ký với chi 
bộ chương trình  phấn đấu về công tác, học tập  của bản 
thân; mỗi lần sinh hoạt chi bộ căn cứ vào chương trình 
đăng ký đế nhận xét, kiểm điểm... Sự sàng lọc thường xuyên 
này đã giúp cho từng đảng viên trong Đảng bộ tinh thần 
phấn đấu, vươn lên liên tục, nếu ai ngại khó, ngại khố sẽ 
bị tụ t hậu và tự đào thải mình.

Đảng bộ hiện có bảy chi bộ trực thuộc, với tổng sô 
tám  mươi bảy đảng viên (trong đó có chín đảng viên mới 
được kết nạp trong năm 1999) và đội ngũ gần một trăm  
đảng viên đang công tác và sinh hoạt ở các huyện, thị 
trong tỉnh. Tuy hoạt động phân tán , nhưng Ban Chấp 
hành Đảng ủy lấy việc chỉ đạo trực tiếp các câp ủy cơ
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sở làm đầu mối để truyền đạt kịp thời các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng bộ. Chín năm  qua, toàn Đảng bộ Bưu 
điện tĩnh Lâm Đồng không còn đảng viên yếu kém. 100% 
đảng viên đã hoàn thành nhiệm  vụ, trên  90% đảng viên 
đã phát huy tác dụng tố t và hoàn thành nhiệm vụ ở mức 
độ xuất sắc, đảng viên có trình  độ đại học ngày càng 
tăng. 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “chi bộ 
trong sạch vững m ạnh” trong nhiều năm liền và Đảng 
bộ Bưu điện tỉnh  Lâm Đồng chín năm  liên tục đã giữ 
vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững m ạnh”.

Từ sự lãnh đạo th iế t thực, cụ thể của Đảng bộ và các 
tổ chức cơ sở Đảng, kết quả sản xuất kinh doanh của Bưu 
điện tỉnh Lâm Đồng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Mạng 
lưới bưu chính - viễn thông được xây dựng, cải tạo và phát 
triển  đến tận  các vùng sâu, vùng xa, phục vụ ngày một 
tốt hơn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền các địa phương. 134/135 xã, phường, thị trấn  
trong tỉnh đã có hệ thống điện thoại tự động, đến cuối 
năm 1999 đã đạt m ật độ bình quân 3,55 máy điện thoại/ 
100 dân (riêng thành  phô' Đà Lạt đã đạt m ật độ 9,24 
máy/100 dân). Mạng đường thư nội tỉnh cũng được tổ chức 
ngày càng hợp lý hơn nên đã tăng  đống kể số xã có báo 
đọc trong ngày (99/106 xã), bảy xã còn lại có báo trong 
ngày thứ hai. Đặc biệt ba xã vùng cao Đam Rông (huyện 
Lạc Dương) đã rú t ngắn đường thư từ ba ngày một chuyên 
xuống còn một ngày một chuyến.

Việc phát triển  nhanh các dịch vụ bưu điện mới như: 
EMS, HCD, nhắn tin, vinacard, các dịch vụ gia tăng của 
tổng đài điện tử EWSD, dịch vụ money gram... đã phát 
huy đừợc hiệu quả, tăng nhanh về sản lượng và doanh 
thu, tạo sự đa dạng hóa các hình thức phục vụ khách

GIAO BƯ U-THÔNG TIN I Â M  DỎNG 209



ỊVgàỵ ấ y ...

hàng. Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ 
tiêu k ế  hoạch cả về doanh thu và phát triển  m áy hàng 
năm đều đạt và vượt kế hoạch, giữ vững tốc độ tăng 
trưởng cao; hoàn thành  vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách; 
đời sống cán bộ, đảng viên, công nhân  viên được cải 
th iện  và đảm bảo việc làm ổn định. Đặc biệt, trong nhiều 
năm  qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã ỉàm  tấ t 
việc vận động cán bộ - công nhân viên đẩy mạnh phong 
trào  đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn và tôn tạo  truyền thống 
của ngành, thực hiện tố t các chính sách xã hội, góp phần 
giải quyết khó khăn cho các đối tượng chính sách và bà 
con các vùng bị th iên tai, lũ lụt.

Để chuẩn bị điều kiện bước vào th iên  niên  kỷ thứ  III
- kỷ nguyên của xã hội thông tin, mạng lưới đã từng bước 
được hiện đại hóa, Đảng bộ Bưu điện Lâm Đồng là một 
đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình  độ chuyên môn kỹ 
thuật cao, nắm  vững kiến thức quản lý kinh doanh, “sẵn 
sàng hội nhập” để cạnh tranh trong lĩnh vực Bưu chính
- Viễn thông. Bên cạnh việc phấn đấu giữ vững và phát 
huy tiềm  năng sẵn có, đẩy m ạnh việc phát triển  mạng 
lưới và tổ chức kinh doanh, khai thác có hiệu quả, Đảng 
bộ Bưu điện tĩnh  Lâm Đồng còn có một nhiệm  vụ chính 
trị quan trọng là đưa nhanh các dịch vụ Bưu chính - Viễn 
thông về phục vụ các vùng sâu, vùng xa, xây dựng nông 
thôn, ph á t triển  nông nghiệp, góp phần nâng cao dân 
trí, thực hiện chương trình  xóa đói giảm nghèo và kết 
hợp tố t nhiệm  vụ phát triển  Bưu chính -Viễn thông phục 
vụ p hát triển  kinh tế  xặ hội với đảm bảo an ninh quốc 
phòng.

Mười giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi kế 
hoạch năm  2000 - năm  cuối cùng của kế  hoạch tăng  tốc
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giai đoạn II và làm tiền  đề cho những năm 2000-2005 
được Đảng bộ Bưu điện Lâm Đồng chỉ đạo cho các tổ 
chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc ngay từ những 
ngày đầu, tháng đầu. Trong đó, Đảng bộ đã chú trọng 
công tác hoàn th iện  bộ máy quản lý điều hành tinh, gọn, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt dộng. Thực hiện quy 
chế dân chủ, pháp lệnh thực hành tiế t kiệm, chống lãng 
phí, chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng vi 
phạm pháp luật trong quản lý nghiệp vụ và kinh tế, tiếp 
tục thực hiện kế hoạch đào tạo theo tinh thần chuyên 
sâu về kỹ thuật, nghiệp vụ và các lĩnh vực có liên quan 
về quản lý, khai thác, kinh doanh... để có thể đối m ặt 
với sự cạnh tranh  theo cơ chế thị trường trong tiến trình  
hội nhập.

Nhiệm vụ đặt ra  h ế t sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự 
quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao, trong suốt hành trình 
tiến  vào thiên niên kỷ mới, ngành Bưu điện Lâm Đồng 
đã có nền tảng  vững chắc là một Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh làm h ạt nhân lãnh đạo, một đội ngũ đảng 
viên “hồng thắm, chuyên sâu”, một lực lượng cán bộ - 
công nhân viên gồm: 160 người có trình độ đại học, cao 
đẳng; 132 người có trình độ trung cấp kỹ thuật, 100% 
cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo qua trường 
lớp... chắc chắn đó sẽ là động lực cho Bưu điện Lâm Đồng 
cất cánh vào tầm cao mới.
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hị xã Bảo Lộc là đô thị loại 4, là trung tâm  kinh tế
- xã hội thứ hai của tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây còn là 
khu công nghiệp phía nam của tỉnh  và là đầu mối 

giao lưu kinh tế  với các tĩnh Đông Nam Bộ và trung tâm  
kinh tế  thành  phố Hồ Chí Minh. Sau ngày giải phóng, 
nhất là sau khi trở thành đô thị loại 4 (1994). Bảo Lộc 
trở thành miền đất hứa của các nhà đầu tư và kinh doanh, 
trong đó có ngành Bưu điện. Trong quá trình  phát triển 
cùng thị xã, Bưu điện Bảo Lộc trong những năm  qua đã 
có bước trưởng thành khá nhanh.

Bưu điện thị xã Bảo Lộc được hình thành  theo Quyết 
định sô 1792 QĐ/TCCB của Tổng Công ty Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam, là thành viên của doanh nghiệp Nhà 
nước thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Bưu điện Bảo Lộc 
được giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bưu chính viễn 
thông trên  địa bàn thị xã và được tổ chức theo mô hình 
của một đơn vị bưu điện cấp huyện.

Bên cạnh những dịch vụ bưu điện truyền thống, Bưu

T
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điện thị xã Bảo Lộc còn là một trong những đơn vị được 
phép khai thác các dịch vụ mới rất sớm. Đó là các dịch 
vụ chuyển phát nhanh (EMS), thư điện tử, chuyển tiền 
nhanh, dịch vụ điện hoa, điện thoại di động, nhắn tin điện 
thoại thấy hình... Ngay từ tháng 7/1994, tổng đài EWSD 
của Siemens Đức đã được đưa vào sử dụng tạ i Bưu điện 
Bảo Lộc. Đây là một bước phát triển rất đáng kể trong 
lĩnh vực chuyển mạch của ngành Bưu điện tại địa bàn thị 
xã Bảo Lộc.

Bên cạnh đó, hệ thống viba số cũng đã được đưa vào 
sử dụng rất sớm, dung lượng đường thông từ Host Bảo 
Lộc đến các tong đài vệ tinh trong khu vực, về Đà Lạt và 
đi các nơi trong nước và quốc tế  khá dồi dào, không còn 
tình trạng nghẽn mạch. Việc đưa vào sử dụng mạng điện 
thoại di động Vinaphone, Mobiphone đã tạo ra một năng 
lực thông tin mới, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của khách 
hàng. Mạng bưu chính và phát hành báo chí hình thành 
ba bưu cục, ba đại lý, kiosque rả i đều trên  từng cụm dân 
cư trong toàn thị xã; lực lượng giao thông viên phát thư, 
báo của Bưu điện và lực lượng thuê phát Bưu điện xã 
đã đủ khả năng phục vụ tốt đến từng địa chỉ để hầu hết 
độc giả có báo đọc trong ngày.

Bưu điện thị xã Bảo Lộc là đơn vị luôn kết hợp biện 
pháp tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm nên “chiến lược 
tăng tốc” của đơn vị luôn đạt được kết quả khả quan. Chỉ 
tính riêng việc phát triển máy điện thoại: 1992 phát 
triển  264 máy, 1993: 554 máy, 1996: 1291 máy. M ật độ 
máy điện thoại đã tăng từ 0,29 máy năm 1992 Ịên 3,2 
máy năm 1996 - tốc độ tăng mười lần. Doanh thu từ 742 
triệu năm 1992 tăng lên 22 tỷ 300 triệu đồng năm 1999
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vừa qua. Trong năm 2000 này, theo dự kiến, m ật độ máy 
điện thoại của thị xã sẽ là 5,5 máy/100 dân và doanh 
thu đạt hơn 23 tỷ đồng. Cũng theo kế hoạch, trong 2 năm 
1999 và 2000, Bưu điện thị xã Bảo Lộc tiếp tục đầu tư 
xây dựng mới ba bưu cục với ba tổng đài điện tử cho ba 
khu vực Lộc Tiến, Lộc Nga và ngã năm Đạm Bri.

Bưu điện Bảo Lộc luôn thực hiện tố t kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Ý thức được tầm  quan 
trọng của công tác này, trong các năm từ 1992-1994, Bưu 
điện Bảo Lộc đã tiến  hành  cho đi học bổ túc văn hóa 
mười lăm người, hàng năm  cho đi bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ nâng cao khoảng 60% cán bộ. Ngay từ năm 
1997, số cán bộ Bưu điện Bảo Lộc được dưa di đào tạo 
ngành nghề là bốn đại học kỹ thuật Bưu chính Viễn 
thông, một đại học tà i chính kế toán, sáu cao đẳng Bưu 
chính Viễn thông, bảy trung cấp Bưu chính Viễn thông 
và sáu trung cấp lý luận chính trị. Năm 1999 vừa qua số 
người được đưa đi đào tạo là: dại học kỹ thuật 4 người, 
đại học kinh tế  2, cao đẳng kỹ thuật nghiệp vụ 6, trung 
cấp kỹ thuật nghiệp vụ 11 và công nhân Bưu điện là một 
người (đạt tỷ lệ 45% cán bộ công nhân viên chức được 
đào tạo nâng cao tay nghề).

Trong năm 2000 này, theo kế hoạch sẽ có từ 30%-40% 
cán bộ công nhân viên được tiếp tục đi đào tạo. Để “nuôi” 
nguồn nhân lực này, một trong những công việc vô cùng 
th iết thực là vấn đề chăm lo đời sống cán bộ công nhân 
viên chức - lao động và thực hiện các chính sách xã hội 
cho đội ngũ này. ông  Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng Bưu 
điện Bảo Lộc - tâm  sự: “Trong chiến lược tăng tốc, không 
thế không tính đến vấn đề nhân lực. Trong vấn đề nhân 
lực, không thế' khỏng tính đến đời sống và việc làm của
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những người lao động. Hàng tháng các chế độ chính sách 
đều được phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên 
để mọi người cùng nắm bắt, kiểm tra và thực hiện.

Trưởng Bưu điện thị xã Bảo Lộc nói: “Ngành Bưu điện 
đang bước vặo giai đoạn II của chiến lược tăng tốc, nhiệm 
vụ ngày một thêm  nặng nề. Với một th ị xã như Bảo Lộc, 
một đô th ị loại bốn nhưng nó là  trung tâm  kinh tế  - xã 
hội thứ hai của tỉnh, là đầu mối giao lưu kinh tế  giữa 
Lâm Đồng với vùng Đông Nam bộ và phía Nam ngành 
Bưu điện với tư cách là một trong những ngành kinh tế  
đặc biệt không thể không có những định hướng phát 
triển  sao cho theo kịp - thậm  chí còn đi trước - những 
ngành kinh tế  khác”.

Chỉ tiêu phấn đấu của Chi bộ: “P hát huy tinh thần  tự 
chủ sáng tạo, tính tiên phong của người đảng viên cộng 
sản, Chi bộ Bưu điện phấn đấu xây dựng Chi bộ Đảng 
trong sạch vững mạnh trong năm 2000”. Đó là một trong 
những khẩu hiệu tích cực trong việc thực hiện chiến lược 
tăng tốc của Bưu điện thị xã Bảo Lộc.
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Đ/c Nguyễn Thanh Dũng cùng đồng đội đang liên lạc trên máy VTĐ 15w phục vụ các mũi 
hành quân, Anh: Tư liệu

Đ/c Nguyễn Hoàng Oanh - cơ công đang sửa chữa máy VTĐ (năm 1974). 
Ảnh: Tư liệu



Đ/c Nguyễn Đức Tài Điện báo viên (Lâm Đồng cũ) đang làm việc phục vụ chiến dịch năm 
1972. Ảnh: Tư liệu ' • * •

Đ/c Hồ Vãn Quý (giữa thứ nhất bên phải ) cùng tó kỹ thuật đang hội ý xử lý sự cố máy VTĐ 
15w. Ảnh: Tư liệu ...........  • '



Đ/c Trần Lê Bí thư khu ủy khu 6 đi chiến dịch năm 1972, đ/c Nguyễn Xuân Nhị 
Trưỗng dài VTD cùng đi phục vụ. Ảnh: Tư liệu

Đ/c Nguyễn Kim Kiệm (giữa) cùng các chiến sì thông tin (Tuyên Dức cũ) 
ngày đầu tiếp quản Bưu điện Đà Lạt, tháng 4/1975. Anh: Tư liệu



Đ/c Nguyễn Hoàng Oanh, đ/c Lê Ngọc Triêm cùng đồng đội trên dường ra Bắc tập huấn 
nghiệp vụ năm 1973, dang qua sông khu vực Bãi Cáy Tiên (Lâm Đồng cũ). Ảnh: Tư liệu

Đ/c Đặng Thu Hiền, báo vụ Đài thông tin Đ56. Ảnh : Tư liệu



Hai đ/c Huỳnh Thị Hồng Trang và 
Đặng Thị Thu Hiền, báo vụ Đài 
thông tin Đ56 trên đường đi giao điên 
hoả tốc. Ảnh: Tư liệu



giao liên T378

Nhà má Nàm Mên, Trạm 
giao liên ở cây số 6, 

Tp. Đà Lạt. Ảnh: Tư liệu

Má Nguyễn Thị Thủy,' t w ^
giao liên nội thành Đà Lạt. Anh: Tư liệu



ông Nguyễn Xuân Khanh nguyên Phó Ban hành lang khu 6 chỉ lại các đường hành lang 
trên bản đồ. Ánh : Nam Long

Các anh chị giao liên T378 về thăm lai căn cứ cũ. 
Anh: Nam Long



ông Trần Quyền, người dẫn đầu đoàn dân công Lâm Đồng 
về Vũng Rô tiếp cận tàu hải quân không số. Ánh : Nam Long

Boàn “về nguồn” gồm các anh chị giao liên T378, cán bộ Ban hành lang 
tỉnh Tuyên Đức và cán bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Anh : Nam Long



Quy tập hài cốt liệt sĩ trong ngành. (Ảnh: Dức Thuận).

Nhận phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, (Ảnh: Nam Long)



Anh Cil Ha K’ Riêng nhân viên Bưu tá (người dưa thư) vào vùng sâu Đam Rông. 
(Anh: Văn Hiến).



Đ/c Nguyễn Hữu Bản p. Tổng Giám 
đốc TCTBCVT Việt nam (giữa) và đ/c 
Đặng Đức Lợi p. Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Đồng cắt băng triển lẫm tem 
Bưu chính Việt Nam tại Đà lạt năm 
1996. (Ảnh: Nam Long).

Trạm viba chuyển tiếp đồi Châu Sơn, 
Lạc Nghiệp ■ Đơn Dương.
(Ảnh: Võ Văn Hiến).



Giao dịch tại Trung tâm 
Bưu điện Đà Lạt.

Bộ phận dịch vụ 108 Đà Lạt.* * • 9 • *
(Anh: Nam Long).



Cán bộ kỹ thuật đang vận hành bảo 
dưỡng trạm vi ba ở Đà Lạt.
(Ảnh: Hữu Nguyên)

Giao dịch tại Trung tâm huyện Đức 
Trọng. (Ảnh: Nam Long).



LÉ KY NIỆM 
à m THầMH IIP 
m ầ ầ i m m v & m  I

. 30 e 1947 - 30 8 1997 1

*

Văn nghệ chào mừng ỉễ kỷ niệm 50 
nám thành lập Công đoàn Bưu điện 
Việt Nam. (Ảnh: Nam Long)

Bộ phận dịch vụ nhắn tin 
Đà Lạt, (Anh: Nam Long).



Triển ỉãm tem bưu chính 
tại Đà Lạt. (Anh: Nam Long).

Kỷ niệm Ngày Quốc ế  Thiếu nhi 1/6 
của Bưu điện Lâm Đồng - 1999. 

(Anh: Nam Long).



Hội thao chào mừng 50 năm ngày thành lập 
Công đoàn Bưu điện Việt Nam, (Anh; Nam Long)

Lễ ký kết liên ngành triển khai thực hiện
hoạt động bưu điện-văn hóa-pháp luật. (Anh: Nam Long)


